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 Độ dịch chuyển hóa học 

1
H-NMR Proton nuclear magnetic resonance – Phổ cộng hƣởng từ proton 

13
C-NMR Carbon (13) nuclear magnetic resonance – Phổ cộng hƣởng từ 

hạt nhân 
13
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CTSK Chƣơng trình sắc ký 

d Doublet – đỉnh đôi 

dd Doublet of doublet 

dl Dƣợc liệu 

DĐVN Dƣợc điển Việt Nam 
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HCNKST Hồng cầu nhiễm kí sinh trùng 

HG Hoa cây Gạo 

HMBC Heteronuclear Multiple Bond Correlation 

HSQC Heteronuclear Single Quantum Coherence 

IC50 Nồng độ ức chế 50% (Haft maximal inhibitory concentration) 

IR Phổ hồng ngoại (Infrared Spectroscopy) 

LD50 Liều gây chết 50% (Lethal Dose, 50%) 

LG Lá cây Gạo 

LOD: Giới hạn phát hiện (Limit of Detection) 

LOQ: Giới hạn định lƣợng (Limit of Qualification) 

m Multiplet 

m/z Tỷ lệ số khối/điện tích ion 

MDA Malonyl dialdehyd 

Mp Điểm nóng chảy 

MS Mass spectrometry – Phổ khối 
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NAPQI N-acetyl parabenzoquinon-imin 

NMR Nuclear Magnetic Resonance 

p. page 

PAR Paracetamol 

PG Prostaglandin 

s Singlet- đỉnh đơn 

SKC Sắc ký cột 

SKC-RP Sắc ký cột pha đảo 

SKLM Sắc ký lớp mỏng 

s.c Tiêm dƣới da 

t Triplet- đỉnh ba 

TLTK Tài liệu tham khảo 

TT Thuốc thử 

TW Trung ƣơng 

UV254nm 

UV365nm 

Ultra violet– Ánh sáng tử ngoại  

Ultra violet - Ánh sáng tử ngoại (bƣớc 365nm) 

VG Vỏ thân cây Gạo 
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Cây Gạo trong dân gian còn thƣờng đƣợc gọ

dân Việt Nam, nhất là ở những vùng nông thôn miền Bắc.  

Cây Gạo cao tới 15m, vào mùa xuân, lá Gạo rụng hết, hoa bắt đầu nở đỏ 

tƣơi khiến cả cây bừng

hoa, vỏ thân và rễ đều có thể dùng làm thuốc chữa bệnh. 

Tuy nhiên, những nghiên cứu về loài cây này còn rất ít, đặc biệt chƣa tìm 

thấy nhiều những nghiên cứu về thành phần hóa học của cây Gạo ở Việt Nam. 

Do vậy việc tiến hành nghiên cứu cây Gạo Bombax malabaricum DC., họ Gạo 

Bombacaceae, mang tính thời sự và cần thiết ở Việt Nam. 

Nhằm mục đích chứng minh kinh nghiệm sử dụng cây Gạo trong dân 

gian, hƣớng đến việc tìm kiếm các hợp chất có hoạt tính sinh học, xây dựng 

phƣơng pháp phân tích các hợp chất có trong dƣợc liệu với bƣớc đầu thực hiện 

trên cây Gạo và góp phần nâng cao giá trị tiềm năng của cây Gạo trong kho tàng 

cây thuốc Việt Nam, luận án ―Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa 

học và một số tác dụng sinh học của cây Gạo Bombax malabaricum DC., họ 

Gạo Bombacaceae‖ đƣợc tiến hành với những mục tiêu sau: 

1. Nghiên cứu đặc điểm thực vật loài Bombax malabaricum DC. thu hái 

tại Hà Nội. 

2. Nghiên cứu thành phần hóa học mẫu nghiên cứu 

3. Đánh giá độc tính cấp và thăm dò một số tác dụng sinh học của mẫu 

nghiên cứu. 

Để đạt đƣợc mục tiêu đề ra, luận án đƣợc tiến hành với các nội dung sau: 
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 Về thực vật: 

- Mô tả đặc điểm hình thái và giám định tên khoa học loài nghiên cứu 

thu hái tại Hƣơng Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội. 

- Tiến hành giải phẫu, mô tả đặc điểm cấu tạo của lá, hoa, vỏ thân và 

đặc điểm vi học bột lá, hoa, vỏ thân mẫu nghiên cứu. 

 Về hóa học: 

- Định tính sự có mặt của các hợp chất thƣờng gặp trong dƣợc liệu ở 

hoa, lá và vỏ thân mẫu nghiên cứu. 

- Chiết xuất, phân lập và nhận dạng một số hợp chất tinh khiết từ lá và 

vỏ thân mẫu nghiên cứu. 

- Xây dựng phƣơng pháp phân tích để có thể xác định hàm lƣợng một số 

hợp chất phân lập đƣợc. 

 Về tác dụng sinh học: 

- Đánh giá độc tính cấp của cao nƣớc vỏ thân, lá và hoa mẫu nghiên 

cứu. 

- Thử tác dụng giảm đau, chống viêm, cầm máu và tác dụng bảo vệ gan 

của cao nƣớc các bộ phận của loài nghiên cứu và cắn phân đoạn ethyl 

acetat chiết xuất từ vỏ thân. 
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN 

1.1. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT 

1.1.1. Họ Gạo (Bombacaceae  L.) 

1.1.1.1. Vị trí, phân loại  

 Về phân loại:  

Họ Gạo là họ tƣơng đối nhỏ trong hệ thực vật trái đất. Hệ thống phân loại 

của nhiều tác giả nhƣ Cronquist (1981-1988) [68], [69], Dahlgren (1981-1983) 

[70], APG I [38], APG II [39], APG III [40] …và theo tài liệu phổ biến nhất 

hiện nay là ―Hệ thống phân loại về ngành Ngọc lan (Magnoliophyta)” của A. 

Takhtajan (1997) [196], họ Gạo (Bombacaceae) thuộc bộ Bông (Malvales), liên 

bộ Bông (Malvanae), phân lớp Sổ (Dilleniidae), lớp Ngọc lan (Magnoliopsida), 

ngành Ngọc lan (Magnoliophyta).  

 Về vị trí:  

Theo Phạm Hoàng Hộ (1999) [17], Thorne  (1992-2001) [197], họ Gạo 

cùng nằm trong bộ Bông (bộ Cẩm quỳ-Malvales) với các họ Bông (Malvaceae), 

họ Côm (Elaeocarpaceae), họ Đay (Tiliaceae), họ Trôm (Sterculiaceae)… [214], 

[215]... 

Các tài liệu tham khảo đều nêu ra tổ hợp đặc điểm đặc trƣng của họ Gạo 

là ―Lá mọc đơn hay kép chân vịt, hoa to, đều, lƣỡng tính, quả nang, vỏ quả trong 

có lông mềm trắng nhƣ bông‖ [17], [220]. Tóm tắt vị trí họ Gạo nhƣ sau: 

Ngành Ngọc lan (Magnoliophyta) 

                    Lớp Ngọc lan (Magnoliopsida) 

                                 Phân lớp Sổ (Dilleniidae) 

                                            Liên bộ Bông (Malvanae) 

                                                        Bộ Bông (Malvales)        

                                                                    Họ Gạo (Bombacaceae) 
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Họ Gạo gồm 30 chi với 250 loài [108]. 

Ở Việt Nam, họ Gạo có 5-6 chi [6], [17] (Ceiba, Bombax, Adansonia, 

Orchoma, Durio, Pachira) đặc trƣng bởi các đặc điểm sau: 

1a – Lá kép chân vịt      

2a – Nhị 5-15                                                Ceiba 

2b – Nhị trên 40     

4a – Quả nang mở; cuống cụm hoa dài hơn 10cm    Bombax 

4b – Quả nang không mở; cuống cụm hoa ngắn hơn 10cm   Adansonia 

1b – Lá đơn 

2a – Gân chân vịt; nang không gai                                   Orchoma 

2b – Gân lông chim; nang có gai                                   Durio 

 Phân bố:  

Họ Gạo (Bombacaceae) đƣợc phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới và cận 

nhiệt đới trải dài từ châu Mỹ-La tinh đến châu Phi, châu Á, châu Úc. Phổ biến ở 

các nƣớc Trung Quốc [220], Pakistan [209], Ai cập [108], Australia [86].  

1.1.1.2. Đặc điểm thực vật  

 Cây gỗ lớn, cành thƣờng nằm ngang [7], đôi khi cây gỗ lớn với bạnh gốc. 

Thân của nhiều loài có gai thô. Lá mọc cách đơn hay kép chân vịt, có cuống dài, 

mọc so le, có lá kèm sớm rụng, có lông hình sao và có vẩy phân nhánh [5]. Hoa 

lƣỡng tính, lớn, màu đỏ, cam, trắng. Đài liền trong nụ, khi hoa nở rách thành 3-5 

mảnh không đều, rời nhau hoặc dính ở gốc, xếp vặn, thƣờng có đài phụ. Nhị 

nhiều, rời hay dính thành nhiều bó hay ống. Bao phấn một ô, mở dọc [8]. Hạt 

phấn tròn, nhẵn. Bầu 5 ô, đính noãn trung trụ.Vòi nhuỵ đơn, nguyên hoặc chỉ 

hơi chia ra ở đỉnh. Quả nang mở vách, vỏ quả có lông nhƣ bông, nội nhũ nghèo 

hoặc không có nội nhũ [9]. 

1.1.2. Chi Bombax L. 

1.1.2.1. Đặc điểm chung  

Theo [108], [220], trên thế giới chi Bombax L. có 50-60 loài. Tuy nhiên, 



5 
 

hiện nay chỉ có 8 loài phổ biến đƣợc xác định tên khoa học. 

- Bombax albidum Gagnep. 

- Bombax insigne Wall. 

- Bombax anceps Pierre. 

- Bombax thorelii Gagnep. 

- Bombax malabaricum Bombax ceiba L.). 

- Bombax blancoanum A.Robyns. 

- Bombax buonopozense P.Beauv. 

- Bombax costatum Pellegr. & Vuillet. 

Theo [6], chi Bombax L.có 6 loài, trong đó có hai loài khác nhau Bombax 

ceiba L. và Bombax malabaricum DC. Tuy nhiên, hiện nay, các nhà thực vật 

học trên thế giới xếp hai loài này là một [108], [220]. Theo [8], [17], Việt Nam 

có 5 loài, trong đó có hai loài phổ biến nhất: 

- Bombax anceps Pierre. (Gạo hoa trắng, Pơ lang), 

- Bombax malabaricum DC. (Bombax ceiba L. – Gạo, Mộc miên…). 

Các loài thuộc chi Bombax L. thƣờng là cây gỗ lớn, có bạnh vè, có gai. 

Cây cao có thể tới 30-40m và đƣờng kính thân có thể tới 3m, tán lá rộng, rụng lá 

vào mùa khô. Lá kép hình chân vịt với 3-9 lá chét, lá mọc cách có lá kèm và 

cuống lá. Hoa to, đều, lƣỡng tính, đơn độc hay tập hợp thành xim ở nách hay ở 

ngọn. Tràng có 5 cánh thƣờng có lông mềm, tiền khai hoa vặn. Ra hoa vào tháng 

1 đến tháng 3. Đài có dạng đấu với 3 hay 5 thùy rách không đều nhau khi hoa 

nở, đôi khi có kèm theo một đài phụ. Nhị nhiều, bao phấn 1 ô, có khi 2 ô, hạt 

phấn trơn nhẵn, bầu thƣợng với 5 ô nhiều noãn. Quả nang, bên trong có nhiều 

lông dài [6], [17], [108].  

1.1.2.2. Đặc điểm thực vật của một số loài thuộc chi Bombax L. 

 Bombax albidum Gagnep. 

Tên Việt Nam: Gòn ta trắng. 

Phân bố ở Việt Nam: Đồng Nai. 
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Cây gỗ cao đến 30m, thân to 70-80 cm, cành ngang, vỏ cành xanh, không 

lông. Lá kép hình chân vịt với 5-8 lá chét có cuống lá, phiến lá có kích thƣớc 10-

12,5 x 5-6 cm. Gân phụ 10-20 cặp, lồi 2 mặt, không lông, cuống dài 20 cm. Hoa 

đơn độc ở đầu cành, to, trắng. Đài cao 6-8 cm, có 3-4 thùy. Tràng hoa dài 7-8 

cm, có lông mịn, dày mặt ngoài. Nhị nhiều đến 400 thành một ống ngắn và 5 bó. 

Nang hình trụ to 9-10 x 3,5-4 cm, hạt nhiều, tròn [6], [17]. 

 Bombax insigne Wall. 

Tên Việt Nam: Gạo đặc biệt, Pơ lang. 

Phân bố ở Việt Nam: Lâm Đồng 

 

                  

Hình 1.1. Hình ảnh hoa và lá của loài Bombax insigne Wall. [213]. 

Cây cao 10-12m, thân có gai hình chùy, cành ngang. Lá có cuống dài 20 

cm, lá kép có 5-7 lá chét hình bầu dục thon, nhọn 2 đầu, gân phụ 10-14 cặp, 

cuống phụ dài 1 cm. Hoa to, 2-3 hoa ở đầu cành, có mùi, đài cao 3-4 cm, tràng 

hoa tròn, 5 cánh, màu trắng hay đỏ, to 6-8 x 1 cm, dày. Nhị nhiều (đến 150), 

dính nhau ở đáy và thành 5 bó. Nang có cạnh, dày 20 cm rộng 2,5 cm [17]. 

 Bombax thorelii Gagnep. 

Tên Việt Nam: Gạo Thorel, Gạo hoa hồng. 

Phân bố ở Việt Nam: Lâm Đồng, Đồng Nai. 
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Cây gỗ lớn [6], thân có vỏ bóng, có gai hình chùy, cành ngang, lúc non 

không lông. Lá kép hình chân vịt có 5 lá chét, hình xoan bầu dục rộng, không 

lông, gân phụ 6-8 cặp, cuống phụ 2-3 mm, cuống chung dài 10-15 cm. Cây ra 

hoa lúc chƣa có lá. Hoa to, màu hồng, đài không lông, hình chén cao 2 cm, cánh 

hoa 5 dài 7 cm, có lông nằm mặt ngoài. Nhị nhiều, dính nhau thành ống dài 1,5 

cm và thành 5 bó, vòi nhụy chẻ 5 [17].  

 Bombax anceps Pierre. 

Tên Việt Nam: Gạo hai mặt, Pơ lang. 

Phân bố ở Việt Nam: Gia Lai, Kontum, Đắc Lắc, Phú Yên, Khánh Hoà, 

Sông Bé, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Nai, Kiên Giang...[17]. 

                 

a)                                  b)                                    c) 

Hình 1.2. Hình ảnh loài Bombax anceps Pierre. 

a,b : Các bộ phận của loài Bombax anceps Pierre.[151] 

c : Hoa của loài Bombax anceps Pierre.[49]. 

 Cây gỗ, rụng lá mùa khô, cao 15 - 20m, đƣờng kính 20 - 35cm thân thẳng 

có gai, cành ngang mọc vòng, cành non không gai. Vỏ thân màu xám nhạt có 

nhiều gai và vết gai rụng, nhiều vết cành lõm và u lồi, thịt vỏ màu vàng trắng, 

xốp, lá kép chân vịt, tập trung ở đầu cành có cuống dài 4,4 - 10cm, nhẵn, có 4 - 

7 lá hình bầu dục, hình trứng thuôn hoặc hình mác rộng, dài 8 - 16cm, rộng 4 - 

7cm, đỉnh nhọn góc tròn, có 10 - 15 đôi gân bên màu trắng xanh [19]. 
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          Hoa cụm 2 - 4 bông, có các vết lá gần đầu cành, có gai. Hoa lớn màu 

trắng, cuống hoa mập, dài 1,5 - 1,8cm có lá bắc. Nụ hoa hình quả đào đỉnh nhọn 

dài 5 - 9cm. Cánh đài 5 hợp nhau phần lớn ở phía dƣới thành hình chuông, phía 

trên là 5 thùy hình tam giác rộng. Khi hoa nở đài thƣờng rách ở đỉnh, mặt ngoài 

nhẵn, màu xanh lục, mặt trong có lông. Cánh tràng 5, hình trứng ngƣợc, dài 

7cm, gốc thu hẹp dần cho tới họng, có lông mịn. Nhị 250 - 300 cái hợp lại thành 

5 bó, các bó dính nhau phía dƣới thành bẹ ngắn, chỉ nhị nhẵn, bầu hình nón dài 

1,2 - 1,4cm, có lông, vòi nhẵn, dài vƣợt quá nhị, núm nhụy xẻ 5. Quả nang hình 

bầu dục dài 10cm, nhiều hạt, nhiều sợi bông ngắn màu trắng [17]. 

 Cây thuộc loài ƣa sáng, thƣờng mọc trên nƣơng rẫy ven đƣờng, bìa rừng, 

quanh làng bản, ra hoa trƣớc khi ra lá. Mùa hoa tháng 2 - 4. Mùa quả tháng 5 - 7. 

1.1.3. Bombax malabaricum DC. (Bombax ceiba L.) 

1.1.3.1. Đặc điểm thực vật loài Bombax malabaricum DC. (Bombax ceiba L.) 

Tên Việt Nam: Gòn rừng, Mộc miên thụ, Mạy mìn, Mạy nghị

 

Tên đồng nghĩa: Bombax ceiba L., Gossampinus malabarica (DC.) Merr., 

Salmalia malabarica (DC.) Schott et Endl, Bombax heptaphylla Cav. [7], [31], 

[108]. 

Tên nƣớc ngoài: Silk-cotton tree, Cotton wood tree (Anh), Arbre à coton, 

Arbre à bourre, Cotonier mapon (Pháp), Roca (Campuchia), Ngiou (Lào), 

Simul, Simbal (Ấn độ, Pakistan), Shalmali (tiếng Phạn) [6], [8], [108]. 

Cây gỗ to, cao tới 15m hay hơn (một số cây trong rừng có th -
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   a) 

               

                                  b) 

  

                      c) 

 

                  d) 

Hình 1.3. Hình ảnh loài Bombax malabaricum DC. 

a,b: Hoa của loài Bombax malabaricum DC.[ 69], [165] 

c,d: Các bộ phận của loài Bombax malabaricum DC.[161],[217] 

Cành hình trụ, mọc ngang, không có gai, mọc ở phía trên. Lá mọc so le, 

kép chân vịt, gồm 5-7 lá chét [23], [31], hình mác hoặc hình trứng, gốc thuôn, 

đầu nhọn, dài 9-15cm, rộng 4-5cm, hai mặt nhẵn, mép nguyên, cuống chung dài 

hơn phiến lá, dài từ 20-25cm. Lá rụng hàng năm, và rụng vào mùa khô [17], 

[23], [31]. 

Cụm hoa mọc ở đầu cành thành chùm, 1-3 hoa mọc cùng một cuống. Hoa 

màu đỏ, thỉnh thoảng cũng xuất hiện những bông hoa màu cam, vàng, đƣờng 

kính 7,5-11cm, dài 5-10cm. Hoa nhiều, nở trƣớc khi cây ra lá từ tháng 1 đến 

tháng 3, cuống hoa ngắn, nhỏ, khỏe. Hoa to, đều, lƣỡng tính. Đài dầy, hình 

chuông, có 5 răng tù và ngắn màu nâu xám, bao bọc lấy nụ hoa, khi hoa nở thì 
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rách ra thành 3-5 mảnh không đều. Tràng 5 cánh nạc, rời nhau, mặt ngoài phủ 

lông nhung. Nhị rất nhiều hợp thành 5 bó hoặc 6 bó (không thành ống), ngắn 

hơn cánh hoa, bó nằm trong 2 cuống cánh khác nhau. Bầu thƣợng 5 ô, một vòi 

mang 5 đầu nhụy, bầu hình nón, có lông màu trắng nhạt [31]. 

Quả nang 5 cạnh, hình thoi rộng, dài 8-15cm, khi chín nứt thành 5 mảnh, 

vỏ quả trong có nhiều lông trắng [32]. Mùa quả vào tháng 5 [14]. Hạt rất nhiều, 

hình trứng nhẵn, màu đen hoặc xám, đƣợc bao bởi những sợi bông, phát tán 

cùng sợi bông [108]. 

1.1.3.2. Phân bố, sinh thái 

 Trên thế giới 

 [108]. 

 

sông ngòi, trong các thung lũng sâu, khu vực tiếp nhận từ 50-460mm lƣợng mƣa 

hàng năm. Là loài có nguồn gốc từ Ấn Độ nhƣng hiện nay đƣợc trồng rộng rãi ở 

nhiều nƣớc trên thế giới nhƣ Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Lào, Nam Trung 

Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Myanma

-3
o

o
C. Cây 

mọc đƣợc trên nhiều loại đất kể cả đất khô cằn, trơ sỏi đá, phát triển tốt nhất ở 

đất pha cát sâu, đặc biệt ở đất thoát nƣớc tốt [43], [108], [157], [204].  
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

Hình 1.4. Đặc điểm hình thái của loài Bombax malabaricum DC. [108] 

a) Cây Gạo b) Thân cây  c) Nhựa cây  d) Hoa  e) Quả f) Hạt 

tỉnh biên giới phía Tây Bắc. Tại Trung Quốc, cây đƣợc trồng nhiều tại vƣờn hoa, 

dọc đƣờng cao tốc và hoa cây Gạo là biểu tƣợng của hai thành phố Quảng Châu 

và Đài Loan [108], [125]. 

 Ở Việt Nam 

Việt Nam là một nƣớc nhiệt đới gió mùa nên cây Gạo phân bố rộng rãi ở 

nhiều nơi nhƣng thƣờng thấy ở các tỉnh miền Bắc nƣớc ta, từ Quảng Bình trở ra. 

Cây thƣờng mọc ở đất trống ven rừng, đồi, nhất là dọc theo bờ sông suối. Cây 

còn đƣợc trồng ở đầu làng, ven đƣờng đi hoặc ở đình chùa lấy bóng mát [6], 

[31], [32]. Năm 2011, Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trƣờng đã công nhận cây 

Gạo tọa lạc tại Đền Mõ (thôn Nghi Dƣơng, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, Hải 

Phòng) là cây di sản Việt Nam (hình 1.5). Cây gạo có tuổi thọ 727 năm, hiện 

vẫn phát triển xanh tốt, ra hoa đỏ rực vào tháng 2 [108].  
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Gạo là cây ƣa sáng, dễ trồng, có thể trồng bằng hạt hoặc bằng cành vào 

mùa xuân, thích nghi với điều kiện khắc nghiệt, là cây gỗ mọc nhanh, sau 2 năm 

trồng từ hạt đã có thể cao gần 2m, cây trồng bằng cành sau 5 năm có đƣờng kính  

hơn 20cm. Gạo rụng lá 

vào mùa đông, ra hoa quả 

vào đầu mùa xuân, khi 

chƣa có lá. Quả chứa 

nhiều hạt, cứ 100kg quả 

khô thu đƣợc khoảng 2kg 

hạt, 1kg hạt có từ 25.300-

38.500 hạt [32]. Hạt có 

lông mềm, phát tán khắp 

nơi nhờ gió. Gỗ nhẹ, màu 

trắng, thƣờng dùng để 

đóng thùng đựng hàng hóa 

[31], [32]. 

 

Hình 1.5. Hình ảnh cây Gạo tại Đền Mõ (Hải Phòng) 

 

 

Toàn cây đƣợc sử dụng cho các mục đích khác nhau: 

 - Vỏ thân: thu hái quanh năm, tốt nhất vào mùa xuân [6], [32], hay hè - 

thu  [8]. Vỏ thân mang về cạo bỏ vỏ thô bên ngoài, rửa sạch, thái nhỏ, phơi khô 

sắc uống, hoặc dùng tƣơi giã nát để đắp ngoài [15], [23]. 

 - Rễ: thu hái vào mùa xuân hay mùa thu, rửa sạch, thái nhỏ, phơi khô. 

 - 

thành bột để uống [8]. 

 -

mục đích sử dụng [8], [23]. 
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1.2. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA MỘT SỐ LOÀI THUỘC CHI Bombax L. 

Qua các tài liệu thu thập đƣợc cho thấy thành phần hóa học của chi 

Bombax L. gồm có các nhóm chất: alcaloid, triterpenoid, tanin, flavonoid, 

sitosterol…Trong phần này, chỉ trình bày tóm tắt những hợp chất đã đƣợc phân 

lập và xác định cấu trúc từ một số loài của chi Bombax L. trên thế giới và ở Việt 

Nam. 

1.2.1. Loài Bombax anceps Pierre. 

 Năm 2010, từ rễ của loài Bombax anceps P. thu hái tại Thái Lan, Sichaem 

và cộng sự [185] đã phân lập, xác định đƣợc 11 hợp chất bao gồm:  

 8-formyl-7-hydroxy-5-isopropyl-2-methoxy- 3-methyl- l,4-naphthoquinon (2)  

 isohemigossypol-2-methyl ether (3)  

 isohemigossypol-1-methyl ether (4)  

 5-hydroxy-3,7,4'-trimethoxyflavon (5)  

 5-hydroxy-7,4'-dimethoxyflavon (6)  

 3,5,7-trimethoxyflavon (7)  

 5,7-dimethoxyflavon (8)  

 cholesterol (9)  

 cholestenon (10)  

 lupeol (11) 

Bên cạnh đó, hợp chất (1) là một dihydrobenzodioxin lần đầu tiên đƣợc 

phân lập từ Bombax anceps P. đƣợc đặt tên là bombaxoin (bảng 1.1). 
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Bảng 1.1. CTHH các hợp chất phân lập từ loài Bombax anceps P. 

TT Tên hợp chất Công thức hợp chất 

1 Bombaxoin 

CHO

o
o

 

2 

8-formyl-7-hydroxy 

-5-isopropyl-2-methoxy 

-3-methyl-l,4 

-naphthoquinon O

OCH3HO

CHO O

 

3 
Isohemigossypol 

-2-methyl ether 

OH

HO

CHO

OCH3

 

4 
Isohemigossypol 

-1-methyl ether 

OH

OCH3

HO

CHO

 

5 
5-hydroxy-3,7,4' 

-trimethoxyflavone 

O O

OOH

O

O
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6 
5-hydroxy-7,4' 

-dimethoxyflavon 

O O

OOH

O

 

7 3,5,7-trimethoxyflavon 

O O

OO

O

 

8 5,7-dimethoxyflavon 

O O

OO
 

9 Cholesterol 

HO

H

H

H

H

 

10 Cholestenon 
H

H

H

H

O

 

11 Lupeol 

H

H

HO
H

H
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1.2.2. Loài Bombax costatum Pellegr & Vuillet 

 Năm 1996, Ogbobe và cộng sự [147] đã phân lập đƣợc từ hạt của loài 

B.costatum Pellegr & Vuillet các acid béo: acid caproic, acid caprylic, acid 

palmitic, acid stearic, acid oleic, acid linoleic, acid arachidic, acid vernolic. 

ho

o

 

 

Acid oleic 

o

ho  

 

Acid linoleic 

 

1.2.3. Loài Bombax malabaricum DC. 

 Năm 1935, Ghose lần đầu tiên nghiên cứu thành phần hóa học của loài 

B.malabaricum DC. (B. ceiba L.). Các hợp chất hóa học đã đƣợc phân lập từ bộ 

phận khác nhau của loài này và một số hợp chất tự nhiên lần đầu tiên đƣợc phân 

lập: bombamalosid, bombamalon, bombasin, bombalin…[82]. 

1.2.3.1. Vỏ thân 

-  thân [62]. 

 

HO

H

H H

H

 

β-sitosterol 



17 
 

[170]. 

O

O

O
HO

OH

O

O

HO

OH

OH

OH

O

O

HO

O

OH

OH

OH

HO

 

Shamimicin 

 

O

OH O

HO OH

OH

OH

HO

O

OH
HO

HO

OH

  

 

 

Shamimin 

 

1.2.3.2. Hoa 

Hoa Gạo chứa nhiều acid amin (arginin, lysin, alanin, acid glutamic, 

glycocol, leucin), đƣờng (fructose, glucose, galactose, sucrose, lactose, 

arabinose) [138], pectin, ta [8].  

Gopal và Cupta phân lập từ hoa gạo một số hợp chất nhƣ β-sitosterol, 

hentriacatan, hentriacontanol, kaempferol và quercetin [85]. Từ dịch chiết 

methanol của cánh hoa tƣơi, Niranjan và Gupta đã phân lập đƣợc 2 hợp chất là: 

pelargonidin 5-β-D-glucopyranosid và cyanidin 7-methyl ether-3-β-

glucopyranosid [145]. 

Trong hoa Gạo có chứa 9 acid hữu cơ, 16 đƣờng và 16 chất gồm 3,5,7-

trihydroxy-4‘-methoxyflavon; 3,5,7,4'-tetrahydroxy-3‘-methoxyflavon; 

kaempferol, kaempferid-7β-rutinosid, quercetin, quercetin-3β-rutinosid, 

isorhamnetin-3β-rutinosid, ceryl alcohol, β-amyrin, taraxerol, taraxeryl acetat, 

lupeol, lupeol acetat, 24β-ethylcholest-5-en-3β-O-α-L-arabinopyranosyl(1→6)-

β-D-glucopyranosid; 4,5,7-trihydroxyflavon-3-O-β-D-glucopyranosyl(1→4)-α-

L-rhamnopyranosid;3,5-dihydroxy-4-methoxyflavon-7-O-α-L-

rhamnopyranosyl(1→6)-β-D-glucopyranosid [164]. 
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Theo [216], Wang và cộng sự có 5 chất từ hoa Gạo gồm acid 

hexadecanoic, acid tetradecanoic, 3-methyl-2(3H)-benzofuranon, α-cedrol, β-

cedrol. 

Năm 2008, Wu và cộng sự đã xác định đƣợc 6 chất trong hoa Gạo gồm 

bombasin, bombasin 4-O-β-glucosid, bombalin, dihydrodehydrodiconiferyl 

alcohol 4-O-β-D-glucopyranosid, acid trans-3-(p-coumaroyl) quinic, acid 

neochlorogenic [219].  

Theo [79], từ cắn methanol, El-Hagrassi phân lập và xác định cấu trúc hóa 

học của 7 flavon: vicenin-2, apigenin, linarin, saponarin, cosmetin, isovitexin, 

xanthomicrol. Ngoài ra, từ cắn n-hexan, nhóm tác giả còn phân lập đƣợc 14 hợp 

chất gồm cholesterol, campesterol, stigmasterol, α-amyrin và 10 hydrocarbon. 

Năm 2011, Said A. tìm thấy 7 chất trong hoa Gạo gồm acid isovanilic, 

mangiferin, acid protocatechuic, rutin, quercetin 3-O-β-D-galacto 

uronopyranosid, quercetin 3-O-β-D-glucopyranosid, apigenin-7-O-β-D-

glucopyranosid [168]. 

 Một số công thức hóa học các hợp chất có trong hoa của cây Gạo nhƣ 

lupeol, mangiferin, taraxeryl acetat …đƣợc trình bày ở bảng 1.2. 
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Bảng 1.2. CTHH của một số hợp chất có trong hoa của cây Gạo 

TT Tên hợp chất Công thức hợp chất TLTK 

1 
Mangiferin 

 

 

O

OH
HO

HO

OH
O

OH O

HO OH

OH

 

[168] 

2 Taraxeryl acetat 

O

H

H

H
O

 

[164] 

3 Taraxerol 

HO

H

H

H

 

[164] 

4 Kaempferol 

HO O

OOH

OH

OH

 

[85] 

5 Apigenin 

HO O

OOH

OH

 

[79] 
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6 Saponarin 

 

O

O

O

O

OH O

OH

HO

OH

OH

HO

OH

HO

HO OH

H

 

 

[79] 

7 
Acid neoclorogenic 
 

 

O

OH

OH

HO COOH

O

HO

HO  

 

[219] 

8 Quercetin 

HO O

OOH

OH

OH

OH

 

 

[168] 

9 
Acid trans-3-(p-

coumaroyl) quinic 

 

O

OH

OH

HO COOH

O

HO  

 

[219] 
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1.2.3.3. Lá 

B. malabaricum DC., các nhà khoa học tại Trung tâm nghiên cứu quốc 

gia Dokki, Cairo, Ai Cập đã phân lập đƣợc mangiferin [138].  

Từ dịch chiết ethanol của lá Bombax malabaricum DC., Faizi S. và cộng 

sự đã phân lập đƣợc shamimin [80]. 

Năm 2004, Versiani phân lập từ dịch chiết lá của loài Bombax ceiba thu 

hái tại Pakistan đƣợc 4 hợp chất xanthon glycosid: 2-C-β-d-glucopyranosyl-

1,6,7-trihydroxy-3-O-(p-hydroxybenzoyl)-9H-xanthen-9-on; 4-C-β-d-

glucopyranosyl-1,6,8-trihydroxy-3,7-di-O-(p-hydroxybenzoyl)-9H-xanthen-9-

on; 4-C-β-d-glucopyranosyl-1,3,6, 8-tetrahydroxy-7-O-(p-hydroxybenzoyl)-9H-

xanthen-9-on và mangiferin [209]. 

 

O

O

OH

OH

OH

O

OH

OH OH

OH

OH  

2-C-β-d-glucopyranosyl-1,6,7-trihydroxy-3-O-(p-hydroxybenzoyl)-9H-xanthen-9-one 

 

1.2.3.4. Rễ 

Theo [31], rễ Gạo chứa cephalin phosphatid và chất nhầy. Phần trắng của 

rễ chứa chất vô cơ 2,1%, protein 1,2%, chất béo 0,9%, tinh bột 71,2%, chất 

pectic 6%, cephalin 0,3%. Rễ của cây non chứa protein 1,2%, chất béo 0,9%, 

phosphatid (cephalin) 0,6%, semul đỏ 0,5%, tanin 0,4%, arabinose và galactose 

8,2%, pectin 6,9% và tro 71,2%  [8], [92].  

Ghose và cộng sự nhận thấy rễ của cây non chứa nhiều đƣờng hơn rễ của 

cây lâu năm, nhƣng những thành phần khác nhƣ cellulose, dầu thì lại ít hơn [82]. 
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Hàm lƣợng hợp chất phenol trong bột rễ khô chiếm 4,86% và tanin chiếm 1,72% 

[103]. 

Trong vỏ rễ có chứa lupeol, naphthol (hemigossypol-6-methylether), 

naphthol ether (hemigossypol-1,6,7-trimethyl ether) và desmethyl naphthol 

hemigossypol, cadalane sesquiterpen lacton, 5-isopropyl-3-methyl-2,4,7-

trimethoxy-8,1-naphtalen carbolacton và một naphthoquinon là 8-formyl-7-

hydroxy-5-isopropyl-2-methoxy-3-methyl-1,4-naphthoquinon [159]. 

Năm 2007, Zhang và cộng sự [228] đã lần đầu tiên phân lập đƣợc các hợp 

chất sesquiterpen từ rễ loài B. ceiba đặt tên là bombamalon A, bombamalon B, 

bombamalon C, bombamalon D, bombamalosid. 

Daucosterol, một β-sitosterol glycosid đã đƣợc Qi và cộng sự phân lập từ 

rễ của loài B. ceiba L. năm 1996 [154]. 

Một số công thức hóa học của các hợp chất có trong rễ cây Gạo đƣợc 

trình bày ở bảng 1.3. 

Bảng 1.3. CTHH của một số hợp chất có trong rễ của cây Gạo 

STT Tên hợp chất Công thức chất phân lập TLTK 

1 Daucosterol 

HO

H

H H

H

 

[154] 

2 Bombamalon A 

 

O

OCH3

OH

CH3

O

O

HO

 

[228] 



23 
 

STT Tên hợp chất Công thức chất phân lập TLTK 

3 Bombamalon B 

 

O

O

OH

O

O

 

[228] 

4 Bombamalon C 

 

OH

OCH3O

O

 

[228] 

5 Bombamalon D 

 

OCH3

C O

O

O

HO

 

[228] 

6 β-Sitosterol 

 

HO

H

HH

H

 
 

[62] 
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1.2.3.5. Hạt 

Hạt có một lƣợng dầu khá lớn, lƣợng dầu béo khô là 22,3% với 0,5% 

stearin  [8], [31]. Das và cộng sự thu đƣợc các thành phần polysaccharid có 

trong hạt nhƣ d-galactose, l-arabinose và l-rhamnose [73]. 

-hexacosanol, tocoferol, carotenoid. Hạt 

chứa lƣợng lớn các acid béo (28,3% acid palmitic, 7,3% acid stearic, 49,9% acid 

oleic, 14,5% linoleic, 34% myristic, 7,2% palmitolic và 3,7% acid behenic [77].  

o

oh  

Acid myristic 

O

HO

 

α - tocopherol 

1.2.3.6. Gôm 

-arabinose, D-

galactose, acid D-galacturonic và rhamnose (vết) [31], [42], [56], [108]. Gôm 

đƣợc tìm thấy ở thân cây, chứa lƣợng lớn tanin, tanin catechol. Nhựa chứa acid 

catechutannic [23]. 

O

COOH

OH

OH

OH

OH

 

Acid galacturonic 

O

CH3

OH

OH OH

OH

 

Rhamnose 

Nhƣ vậy, có hơn 100 hợp chất đƣợc phân lập từ các bộ phận khác nhau 

của loài Bombax malabaricum DC. (Bombax ceiba), bao gồm các flavonoid, 

sesquiterpen, steroid, naphtoquinon… 



25 
 

Thành phần hóa học của các bộ phận dùng khác nhau của loài Bombax 

malabaricum DC. đƣợc tóm tắt ở bảng 1.4.  

Bảng 1.4. Bảng tóm tắt thành phần hóa học của loài Bombax malabaricum DC. 

TT Tên hợp chất Bộ phận TLTK 

1 Shamimicin Vỏ thân [179] 

2 Lupeol Vỏ thân, thân, vỏ rễ 
[180], 

[209] 

3 β-Sitosterol 
Vỏ thân, thân, rễ, vỏ 

rễ, hoa, hạt 

[62], 

[85], 

[180] 

4 Apigenin 

Hoa 

 

[79] 

5 Cosmetin 

6 Isovitexin 

7 Linarin 

8 Saponarin 

9 Vicenin 2 

10 Xanthomicrol 

11 

3,5-Dihydroxy-4'-methoxy-flavon-7-yl-O-

α-l-rhamnopyranosyl-(1→6)-β-d-

glucopyranosid 

[164] 

12 Kaempferol 
[85] 

13 Quercetin 

14 

4',5,7-Trihydroxy-flavon-3-yl-O-β-d-

glucopyranosyl-(1→4)-α-l-

rhamnopyranosid 

[114] 

15 
3',4',5'-Trihydroxy-6-methoxy flavone-3-

O-glucopyranosid 
[163] 

16 Cyanidin-3,5-diglucosid [177] 

17 Cyanidin-7-methyl 
[145] 

18 ether-3-β-d-glucosid 

19 Pelargonidin-5-β-d-glucosid 
[163] 

20 Pelargonidin-3,5-diglucosid 

21 α-Amyrin 
[79] 

22 β - Amyrin 

23 Lupeol acetat 

[164] 24 Taraxerol 

25 Taraxeryl acetat 

26 Campesterol 
[79] 

27 Cholesterol 

28 
24β-Ethylcholest-5-en-3β-yl-O-α-l-

arabinosyl-(1→6)-β-d-glucopyranoside 
[164] 
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TT Tên hợp chất Bộ phận TLTK 

29 
(24-ethyl-5,22-cholestadien-3β-ol) 

Stigmasterol 

Hoa 

 

[79] 

30 Bombasin 

[219] 
31 Bombasin-4-O-β-glucosid 

32 
Dihydro-dehydro-diconiferyl alcohol- 4-O-

β-d-glucopyranosid 

33 n-Hentriacontan [85] 

34 α-Cedrol 
[209] 

35 β-Cedrol 

36 Hentriacontanol [85] 

37 Neochlorogenic acid 

[219] 38 trans-3-(p-Coumaroyl)-quinic acid 

39 3-Methyl-2(3H)-benzofuranon 

40 Bombalin [219] 

41 Alanin 

[209] 

42 Arginin 

43 Glutamic acid 

44 Glycocol 

45 Lysin 

46 Mangiferin Hoa, lá 

[108], 

[168], 

[209] 

47 
β-Sitosterol-3-O-β-d-glucopyranosid 

(daucosterol) 
Hoa, rễ 

[85], 

[154] 

48 Shamimin  

Lá 

 

[80] 

49 
2-C-β-d-glucopyranosyl-1,6,7-trihydroxy-

3-O-(p-hydroxybenzoyl)-9H-xanthen-9-on 

 [108], 

[209] 

50 

4-C-β-d-Glucopyranosyl-1,6,8-trihydroxy-

3,7-di-O-(p-hydroxybenzoyl)-9H-xanthen-

9-on 

51 

4-C-β-d-Glucopyranosyl-1,3,6, 8-

tetrahydroxy-7-O-(p-hydroxybenzoyl)-9H-

xanthen-9-on 

52 

5,7,3', 4'-Tetrahydroxy-6-methoxyflavan-

3-O-β-d-glucopyranosyl-(1→ 4)-α-d-

xylopyranosid 

Rễ 

 

[62] 

53 Hesperidin  [154] 

54 Bombaxquinon B 
[173], 

[228] 

55 Bombamalon A 

[228] 
56 Bombamalon B 

57 Bombamalon C 

58 Bombamalon D 
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TT Tên hợp chất Bộ phận TLTK 

59 Bombamalosid 

Rễ 

 

[228] 
60 Isohemigossypol-2,7-dimethyl ether 

61 Lacinilen C [276 

62 
Hemigossylic acid lactone-2-hydroxy-7-

methyl ether 
[173] 

63 
6-Hydroxy-5-isopropyl-3-methyl-7-

methoxy-8,1-naphthalene carbolacton 
[193] 

64 
Isohemigossylic acid lactone-2-methyl 

ether 

[153], 

[228] 

65 
5-Isopropyl-3-methyl-2,7-dimethoxy-8,1-

naphthalene carbolacton 
[173] 

66 Oleanolic acid [154] 

67 Triacontanol [62] 

68 Isohemigossypolon 
Rễ, vỏ rễ 

 

 [178], 

[179] 

69 Isohemigossypol-2-methyl ether [180] 

70 Isohemigossypol-1,2-dimethyl ether [228] 

71 7-hydroxy-cadalen Rễ, vỏ rễ, tâm gỗ [173] 

72 Hemigossypolon 

Vỏ rễ 

 

[178] 
73 Hemigossypolon-6-methyl ether 

74 Gossypol [180] 

75 Hemigossypol [179] 

76 Hemigossypol-6-methyl ether 
[179] 

77 Hemigossypol-1,6,7- trimethyl ether 

78 Isohemigossypol-1-methyl ether [179] 

79 
5-Isopropyl-3-methyl-2,4,7-trimethoxy-

8,1-naphthalene carbolacton 
[159] 

80 Gallic acid 

Hạt 

 

[77] 
81 Ethyl gallat 

82 1-Galloyl-β-d-glucose 

83 Tannic acid 

84 Carotenoid 
[77] 

85 α*-, β-, γ-, δ-Tocopherol 

86 Hexacosanol [77] 

87 Myristic acid [209] 

88 Palmitic acid (hexadecanoic acid) [77] 

89 Palmitoleic acid  [209] 

90 Heptadecanoic acid  
[55] 

91 Heptadecenoic acid  

92 Stearic acid  

[209] 93 Oleic acid  

94 Linoleic acid  
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TT Tên hợp chất Bộ phận TLTK 

95 Behenic acid  

Hạt 

 

[209] 

96 Vernolic acid [55] 

97 Octyl palmitat 
[77] 

98 Octadecyl palmitat 

99 
7-hydroxy -5-isopropyl-2-methoxy-3-

methyl-1,4-naphthoquinon 
Tâm gỗ [153] 

100 

11-nor-isohemigossypolon-2-methyl ether 

(7- hydroxy-5-isopropyl-2-methoxy-3-

methyl-1,4-naphthoquinon 

 [194] 

101 
6-O-(β-d-galactopyranosyl-uronic acid)-d-

galactose 
Gôm [56] 

 

1.3. TÁC DỤNG SINH HỌC VÀ CÔNG DỤNG 

Trên thế giới và tại Việt Nam, một số loài thuộc chi Bombax L. đã đƣợc sử 

dụng làm thuốc chữa bệnh, phổ biến ở dạng thuốc sắc, thuốc đắp [6], [108]. 

Theo các tài liệu thu thập đƣợc, các tác dụng sinh học và công dụng chữa bệnh 

của một số loài thuộc chi Bombax L. bao gồm: chống viêm, giảm đau, hạ sốt, 

chống oxy hóa, chống ung thƣ, tác dụng bảo vệ gan, hạ huyết áp, bảo vệ tim 

mạch, hạ đƣờng huyết, kháng khuẩn và kháng nấm…[78], [98], [131], [150], 

[155], [195], [207], [208]… 

1.3.1. Độc tính  

Năm 2009, Jain [102] đã sử dụng liều cao bột rễ vỏ thân B. malabaricum 

DC. với khối lƣợng 3g bột thử nghiệm trong 12 ngày, kết quả không thấy xuất 

hiện độc tính cấp trên chuột.  

Trên mô hình gây độc tính cấp cho chuột nhắt trắng cả hai giống, Saleem 

và cộng sự [170] cho chuột uống dịch chiết methanol của lá loài B. ceiba L. 

trong 7 ngày với liều cao 1g/kg chuột. Nhận thấy, tại liều thử không có sự thay 

đổi hành vi cũng nhƣ các hoạt động, các chỉ số tim, gan và phổi của động vật thí 

nghiệm là bình thƣờng. 

Saleem (2003) tiếp tục nghiên cứu độc tính dịch chiết methanol của vỏ 

thân, ở cả hai liều 100mg/kg/ngày và liều cao 1000mg/kg/ngày trong 7 ngày. 
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Nhận thấy, liều thứ nhất làm giảm trọng lƣợng chuột 17%, trong đó 7% ở con 

cái. Nhƣng tại liều thứ hai không có chuột nào sống sót (LD100) [170]. Rehman 

và cộng sự đã đánh giá độc tính cấp của cao lỏng hoa Gạo qua đƣờng uống và 

đƣờng tiêm tĩnh mạch trên chuột nhắt và chuột cống trắng. Kết quả đã cho thấy 

mức độ và dấu hiệu độc phụ thuộc rất lớn vào liều dùng. LD50 của đƣờng uống 

trên chuột cống là 6768,730mg/kg. Đƣờng tiêm tĩnh mạch lần lƣợt là 889,496 và 

467,84 mg ở chuột cống và chuột nhắt [162]. Gần đây nhất, năm 2011, Said 

[168] cho chuột nhắt trắng uống dịch chiết methanol của hoa loài B. ceiba L. 

liều 5g/kg thể trọng, độc tính thể hiện không rõ ràng và tất cả số chuột còn sống 

sau 24 giờ. 

1.3.2. Tác dụng sinh học 

1.3.2.1. Tác dụng chống viêm  

Năm 1992, Lin Chung Chin và cộng sự đã tiến hành thử nghiệm tác dụng 

chống viêm cấp của dịch chiết nƣớc rễ, thân, vỏ thân B. malabaricum DC. trên 

mô hình gây viêm bởi carragenin liều 2g/kg, kết quả cho thấy tác dụng chống 

viêm vƣợt trội so với indomethacin [126]. 

B.ceiba L. 

[144]. 

Jagtap v B. malabaricum 

ng điểm loét và làm giảm TNF-α-1 

cytokin gây ra các phản ứng viêm [97].  

1.3.2.2. Tác dụng giảm đau 

Tác dụng giảm đau của dịch chiết methanol lá (MBL) và mangiferin đƣợc 

đánh giá trên hai mô hình: mô hình gây quặn đau bằng acid acetic và mô hình 
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gây đau bằng mâm nóng để đánh giá tác dụng giảm đau ngoại vi và tác dụng 

giảm đau trung ƣơng. 

Trên mô hình gây quặn đau bằng acid acetic, lần lƣợt tiêm cho từng nhóm 

chuột nhắt mangiferin chiết xuất từ MBL (0,422; 4,42; 44,2 mg/kg), aspirin 

trƣớc khi tiêm acid acetic 0,9% (10 ml/kg). Kết quả cho thấy mangiferin ức chế 

biểu hiện quặn đau của chuột đến 38.89%, 46,65%, 59,29% so với nhóm chứng 

trong đó aspirin là 37,10%.  Nhƣ vậy MBL và mangiferin đều làm giảm số cơn 

quặn đau của chuột, hiệu quả giảm đau phụ thuộc liều so với lô chứng [71]. 

Sử dụng naloxon (chất đối kháng thụ thể opioid không chọn lọc) để đánh 

giá cơ chế giảm đau, nhận thấy khi có mặt naloxon (liều 2mg/kg), tác dụng giảm 

đau của mangiferin giảm 38% nhƣng hiệu quả giảm đau của MBL không thay 

đổi. Nhƣ vậy, MBL và mangiferin đều có tác dụng giảm đau nhƣng tác dụng 

giảm đau của MBL hoàn toàn không phụ thuộc thụ thể opioid còn mangiferin thì 

theo cơ chế giảm đau giống morphin [71]. 

1.3.2.3. Tác dụng hạ sốt 

Năm 2011, các nhà khoa học Ấn Độ thử tác dụng hạ sốt in vivo của dịch 

chiết methanol lá B. malabaricum  DC. (MBL) trên mô hình gây sốt cho chuột 

Wistar bằng nấm men bánh mỳ với liều 200mg/kg và 400mg/kg. Lô thử đƣợc so 

sánh với lô sử dụng paracetamol liều 150mg/kg và lô chứng dùng Tween 80 1%. 

Nhiệt độ của chuột đƣợc đo ở trực tràng trong vòng 8h. 

Kết quả cho thấy, MBL ở cả hai liều 200mg/kg và 400mg/kg đều làm 

giảm nhiệt độ cơ thể chuột có ý nghĩa thống kê (p<0,05 và p<0,01). Nhƣ vậy, có 

thể kết luận MBL có tác dụng hạ sốt. Tác dụng hạ sốt tuy chƣa tốt bằng 

paracetamol nhƣng thời gian tác dụng tối đa kéo dài hơn [78]. 

1.3.2.4. Tác dụng chống oxy hóa 

B.malabaricum DC.: 
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Theo [107], B. malabaricum DC. 

qua khả năng quét gốc DPPH, ngoài ra còn có khả năng ức chế sự peroxylipid 

và peroxynitrit, ức chế hoạt động của myeloperoxidase-1 enzym peroxidase 

[211]. 

Dịch chiết nƣớc và cắn dịch chiết methanol của vỏ thân B.malabaricum 

DC. tại các nồng độ khác nhau từ 50 µg/ml đến 150 µg/ml cho thấy tác dụng 

chống oxy hóa mạnh thông qua khả năng quét gốc DPPH, ức chế peroxy hóa 

lipid qua nghiên cứu của Bhushan Gandhare và cộng sự [52]. 

B.malabaricum DC. khả năng chống oxy hóa vƣợt trội so với acid ascorbic 

hoặc acid gallic, tƣơng đƣơng vitamin E. Tổng số phenolic cao nhất tƣơng 

đƣơng 130,38 mg acid galic, trong khi tổng số phenolic thấp nhất tƣơng đƣơng 

57,09 gam acid galic [226]. 

- h chiết methanol từ hoa B. malabaricum 

DC.  - butyl 

hydroquinon [79].  

So sánh với BHA (Butylat hydroxylanisol), cắn phân đoạn buthanol có tác 

dụng chống oxy hóa mạnh hơn BHA. EC50 của phân đoạn buthanol và BHA lần 

lƣợt là 5,31µg/ml và 9,5µg/ml [141].  

B. malabaricum DC. 

 

Thử nghiệm invivo cũng đã đƣợc tiến hành khi cho ngƣời tình nguyện 

uống 3g bột rễ B. malabaricum DC. 

44% [107]. 
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1.3.2.5. Tác dụng bảo vệ gan 

Thông thƣờng, một dƣợc liệu có tác dụng chố

thì sẽ có tác dụng bảo vệ gan, B. malabaricum DC. không nằm ngoài quy luật 

đó.  

Mô hình đánh giá tác dụng bảo vệ gan của các mẫu nghiên cứu thƣờng sử 

dụng CCl4 làm tác nhân gây độc. Kết quả cho thấy mangiferin và dịch chiết 

nƣớc của rễ, thân, vỏ thân B. malabaricum DC. với liều 1g/kg làm hạ men gan 

về gần với giá trị men gan của nhóm chứng, với ALAT giảm 75% (p<0,005), 

ASAT giảm 50% (p<0,01), đồng thời các tổn thƣơng mô học của gan cũng đƣợc 

giảm đáng kể, đặc biệt đối với tổn thƣơng gan nhiễm mỡ và hoại tử tế bào gan 

[67], [71], [126]. 

Một nghiên cứu khác của Ravi V. và cộng sự năm 2010 trên mô hình gây 

viêm gan bằng isoniazid và rifampicin, với mẫu thử là cắn dịch chiết methanol 

hoa B. malabaricum DC. tại các liều lần lƣợt là 150, 300, 450 mg/kg. Kết quả 

cho thấy ALAT, ASAT, ALP, bilirubin toàn phần đều giảm (p<0,01), GSH và 

protein toàn phần tăng rõ rệt, tác dụng tƣơng đƣơng với chất chuẩn silymarin 

liều 2,5 mg/kg [158]. 

Said và cộng sự cũng tiến hành đánh giá tác dụng bảo vệ gan của hoa 

B.malabaricum DC. liều 250 mg/kg và 500 mg/kg nhƣng sử dụng mô hình gây 

độc gan bằng paracetamol trên chuột nhắt trắng. Kết quả cho thấy men gan 

ALAT tƣơng ứng giảm 26,4 và 27,8% còn ASAT giảm 13,7 và 17,0% [168]. 

1.3.2.5. Tác dụng hạ huyết áp 

Saleem và cộng sự lần đầu tiên ghi nhận tác dụng hạ huyết áp 45-55% sau 

60 phút của cắn dịch chiết methanol từ lá loài B. malabaricum 

- -

của lá B. malabaricum DC.) có tác dụng hạ huyết áp đạt 81% ở liều 15mg/kg 

[80]. 
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B.malabaricum DC. liều 10 mg/kg, 30mg/kg có tác dụng hạ huyết áp 44% đến 

52% [170]. 

1.3.2.6. Tác dụng kháng khuẩn  

t methanol từ lá 

B.malabaricum DC. [94], [99], [96] có tác dụng ức chế các chủng vi khuẩn 

Staphylococcus aureus, Strepto-coccus pyogenes, Klebsiella pneumoniae, 

Escherchia coli, Klebsiella aerogenes, Neisseria gonorrhoea và vi nấm Candida 

albicans. 

Yuan và cộng sự nghiên cứu trên 50 cây thuốc có tác dụng kháng 

Helicobacter pylori, trong đó có dịch chiết ethanol của B. malabaricum DC., kết 

quả thu đƣợc MIC là 10,24 mg/ml, đƣờng kính vùng ức chế 11-20mm [227]. 

ng kháng nấm của dịch chiết 

nƣớc lá B. malabaricum DC. Kết quả cho thấy dịch chiết nƣớc gây ức chế 

90,4% sợi nấm Epidermophyton floccosum, 80,4% chủng Tricophyton 

mentagrophytes và 75,25% chủng Microsporum gypseum [132]. 

Năm 1999, Faizi và Ali nghiên cứu tác dụng kháng khuẩn của shamimin, 

kết quả cho thấy tại nồng độ thử 100µg shamimin gây ức chế 3 chủng vi khuẩn 

Gram dƣơng (Listeria monocytogenes, Bacillus subtilis và Streptococcus 

pyogenes) và 5 chủng vi khuẩn Gram âm (Shigella sonnei, Salmonella typhi, 

Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa và Shigella flexneri) với đƣờng 

kính vòng vô khuẩn trong khoảng 8-12 mm [80]. Dịch chiết methanol lá B. 

malabaricum DC. Salmonella 

typhi MTCC 531 và B 330 với MIC 80-240 mg/ml. Trong khi dịch chiết nƣớc 

không cho tác dụng này [91]. 
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1.3.2.7. Tác dụng trên ký sinh trùng 

Hossain và cộng sự đã tiến hành nghiên cứu tác dụng của dịch chiết 

methanol lá B.malabaricum DC. (MBL) với liều thử lần lƣợt là 10, 25, 50, 

100mg/ml, so sánh với hoạt tính của albendazol liều 10 mg/ml trên ký sinh trùng 

sống là sán Paramphistomum explanatum [94]

Sán bị tê liệt sau thời gian 18,50 phút và chết sau 22,17 phút [94]. 

1.3.2.8. Tác dụng trên vector truyền bệnh giun chỉ Culex quinquefasciatus 

Hossain và cộng sự đã thực hiện nghiên cứu về tác dụng của cao lỏng và 

dịch chiết methanol lá B. malabaricum DC. trên bốn giai đoạn khác nhau trong 

vòng đời  muỗi vằn Culex quinquefasciatus [95]. 

i sử dụng dịch chiết 

methanol liều 50 ppm (p<0,05). LD50 xác định là 56,97 ppm và 48,85 ppm với 

nồng độ 0,4% và 0,5 % [95]. 

1.3.2.9. Tác dụng ức chế sự tạo mạch (antiangiogenic)  

methanol vỏ thân B. malabaricum DC. và lupeol ở liều 30, 50 µg/ml [225], có 

tác dụng ức chế mạnh sự hình thành các ống của tĩnh mạch cuống rốn ngƣời 

(HUEVC) từ 50% đến 98%.  

Nghiên cứu khác cho thấy dịch chiết methanol vỏ thân và hoa của loài 

B. malabaricum DC. liều 30

mạch hiệu quả trong 58 cây thuốc sàng lọc ở Việt Nam với sự ức chế lên đến 

89,3% và 87,5% [140].   
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1.3.2.10. Tác dụng chống ung thư 

Lupeol chiết xuất từ B. malabaricum DC. đƣợc thử trên các dòng tế bào 

ung thƣ , tuy nhiên chƣa thấy ảnh hƣởng đến sự phát triển của dòng tế bào SK-

mel-2, A549 và u sắc tố gây ung thƣ phổi.  

Tuy nhiên, lupeol có tác dụng làm giảm đáng kể sự phát triển khối u ở 

chuột, đồng thời việc ăn các thức ăn chứa lupeol làm giảm khả năng mắc ung 

thu đại tràng, ung thƣ vú và ung thƣ tuyến tiền liệt [57], [219]. 

1.3.3. Công dụng 

1.3.3.1. Tính vị, công năng 

  Hoa Gạo có vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, lợi thấp, tiêu 

viêm, thu liễm [8],  [15], [31], [32]. Trị tiết tả, băng huyết [28]. 

 Lá Gạo có vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, lợi thấp trị băng 

huyết  [8]. 

            Vỏ thân cây Gạo có vị cay, tính bình, có tác dụng khu phong trừ thấp, 

hoạt huyết, tiêu thũng, gây nôn [8], [19], [31], [28], [32]. 

            Rễ Gạo có vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, lợi thấp, thu liễm, 

chỉ huyết, tán kết [32]. 

1.3.3.2. Công dụng 

Nhiều bộ phận của cây Gạo đƣợc dùng làm thuốc theo y học cổ truyền 

[29], theo kinh nghiệm dân gian của các quốc gia trên thế giới và tại Việt Nam. 

 Rễ và vỏ rễ  

Tại Ấn Độ, dùng để trị tiêu chảy, kiết lỵ, bỏng [74]. Ngƣời dân thành phố 

Rajshahi dùng trong bệnh tiểu đƣờng [104], [128], [156].  

Ngoài ra, rễ có tác dụng bổ dƣơng [50], [51], [175], bổ thận [46], [88], 

[127], bổ gan [101], bổ thần kinh [167].  

Dùng cấp cứu trƣờng hợp bọ cạp cắn, rắn cắn [148], [191], sốt, cảm lạnh 

[142].  
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Rễ Gạo dùng chữa đau thƣợng vị, viêm hạch bạch huyết dạng lao và làm 

thuốc lợi tiểu [8], [31], [32].  

Rễ cũng đƣợc dùng để chữa sốt thƣơng hàn, viêm amidan, liệt dƣơng 

[19], bệnh lậu [190], bệnh giang mai [61]. Trẻ em bị tiểu đêm, đái dầm [83]. 

 Thân cây và vỏ cây:  

Ngƣời dân quận Nalgonda (Ấn Độ) dùng vỏ thân chữa kiết lỵ do vi 

khuẩn, virus, rối loạn tiêu hóa [105], [160], [184], ợ nóng [191].  

Vỏ thân cây có tác dụng bổ tim [148], chữa sỏi thận [117], [139], đau đầu 

[84], [120], nôn ra máu [121], chữa đau mắt [55], [99] và mụn trứng cá [176].  

Dân gian dùng điều trị bệnh tiểu đƣờng [47], [88]. Vỏ cây đƣợc đắp chữa 

sƣng tấy, sai khớp [186] và cấp cứu trong trƣờng hợp bị rắn cắn, bò cạp, rết và 

nhện đốt [45].  

Vỏ cây làm thuốc chữa sốt [19]. Vỏ Gạo đƣợc dùng tƣơi chữa gãy xƣơng, 

thấp khớp [8], [23], [28], [31], [32]. Vỏ Gạo giã nát cùng với bã chè tƣơi, lá cây 

Lai, lá cây Chẹo xào nóng, đắp chữa sai khớp. Đồng bào Thƣợng ở Tây nguyên 

dùng vỏ Gạo và vỏ cây Đa quả to, phơi khô, thái nhỏ, sắc uống chữa bệnh đậu 

mùa.  

Nƣớc sắc đặc của vỏ Gạo đƣợc ngậm chữa đau răng [28], [32], tiêu chảy 

kiết lỵ. Nhân dân cũng dùng vỏ Gạo để cầm máu trong các chứng băng huyết 

(phối hợp với rễ non và hạt cây tƣơi) [8], [14]. 

 Gôm:  

Đặc biệt, gôm của loài B. malabaricum DC. điều trị hen suyễn [100], 

viêm phổi [108], phong thâp [63], [148] [149]. 

  

Trong dân gian, dùng điều trị sâu răng [65], đau nhức toàn thân [172].  

Nhựa chích từ thân cây Gạo chữa ho ra máu, rong kinh với liều 1-3g/ngày  

[8],  [14], [148], [199], trị thiếu máu [45], [88] và chảy máu [174]. 
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           Ở Ấn Độ, gôm Gạo là thuốc kích thích sinh dục và dùng hoa, quả cây 

Gạo để trị rắn cắn [32], [187]. Gôm hòa nƣớc uống để cầm máu và chữa lậu 

[23], [58]. 

 Lá:  

 Lá thu hái chủ yếu từ tháng 8 đến tháng 10, đƣợc dùng làm thuốc giảm 

đau [172]. Ngƣời dân một số nƣớc châu Á dùng lá trị thiếu máu hoặc cầm máu 

trong các trƣờng hợp rong kinh, băng huyết [45], [88], [106]. 

 Uống cao lỏng lá và đắp lá cây Gạo vào vết thƣơng do rắn cắn [187]. 

 Hoa:  

Hoa loài B. malabaricum DC. đƣợc dùng chữa thiếu máu [100], [120], 

bệnh trĩ [108], [120], nhọt và lở loét [130], [200], dị ứng [189]. 

Tại Ấn Độ, dùng cho nam giới sinh lý yếu [98], [118], trị lậu hay các 

trƣờng hợp xuất tinh sớm [52], [179], [203]. Điều trị rối loạn kinh nguyệt, rong 

kinh ở phụ nữ [143], [192].  

Trong dân gian, B. malabaricum DC. đƣợc phối hợp điều trị ung thƣ, 

chống viêm [52], [203], viêm ruột [44], [129], [199], rắn cắn [199], [201].  

Hoa dùng làm thuốc lợi tiểu, nhuận tràng [179], lách to, chảy máu trong 

cơ thể [148], đau dạ dày và bệnh thủy đậu [201], đau mắt [99], [117]. 

Hoa Gạo chữa kiết lỵ, tiêu chảy với liều 20-30g, phơi khô, thái nhỏ, sắc 

với 200ml nƣớc còn 50ml, chia 2 lần uống trong ngày. Cũng dùng nhƣ trà uống 

vào mùa hè, nƣớc hoa Gạo đƣợc xem nhƣ một dung dịch bổ âm, dùng chữa suy 

nhƣợc hoặc do các nguyên nhân khác (rong kinh, đa kinh, chảy máu dạ dày tá 

tràng, mất máu sau vết thƣơng, sỏi thận mà tủy xƣơng bình thƣờng và do cả 

trƣờng hợp suy tủy) [8], [28], [31]. Khoa Tiêu hóa và Huyết học, viện Quân Y 

108 đã dùng nƣớc sắc và cao lỏng 2:1 của hoa Gạo phơi khô cho uống mỗi ngày 

100 ml để chữa cho bệnh nhân thiếu máu nhƣợc sắc do rong kinh, đa kinh, chảy 

máu dạ dày, mất máu sau khi mổ đạt hiệu quả tốt 90%. Mỗi đợt điều trị là 30 

ngày. Thuốc không gây tác dụng phụ, ngƣời bệnh ăn ngủ tốt, tăng cân. Hoa Gạo 
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mới hái rửa sạch, để ráo nƣớc, giã thật nhuyễn ép lấy nƣớc trộn với dầu gấc 

(lƣợng tƣơng đƣơng), đánh đều, bôi chữa bỏng [32]. 

 Quả:  

Quả nang dùng để chữa vô sinh, đái tháo đƣờng tại Ấn Độ. Dùng cấp cứu 

trƣờng hợp rắn cắn [120], [199]. 

 Hạt:  

Hạt hình trứng nhẵn, màu đen dùng chữa kiết lỵ và trong các trƣờng hợp 

phá thai [119], [133], [176], [184]. 

Hạt sao vàng sắc lấy nƣớc uống làm tăng thêm sữa [28].  

Ngoài ra, hạt cây Gạo cho dầu có tác dụng chữa ngứa lở ngoài da [28], 

đồng thời có thể dùng để ăn hoặc dùng thay dầu hạt bông trong kỹ nghệ sản xuất 

xà phòng [32]. 

 Sợi bông:  

Ngƣời dân Ấn Độ dùng sợi bông chữa bỏng và bệnh lòi dom [148], [175]. 

 Gai:  

Tại Calcutta (Ấn Độ), gai đƣợc dùng điều trị viêm da đau đầu [45], [175]. 

Đĩa mật trong hoa dùng lợi tiểu và tẩy [8], [14]. 

1.3.3.3. Liều dùng:  

- Theo [8], [31], [35]: Hoa: 10-20g/ngày, Vỏ: 15-30g/ngày, Rễ: 5-50g/ngày,  

                                      Quả: 1-3g/ngày, Gôm: 1-2g/ngày. 

1.3.3.4. Một số bài thuốc  

 Theo [31],  

- Chữa gẫy xương: 

Vỏ Gạo  30g  Lá xoan non   10g 

Củ nghệ  20g  Dây tơ hồng   20g 

Củ dứa dại 10g  Ngải cứu   8g 

  Tất cả giã nát trộn với lòng trắng trứng gà, đắp bó tại chỗ. 
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- Chữa sai khớp: Vỏ Gạo giã nát cùng bã chè tƣơi, lá cây lai, lá cây chẹo xào 

nóng đắp vào khớp bị sai. 

- Chữa viêm loét dạ dày mạn tính: Rễ/Vỏ Gạo    30g 

      Rễ cây Xuyên tiêu   30g 

 sắc nƣớc uống. 

 Theo Từ điển cây thuốc Việt Nam  [8]: 

- Chữa đau thượng vị:  Rễ/vỏ Gạo  30g 

Rễ Hoàng lực 6g 

đun sôi uống. 

- Sưng tấy, đơn độc, quai bị viêm dạ dày: vỏ Gạo tƣơi (bỏ lớp ngoài), thái miếng 

30-40 g, sắc uống. 

- Trị ngã sai khớp hoặc gẫy xương: Vỏ trắng cây Gạo, giã nát hòa với lòng trắng 

trứng gà, đổ giấm vào nấu chín đắp vào chỗ xƣơng gẫy sau khi đã nắn sửa 

xƣơng lại, khô lại thay đến khi hết đau và vết thƣơng bằng phẳng thì thôi  . 
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CHƢƠNG 2 

NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. NGUYÊN VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Nguyên liệu nghiên cứu 

- Nguyên liệu nghiên cứu là lá, vỏ thân của cây Gạo Bombax malabaricum 

DC. (BB) thu hái vào tháng 10/2010 tại xã Hƣơng Sơn, huyện Mỹ Đức (Hà 

Nội), hoa và mẫu cành tƣơi mang hoa thu hái vào tháng 4/2011. Tiêu bản mẫu 

nghiên cứu đƣợc lƣu giữ tại Phòng tiêu bản, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh 

vật (số hiệu mẫu của loài nghiên cứu là TN01). Giấy chứng nhận mẫu lƣu tiêu 

bản ở Phụ lục 1. 

- Lấy riêng lá, hoa và vỏ thân của cây Gạo Bombax malabaricum DC. rửa 

sạch, sấy khô ở 50
o
C rồi làm nhỏ, bỏ trong túi nilon kín, để nơi khô ráo, thoáng 

mát làm mẫu nghiên cứu đặc điểm vi học và hóa học. 

- Chuẩn bị cao nƣớc để thử tác dụng sinh học: sau khi rửa sạch, làm nhỏ, 

sấy khô ở 50
o
C, chiết riêng từng bộ phận của cây Gạo. 2kg dƣợc liệu (lá, vỏ 

thân, hoa) đã xác định độ ẩm lần lƣợt cho vào bình sắc dƣợc liệu, thêm nƣớc cho 

ngập dƣợc liệu khoảng 2cm. Đun sôi 1 giờ, lấy dịch chiết đem lọc. Chiết 3 lần, 

gộp các dịch lọc và đem cô đến còn thể tích 500ml, tƣơng ứng với cao lỏng 4:1 

(1ml cao nƣớc tƣơng ứng với 4g dƣợc liệu khô). Sau khi chiết thu đƣợc 500ml 

cao lỏng lá (LG), 500ml cao lỏng vỏ thân cây Gạo (VG) và 500ml cao lỏng hoa 

(HG). Liều dùng trong các nghiên cứu đƣợc tính quy ra gam dƣợc liệu khô cho 

1kg cân nặng chuột. 

 

 

Hình 2.1. Mẫu cao nước vỏ thân cây Gạo 
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Hình 2.2. Nguyên liệu các bộ phận cây Gạo 

2.1.2. Động vật thí nghiệm 

- Chuột nhắt trắng, chủng Swiss, cả hai giống, khỏe mạnh, khối lƣợng 20 ± 

2g, của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ƣơng cung cấp. 

- Chuột cống trắng, cả hai giống, khỏe mạnh, khối lƣợng 120 ± 20g, của 

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ƣơng cung cấp. 

Động vật đƣợc nuôi trong điều kiện phòng thí nghiệm với đầy đủ thức ăn 

và nƣớc uống tại Bộ môn Dƣợc lý - Trƣờng Đại học Y Hà Nội từ trƣớc khi 

nghiên cứu 5 ngày và trong suốt thời gian nghiên cứu. 

2.1.3. Hóa chất và thiết bị 

 Thuốc thử, dung môi, hóa chất 

- Các thuốc thử, dung môi, hóa chất sử dụng trong nghiên cứu đạt tiêu chuẩn 

phân tích qui định trong Dƣợc điển Việt Nam IV. 

+ Bộ kít định lƣợng protein của hãng Hospitex Diagnostics (Italy)   

+ Bộ kít định lƣợng ASAT của hãng DIALAB GmbH (Áo) 

+ Bộ kít định lƣợng ALAT của hãng DIALAB GmbH (Áo) 

+ Dung dịch xét nghiệm máu ABX Minidil LMG của hãng ABX - Diagnostics 
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- Mẫu chuẩn: 

+ Aspirin gói 500mg (Aspegic) của công ty Sanofi-Synthelabo Việt Nam. 

+ Codein phosphat hàm lƣợng 97,61%, lọ chất chuẩn do Trung tâm Kiểm 

nghiệm Hà Nội cung cấp. 

+ Prednisolon dạng viên nén, hàm lƣợng 5mg của Công ty CPDP Nam Hà. 

+ Silymarin (Silymax) dạng viên nén, hàm lƣợng 70mg của CT Mediplantex. 

+ Paracetamol (Efferalgan) dạng viên sủi, hàm lƣợng 500mg của Pháp. 

+ Carragenin (carrageenan sodium salt, a naturally occurring polysaccharide) 

của hãng BHD Chemicals Ltd. Poolo England, lọ 250 gam. 

 Phương tiện 

- Quan sát, phân tích hoa, tiêu bản thực vật và soi bột lá, hoa, vỏ thân, chụp ảnh 

trực tiếp trên kính hiển vi Leica Wetzlar GmbH, kính soi nổi Krussoptroni, máy 

ảnh kỹ thuật số Canon Power shot S40 tại Bộ môn Thực vật, Bộ môn Dƣợc liệu 

(Trƣờng Đại học Dƣợc Hà Nội). 

- Máy đo điểm chảy (Mp): Kofler micro-hotstage, Viện Hóa Học các Hợp chất 

thiên nhiên-Viện Hàn lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam.  

- Máy khối phổ: Agilent 6310 Ion Trap và JEOL JMSHX-100 Mass 

spectrometer, Viện Hóa Học các Hợp chất thiên nhiên - Viện Hàn lâm Khoa 

Học và Công Nghệ Việt Nam.  

- Máy đo phổ cộng hƣởng từ hạt nhân: Bruker AM500 FT-NMR Spectrometer, 

Viện Hóa Học-Viện Hàn lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam.  

- Máy sắc ký lỏng khối phổ Shimadzu LC/MS 8030 có kết nối thêm detector 

SPD-20A của Trung tâm Kiểm nghiệm Hà Nội. 

- Máy đo độ phù chân chuột: Plethysmometer No.7250 (Ugo-Basile, Italy), Bộ 

môn Dƣợc lý, Trƣờng Đại học Y Hà Nội. 

- Máy xét nghiệm sinh hóa: Screen- Master (Hospitex Diagnostic, Italy), Bộ 

môn Dƣợc lý, Trƣờng Đại học Y Hà Nội. 
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- Thiết bị mâm nóng của hãng Ugo-Basile, Italy, Bộ môn Dƣợc lý, Trƣờng Đại 

học Y Hà Nội. 

- Máy đo quang ELISA, Bộ môn Dƣợc lý, Trƣờng Đại học Y Hà Nội. 

- Máy huyết học Vet abcTM Animal Blood Counter, Bộ môn Dƣợc lý, Trƣờng 

Đại học Y Hà Nội. 

2.1.4. Địa điểm nghiên cứu 

 Nghiên cứu tại thực địa 

- Xã Hƣơng Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. 

 Nghiên cứu tại phòng thí nghiệm 

- Nghiên cứu thực vật tại: Bộ môn Dƣợc liệu và Bộ môn Thực vật – trƣờng Đại 

học Dƣợc Hà Nội, Phòng Thực vật – Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. 

- Nghiên cứu hóa học tại: Bộ môn Dƣợc liệu- Trƣờng Đại học Dƣợc Hà Nội, 

Trung tâm Kiểm nghiệm Hà Nội, Phòng Phổ khối và Phòng Cộng hƣởng từ hạt 

nhân - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

- Thử độc tính cấp và nghiên cứu tác dụng sinh học tại Bộ môn Dƣợc lý - 

Trƣờng Đại học Y Hà Nội. 

2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Nghiên cứu về thực vật 

- Quan sát và mô tả đặc điểm hình thái thực vật của cây tại thực địa. 

- Giám định tên khoa học của cây trên cơ sở phân tích đặc điểm hình thái, đặc 

điểm bộ phận sinh sản, so sánh với tiêu bản lƣu trữ và các tài liệu phân loại thực 

vật  [8],  [9], [183] cùng với các chuyên gia phân loại thực vật. 

- Nghiên cứu đặc điểm vi học: cắt và làm tiêu bản vi phẫu, soi bột lá, hoa và vỏ 

thân loài nghiên cứu, quan sát các đặc điểm, mô tả và chụp ảnh tiêu bản [7]. 

2.2.2. Nghiên cứu thành phần hóa học 

- Định tính các nhóm chất hữu cơ chính trong dịch chiết toàn phần bằng các 

phản ứng đặc trƣng [22], [28]. 

- Chiết xuất bằng methanol và tách các thành phần bằng chiết lỏng lỏng với các 
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dung môi có độ phân cực tăng dần [11], [15], [28]. 

- Phân lập các hợp chất bằng phƣơng pháp sắc ký cột với chất hấp phụ Silica gel 

(0,040-0,063mm, Merck) và chất hấp phụ pha đảo YMC (30-50 µm, FuJisilisa 

Chemical Ltd.) [2], [10], [16].  

- So sánh thành phần bằng SKLM với bản mỏng Silica gel GF254 (Merck) [15]. 

- Xác định độ tinh khiết của các hợp chất bằng SKLM, HPLC và hàm lƣợng 

đƣợc sơ bộ xác định bằng phƣơng pháp HPLC [1], [59], [60], [64], [89], [123]. 

- Nhận dạng các hợp chất phân lập đƣợc dựa vào các dữ liệu phổ MS, NMR, độ 

chảy, dung môi đo phổ sẽ ghi cụ thể cho từng chất phân lập, so sánh dữ liệu phổ 

chất phân lập với dữ liệu phổ có trong thƣ viện phổ và tài liệu thu thập đƣợc 

[15], [22], [28], [110]. 

2.2.3. Phƣơng pháp đánh giá độc tính cấp và tác dụng sinh học 

2.2.3.1. Đánh giá độc tính cấp  

Đánh giá độc tính cấp của cao lỏng các bộ phận của cây Gạo đƣợc thực 

hiện cụ thể nhƣ sau [12]: Chuột nhắt trắng thực nghiệm đƣợc nuôi ổn định trong 

điều kiện phòng thí nghiệm 5 ngày. Chuột đạt yêu cầu về cân nặng 20 ± 2g sẽ 

đƣợc đƣa vào thí nghiệm. Tiến hành thử nghiệm trên các lô chuột (mỗi lô 10 

con) theo mức liều 0,25ml dịch chiết/ 10g chuột/ 1 lần. Khoảng cách giữa hai 

lần uống liên tiếp là 2 giờ. Chuột đƣợc để nhịn đói 15 giờ trƣớc khi tiến hành thí 

nghiệm, cho uống nƣớc theo nhu cầu. Theo dõi chuột liên tục trong vòng 6 giờ, 

tỉ lệ chết trong 72 giờ và các dấu hiệu khác trong vòng 7 ngày sau khi dùng chế 

phẩm thử. 

Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm: 

- Tình trạng chung của chuột: hoạt động tự nhiên, tƣ thế, màu sắc (mũi, 

tai, đuôi), lông, phân, nƣớc tiểu. 

- Tỉ lệ chuột chết trong 72 giờ và các dấu hiệu khác trong vòng 7 ngày 

sau khi thử nghiệm. 

- Xác định LD50 (nếu có) theo phƣơng pháp Litchfield – Wilcoxon. 
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2.2.3.2. Đánh giá tác dụng giảm đau  

 Đánh giá tác dụng giảm đau trên chuột nhắt trắng gây quặn đau bằng acid 

acetic (phương pháp Koster) [13], [33], [37], [90]. 

 Chuột nhắt trắng cả hai giống cân nặng 20 ± 2g, đƣợc chia ngẫu nhiên 

thành 6 lô, mỗi lô 10 con: 

- Lô 1 (đối chứng): uống nƣớc cất, 1 ml/100 g chuột. 

- Lô 2 (chứng dƣơng): uống aspirin liều 100 mg/kg chuột. 

- Lô 3: uống cao nƣớc VG liều 6g dƣợc liệu/kg chuột. 

- Lô 4: uống cao nƣớc VG liều 12g dƣợc liệu/kg chuột. 

- Lô 5: uống cắn VGE liều 6g dƣợc liệu/kg chuột. 

- Lô 6: uống cắn VGE liều 12g dƣợc liệu/kg chuột. 

Trong đó VG là cao nƣớc vỏ thân cây Gạo và VGE là cắn phân đoạn ethyl 

acetat chiết xuất từ vỏ thân cây Gạo. Các mẫu thử đều đƣợc pha trong nƣớc cất 

để đảm bảo thể tích 1 lần cho uống đồng đều ở tất cả các lô là 0,2ml/10g chuột. 

Cho chuột uống thuốc thử 3 ngày liền. Ngày thứ 3, sau khi cho chuột uống thuốc 

1 giờ, tiêm vào ổ bụng chuột dung dịch acid acetic 1%, 0,2 ml/con. Đếm số cơn 

quặn đau của chuột trong từng 5 phút cho đến hết phút thứ 30 sau khi tiêm acid 

acetic. Tỷ lệ % ức chế các cơn quặn đau của các lô uống mẫu thử so với lô 

chứng đƣợc tính theo công thức: 
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trong đó:        Dc  : Số cơn quặn đau trung bình ở lô chứng 

                      Dt   : Số cơn quặn đau trung bình ở lô dùng thuốc 

                      I%  : Tỷ lệ ức chế các cơn quặn đau 

 Đánh giá tác dụng giảm đau trên chuột nhắt trắng gây đau bằng mâm nóng  

Thí nghiệm đƣợc tiến hành trên chuột nhắt trắng, cả 2 giống, cân nặng 

20±2g [37], [90]. Trƣớc khi tiến hành thí nghiệm, xác định thời gian đáp ứng 

đau của chuột để loại bỏ những chuột có phản ứng đau trƣớc 8 giây hoặc sau 60 
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giây.  Chuột nhắt trắng đƣợc chia ngẫu nhiên thành 6 lô, mỗi lô 10 con: 

- Lô 1 (đối chứng): uống nƣớc cất, 1 ml/100 g chuột. 

- Lô 2 (chứng dƣơng): Codein liều 10 mg/kg chuột. 

- Lô 3: uống cao nƣớc VG liều 6g dƣợc liệu/kg chuột. 

- Lô 4: uống cao nƣớc VG liều 12g dƣợc liệu/kg chuột. 

- Lô 5: uống cắn VGE liều 6g dƣợc liệu/kg chuột. 

- Lô 6: uống cắn VGE liều 12g dƣợc liệu/kg chuột.  

Trong đó VG là cao nƣớc vỏ thân cây Gạo và VGE là cắn phân đoạn ethyl 

acetat chiết xuất từ vỏ thân cây Gạo. Các mẫu thử đều đƣợc pha trong nƣớc cất 

để đảm bảo thể tích 1 lần cho uống đồng đều ở tất cả các lô là 0,2ml/10g chuột. 

Cho chuột uống thuốc thử 3 ngày liền (nhƣ phần thí nghiệm trên). Đặt chuột lên 

mâm nóng, luôn duy trì ở nhiệt độ 56
o
C bằng hệ thống ổn nhiệt. Dùng đồng hồ 

bấm giây để tính thời gian từ lúc đặt chuột vào mâm nóng đến khi chuột liếm 

chân sau hoặc nhảy ra khỏi mâm nóng khi có phản xạ đau. So sánh thời gian 

phản ứng với nhiệt của lô chuột uống mẫu thử với lô chứng để đánh giá tác dụng 

của mẫu thử.  

2.2.3.3. Đánh giá tác dụng chống viêm cấp  

 Đánh giá tác dụng chống viêm cấp trên mô hình phù chân chuột bằng 

carragenin 

Áp dụng mô hình gây phù chân chuột bằng carrageenin của Winter và cộng 

sự [37], [90], [218]. Chuột cống trắng cả 2 giống cân nặng 120 ± 20g đƣợc chia 

ngẫu nhiên thành 6 lô, mỗi lô 10 con. 

- Lô 1 (đối chứng): uống nƣớc cất, 1 ml/100g chuột. 

- Lô 2: uống aspirin liều 150 mg/kg chuột. 

- Lô 3: uống cao nƣớc VG liều 4g dƣợc liệu/kg chuột. 

- Lô 4: uống cao nƣớc VG liều 8g dƣợc liệu/kg chuột. 

- Lô 5: uống cắn VGE liều 4g dƣợc liệu/kg chuột. 

- Lô 6: uống cắn VGE liều 8g dƣợc liệu/kg chuột. 
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Trong đó VG là cao nƣớc vỏ thân cây Gạo và VGE là cắn phân đoạn ethyl 

acetat chiết xuất từ vỏ thân cây Gạo. Các mẫu thử đều đƣợc pha trong nƣớc cất 

để đảm bảo thể tích 1 lần cho uống đồng đều ở tất cả các lô là 0,2ml/10g chuột.  

Chuột đƣợc uống thuốc 4 ngày liên tục trƣớc khi gây viêm. Ngày thứ 4, sau khi 

uống thuốc thử 1 giờ, gây viêm bằng cách tiêm carrageenin 1% (pha trong nƣớc 

muối sinh lý) 0,1 ml/chuột vào gan bàn chân sau, bên phải của chuột.  

Đo thể tích chân chuột (đến khớp cổ chân) bằng dụng cụ chuyên biệt vào 

các thời điểm: trƣớc khi gây viêm (V0); sau khi gây viêm 2 giờ (V2), 4 giờ (V4), 6 

giờ (V6) và 24 giờ (V24). Mức độ tăng thể tích của từng chân chuột đƣợc tính 

theo công thức của Fontaine: 
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trong đó:     V0 : thể tích chân chuột trƣớc khi gây viêm 

                    Vt : thể tích chân chuột sau khi gây viêm 

                    V: độ tăng thể tích chân chuột 

- Tác dụng chống viêm của thuốc đƣợc đánh giá bằng khả năng ức chế phản ứng 

phù (I%): 

                      I% =    

 

trong đó:   %cV : trung bình độ tăng thể tích chân chuột ở lô đối chứng 

                %V t : trung bình độ tăng thể tích chân chuột ở lô uống thuốc 

 Đánh giá tác dụng chống viêm cấp trên chuột gây viêm màng bụng 

Áp dụng phƣơng pháp của A. R. Weidhase & Rhirf Chelmann [37], [90]. 

Chuột cống trắng cả 2 giống cân nặng 120 ± 20g đƣợc chia ngẫu nhiên thành 6 

lô, mỗi lô 10 con. 

- Lô 1 (đối chứng): uống nƣớc cất, 1ml/100g chuột. 

- Lô 2 (chứng dƣơng): uống aspirin liều 150mg/kg chuột . 
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- Lô 3: uống cao nƣớc VG liều 4g dƣợc liệu/kg chuột . 

- Lô 4: uống cao nƣớc VG liều 8g dƣợc liệu/kg chuột. 

- Lô 5: uống cắn VGE liều 4g dƣợc liệu/kg chuột. 

- Lô 6: uống cắn VGE liều 8g dƣợc liệu/kg chuột. 

 Trong đó VG là cao nƣớc vỏ thân cây Gạo và VGE là cắn phân đoạn ethyl 

acetat chiết xuất từ vỏ thân cây Gạo. Các mẫu thử đều đƣợc pha trong nƣớc cất 

để đảm bảo thể tích 1 lần cho uống đồng đều ở tất cả các lô là 0,2ml/10g chuột. 

Các lô chuột đƣợc uống thuốc thử hoặc nƣớc cất với thời gian nhƣ thí nghiệm 

trên. Gây viêm màng bụng bằng dung dịch gồm 0,05g carrageenin và 1,4ml 

formaldehyd pha trong 100ml nƣớc muối sinh lý vừa đủ. Tiêm màng bụng dung 

dịch trên cho chuột với thể tích 2 ml cho mỗi chuột. Sau 24 giờ gây viêm, mổ ổ 

bụng chuột hút dịch rỉ viêm. Đo thể tích và đếm số lƣợng bạch cầu/ml dịch rỉ 

viêm, định lƣợng protein trong dịch rỉ viêm của chuột uống mẫu thử so với 

chuột lô chứng để đánh giá tác dụng của mẫu thử. 

2.2.3.4. Đánh giá tác dụng chống viêm mạn  

Chuột nhắt trắng, cả 2 giống, cân nặng 20 ± 2g đƣợc chia ngẫu nhiên 

thành 6 lô, mỗi lô 10 con [90].  

- Lô 1 (đối chứng): uống nƣớc cất, 1ml/100g chuột. 

- Lô 2 (chứng dƣơng): uống prednisolon liều 5mg/kg chuột. 

- Lô 3: uống cao nƣớc VG liều 6g dƣợc liệu/kg chuột. 

- Lô 4: uống cao nƣớc VG liều 12g dƣợc liệu/kg chuột. 

- Lô 5: uống cắn VGE liều 6g dƣợc liệu/kg chuột. 

- Lô 6: uống cắn VGE liều 12g dƣợc liệu/kg chuột. 

Trong đó VG là cao nƣớc vỏ thân cây Gạo và VGE là cắn phân đoạn ethyl 

acetat chiết xuất từ vỏ thân cây gạo. Các mẫu thử đều đƣợc pha trong nƣớc cất 

để đảm bảo thể tích 1 lần cho uống đồng đều ở tất cả các lô là 0,2ml/10g chuột. 

Gây viêm mạn tính bằng cách cấy sợi amiant trọng lƣợng 6 mg tiệt trùng (sấy 

120
o
C trong 1 giờ) đã đƣợc tẩm carrageenin 1%, ở da gáy của mỗi chuột. Sau 
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khi cấy u hạt, các chuột đƣợc uống nƣớc cất hoặc thuốc thử liên tục trong 7 

ngày. Ngày thứ 8 tiến hành giết chuột bằng cloroform, bóc tách khối u hạt và 

cân tƣơi, sau đó sấy khô ở nhiệt độ 56
o
C đến khối lƣợng không đổi (khoảng 18 

giờ). Cân trọng lƣợng u hạt sau khi đã đƣợc sấy khô [90]. Tỷ lệ % ức chế khối 

lƣợng u hạt đƣợc tính theo công thức: 
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trong đó:        Tc: Khối lƣợng trung bình khối u hạt lô chứng trắng 

                       Tt: Khối lƣợng trung bình khối u hạt lô thử 

                       I%: Tỷ lệ ức chế u hạt. 

2.2.3.5. Đánh giá tác dụng cầm máu  

Nguyên tắc: đánh giá thời gian đông máu, thời gian chảy máu đuôi chuột, đếm 

số lƣợng tiểu cầu trong máu ngoại vi [90]. 

Tiến hành: Chuột nhắt trắng, cả 2 giống, khối lƣợng 20 ± 2g đƣợc chia ngẫu 

nhiên thành 3 lô, mỗi lô 10 con.  

Lô 1 (đối chứng): uống nƣớc cất, thể tích 0,2ml/10g chuột. 

Lô 2: uống cao nƣớc VG liều 6 g/kg chuột. 

Lô 3: uống cao nƣớc VG liều 12 g/kg chuột. 

Trong đó VG là cao nƣớc vỏ thân cây Gạo và các mẫu thử đều đƣợc pha 

trong nƣớc cất để đảm bảo thể tích 1 lần cho uống đồng đều ở tất cả các lô là 

0,2ml/10g chuột. Chuột đƣợc uống nƣớc cất hoặc thuốc thử trong 7 ngày liên 

tục. Xét nghiệm đƣợc tiến hành tại 2 thời điểm trƣớc và khi uống thuốc thử 7 

ngày 1 giờ. Chuột đƣợc đánh giá thời gian đông máu tại nhiệt độ phòng (28
o
C) 

và trong bình ổn nhiệt nuôi cơ quan cô lập. Sau đó chuột đƣợc lấy máu để đếm 

số lƣợng bạch cầu và tiểu cầu.   

2.2.3.6. Đánh giá tác dụng bảo vệ gan  

Đánh giá tác dụng bảo vệ gan của mẫu nghiên cứu trên mô hình gây tổn 

thƣơng gan thực nghiệm bằng paracetamol (PAR) [4], [26], [27], [34].Chuột 
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nhắt trắng, cả 2 giống, cân nặng 20 ± 2g đƣợc chia ngẫu nhiên thành 5 lô, mỗi lô 

10 con.  

- Lô 1 (đối chứng): uống nƣớc cất, thể tích 0,2ml/10g chuột.  

- Lô 2 (mô hình): uống nƣớc cất + uống PAR 400mg/kg chuột 

- Lô 3(chứng dƣơng): silymarin liều 70mg/kg chuột + PAR 400mg/kg chuột. 

- Lô 4: uống cao nƣớc LG liều 6g dl/kg chuột + uống PAR 400mg/kg chuột. 

- Lô 5: uống cao nƣớc LG liều 12g dl/kg chuột + uống PAR 400mg/kg chuột. 

Trong đó LG là cao nƣớc lá cây Gạo và các mẫu thử đều đƣợc pha trong 

nƣớc cất để đảm bảo thể tích 1 lần cho uống đồng đều ở tất cả các lô là 

0,2ml/10g chuột. Các lô chuột đƣợc uống nƣớc cất hoặc thuốc thử liên tục trong 

7 ngày liên tục, ngày thứ 8 sau khi cho chuột nhịn đói 16 giờ, lô 2, 3, 4, 5 đồng 

loạt đƣợc uống paracetamol liều 400mg/kg. 48 giờ sau khi gây độc, giết chuột, 

lấy máu động mạch cảnh ở tất cả các lô chuột làm xét nghiệm ASAT, ALAT 

[3]. Lấy gan để cân trọng lƣợng, quan sát đại thể, làm xét nghiệm vi thể và định 

lƣợng MDA dịch đồng thể gan.  

                                       
chuot

gan

m

m
X  

trong đó:    mgan : khối lƣợng gan ;  mchuột: khối lƣợng chuột ngay trƣớc khi mổ 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.3. Quy trình nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan và chống oxy hoá trên mô 

hình gây tổn thương gan bằng paracetamol 

 

N1  N2   N3   N4   N5    N6     N7     N8      N9       

N10 

Uống thuốc thử 

XN 
Uống 

PAR 
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 Phương pháp xác định MDA dịch đồng thể gan [4]:  

Nguyên lý của phương pháp:  

MDA là một sản phẩm đƣợc tạo ra trong quá trình peroxyhoá lipid màng 

tế bào gan. MDA phản ứng với acid thiobarbituric để tạo phức trimethine có 

màu hồng và có đỉnh hấp thụ cực đại ở bƣớc sóng 530-532nm. 

Hình 2.4. Phản ứng tạo phức trimethine 

  Mật độ quang của dung dịch đo tỷ lệ thuận với nồng độ MDA. Hàm lƣợng 

MDA đƣợc tính theo hệ số chuyển đổi trên đƣờng cong chuẩn sử dụng MDA 

tinh khiết trong khoảng nồng độ 2-40nmol.  

Hệ số sau khi dựng đƣờng cong chuẩn là 28,2. 

Tiến hành: Cân 0,25g gan chuột nhắt trắng nghiền với 6 ml dung dịch KCl 

0,12%.  

- Bƣớc 1: 1ml dung dịch nghiền từ phủ tạng thêm vào 0,25ml acid ascorbic và 

0,25ml muối Mohr. 

- Bƣớc 2: ủ 37
0
C trong 30 phút lấy ra cho thêm vào 0,5ml dung dịch acid 

tricloacetic vào các ống, ly tâm 3000 vòng/phút trong 10 phút. 

- Bƣớc 3: lấy 1ml dịch nổi thêm vào 0,5ml acid thiobarbituric  

- Bƣớc 4: đung sôi cách thuỷ 20 phút sau đó để lạnh ở nhiệt độ phòng, dung 

dịch có màu hồng. 

- Bƣớc 5: đo quang ở máy ELISA bƣớc sóng 532nm. 

2.2.4. Phƣơng pháp xử lý số liệu  

Các số liệu thực nghiệm đƣợc xử lý thống kê theo phƣơng pháp thống kê 

sinh học, sử dụng công cụ phân tích số liệu (Data analysis) của Microsoft Excel 

O C CH2

H

C

H

O +     2
HN NH

S

OO

to

HN

NH

CH CH CH NH

NHO

O

S O S

O  
Malonyl  dialdehyd              Thiobacbituric acid                                  Phức hợp Trimethine 



52 
 

[24].  Kết quả thí nghiệm đƣợc biểu thị bằng (M ± SD) & (M ± SE). Đánh giá, 

so sánh giá trị trung bình giữa các lô thí nhiệm bằng phƣơng pháp thống kê sử 

dụng chuẩn t-Student.  Sự khác biệt có ý nghĩa khi p<0,05 với qui ƣớc:      

*: p < 0,05;    **: p < 0,01;  ***: p < 0,001 
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CHƢƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. NGHIÊN CỨU VỀ THỰC VẬT 

3.1.1. Mô tả đặc điểm hình thái thực vật và giám định tên khoa học cây Gạo

Cây gỗ, cao 12-15m. Thân có gai hình nón, thƣờng có bạnh vè ở gốc. Lá 

kép chân vịt, mang 5 lá chét hay hơn, lá chét hình trứng hay hình bầu dục rộng, 

kích thƣớc 6-7 x 3,5-4cm, đầu lá thƣờng có mũi; mép lá hơi xoăn, cuống lá chét 

dài 1,5-2,5 cm; cuống chung dài 15-20cm. Hoa đơn độc ở nách lá, hoa to, đƣờng 

kính 15-17cm. Đài hình chuông hay hình chén. 5 cánh hoa, màu hồng hay đỏ. 

Nhị nhiều, chỉ nhị dính thành 5 bó ở phía dƣới; không dính thành cột. Bầu dƣới 

gần hình tròn. Vòi nhụy dài hơn chỉ nhị 1-1,5cm, chia 5 thùy; đầu thùy dày lên 

dạng đầu. Bao phấn một ô, mở dọc, hạt phấn tròn. Quả nang mở vách, kích 

thƣớc 10-15 x 4-6cm, nhẵn hay có 5 gờ thẳng, vỏ quả có lông nhƣ bông. Hạt dài 

đến 8mm, có lông dài nhƣ sợi bông, màu trắng. 

 Qua quan sát các đặc điểm của loài 

nghiên cứu và tham khảo các tài liệu về 

thực vật của Việt Nam [5], [6], [7], [8], 

thực vật chí Trung Quốc [220] và sự xác 

nhận của PGS. TS Trần Huy Thái (Viện 

Sinh thái và Tài nguyên sinh vật), cây 

Gạo đƣợc giám định tên khoa học là 

Bombax malabaricum DC., họ Gạo 

(Bombacaceae). Tên đồng nghĩa: Bombax 

ceiba L. Tên Việt Nam: Mộc miên, Gạo 

rừng, Gạo hoa đỏ, Gòn đỏ, Gạo đỏ. 
 

Hình 3.1. Cây Gạo 
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Hình 3.2. Đặc điểm hình thái Bombax malabaricum DC. 
a) Cành cây gạo b) Lá cây gạo c) Cành mang hoa            

d) Gai hình nón e) Lá kép                   f) Gân lá 
 

 
      a)                                  b)                                    c) 

 
                        d)                                                    e) 

 
      f)         g)                    h)                             i)                          j) 

                                        

Hình 3.3. Đặc điểm hình thái hoa của Bombax malabaricum DC. 
a) Hoa chụp nghiêng b) Hoa bổ dọc c) Bộ nhuỵ nhị hoa  

d) Cánh hoa  e) Nhuỵ hoa f+g) Một bó nhị hoa 

h) Cánh đài hoa i) Bầu hoa j) Bầu hoa cắt ngang 
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3.1.2. Đặc điểm vi học và cấu tạo giải phẫu 

 Loài Bombax malabaricum DC. đƣợc cắt vi phẫu lá, cành non, nhuộm kép 

lên tiêu bản quan sát dƣới kính hiển vi và xác định đặc điểm, chụp ảnh. 

3.1.2.1. Cấu tạo giải phẫu lá  

Phần gân lá: hình dạng mặt trên và dƣới đều lồi, mặt dƣới lồi nhiều hơn. 

Biểu bì trên (1): một lớp tế bào hình tròn nhỏ, xếp sít nhau, phủ bên ngoài một 

lớp cu tin bắt màu xanh. Mô dày trên (2) gồm 4-5 hàng tế bào hình tròn, bắt màu 

hồng đậm. Mô mềm khuyết: 1-2 lớp tế bào hình tròn, bầu dục hay hơi đa giác 

thành mỏng. Các đám sợi libe (3) bao bọc bên ngoài vòng libe- gỗ khép thành 

vòng tròn kín, bề dày lớp gỗ gấp khoảng 3 lần so với bề dày lớp libe. Túi tiết 

nằm ở phiến lá. Bó libe gỗ hình cung, gồm cung libe (5) bao quanh cung gỗ (6) 

bắt màu xanh ở giữa. Mô dày dƣới (7) gồm 4-5 hàng tế bào mô dày tròn. Biểu bì 

dƣới (8) là lớp tế bào hình tròn. Giữa gân lá, trong mô khuyết, mô dày có các 

tinh thể calci oxalat hình cầu gai (9) (Hình 3.4). 

Phần phiến lá: Biểu bì giống phần gân lá, mô giậu gồm 2 hàng tế bào 

hình chữ nhật xếp vuông góc với hàng tế bào biểu bì (4). 

 
1 

 

1 Biểu bì trên 

2 2 Mô dày 

3 3 Đám sợi libe 

4 4 Mô giậu 

5 5 Libe 

6 6 Gỗ (bó libe-gỗ) 

7 7 Mô dày dưới 

8 8 Biểu bì dưới 

9 9 Tinh thể calci oxalat 

 Hình 3.4. Vi phẫu lá cây Gạo   
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3.1.2.2. Cấu tạo giải phẫu cành 

Lát cắt hình tròn, ngoài cùng là lớp biểu bì (1). Mô dày tròn gồm 4-5 lớp 

tế bào, liên tục quanh thân (2). Mô mềm vỏ gồm các tế bào hình bầu dục nằm 

ngang xếp lộn xộn (3), các mạch dẫn hình tròn hay bầu dục có kích thƣớc lớn 

nằm rải rác. Mô cứng bắt màu xanh đậm. Có các bó sợi libe (4) nằm ngoài bó 

libe-gỗ. Libe cấp hai cấu tạo bởi những tế bào nhỏ, xếp thành vòng tròn liên tục 

không đều, phía ngoài. Các mạch gỗ xếp thành hàng bên trong libe (5). Tinh thể 

calci oxalat (6) hình cầu gai nằm trong mô mềm vỏ, mô mềm ruột. Mô mềm ruột 

(7) cấu tạo bởi các tế bào hình trứng hoặc đa giác, có màng mỏng. Lõi gỗ bắt 

màu xanh (8) (Hình 3.5). 

 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 
 

 

 
1 Biểu bì 

2 Mô dày 

3 Mô mềm vỏ 

4 Bó sợi libe 

5 Mạch gỗ 

6 Tinh thể calci oxalat 

7 Mô mềm ruột 

8 Lõi gỗ 

 

  

Hình 3.5. Vi phẫu cành cây Gạo 
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3.1.2.3. Đặc điểm bột dược liệu 

 Đặc điểm bột hoa: Bột màu đỏ nâu, vị nhạt, không mùi (Hình 3.6) 

Soi dƣới kính hiển vi có các đặc điểm sau: Hạt phấn (1), lông che chở (2), 

(3), tinh thể calci oxalat hình cầu gai (4), mảnh cánh hoa (5), (6), bó sợi mang 

mảnh mạch xoắn (7), mảnh cánh hoa mang mạch xoắn (8)  

 

Hình 3.6. Đặc điểm bột hoa cây Gạo 

 

1- Hạt phấn 

 2.3- Lông che chở 

 4- Tinh thể calci oxalat hinh cầu gai 

 5.6- Mảnh cánh hoa 

 7- Bó sợi mang mảnh mạch xoắn 

 8- Mảnh cánh hoa mang mạch xoắn 

 Đặc điểm bột lá: Bột màu xanh sáng, vị nhạt, không mùi (Hình 3.7) 

Soi dƣới kính hiển vi có các đặc điểm sau: Lỗ khí và mảnh biểu bì mang lỗ 

khí (1), lông tiết (2), tinh thể calci oxalat hình cầu gai (3), mảnh mô giậu (4), túi 

tiết (5), bó sợi mang mạch xoắn (6), mảnh mạch xoắn (7), mảnh phiến lá (8) 

 

Hình 3.7. Đặc điểm bột lá cây Gạo 

1- Lỗ khí và mảnh biểu bì mang lỗ khí  

 2- Lông tiết  

 3- Tinh thể calci oxalat hình cầu gai  

 4- Mảnh mô giậu   

 5- Túi tiết  

 6- Bó sợi mang mạch xoắn  

 7- Mảnh mạch xoắn  

 8- Mảnh phiến lá  
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 Đặc điểm bột vỏ thân: Bột màu vàng nâu, nhiều xơ (Hình 3.8). 

Soi dƣới kính hiển vi có các đặc điểm sau: Mảnh bần (1), tinh thể calci 

oxalat hình cầu gai (2), tế bào cứng (3), mảnh mô cứng (4), mảnh mô mềm (5), 

mảnh mang màu (6), mảnh mạch vạch (7). 

 

 

1- Mảnh bần  

2- Tinh thể calci oxalat hình cầu gai  

3- Tế bào cứng  

4- Mảnh mô cứng  

5- Mảnh mô mềm  

6- Mảnh mang màu   

7- Mảnh mạch vạch  

Hình 3.8. Đặc điểm bột vỏ thân cây Gạo  

 

3.2. NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC 

3.2.1. Định tính các nhóm chất thƣờng có trong dƣợc liệu 

Tiến hành định tính các nhóm chất thƣờng gặp trong dƣợc liệu bằng các 

phản ứng hóa học thƣờng quy. Kết quả đƣợc thể hiện ở bảng 3.1. 

Qua các phản ứng định tính ở trên, sơ bộ kết luận trong vỏ thân cây Gạo 

có chứa glycosid tim, alcaloid, saponin, flavonoid, coumarin, tanin, acid hữu cơ, 

đƣờng khử, sterol. Trong lá và hoa cây gạo có chứa glycosid tim, alcaloid, 

saponin, flavonoid, coumarin, tanin, acid hữu cơ, đƣờng khử, sterol, acid amin 

và caroten. 
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Bảng 3.1. Kết quả định tính các nhóm chất hữu cơ trong lá, hoa 

và vỏ thân cây Gạo 

STT Nhóm chất 
Phản ứng  

định tính 

Kết quả Kết luận sơ bộ 

Lá Hoa 
Vỏ 

thân 
Lá Hoa 

Vỏ 

thân 

1 Glycosid tim 

- Pƣ Lieberman 

- Pƣ Baljet 

- Pƣ Legal 

- Pƣ Keller– Kiliani 

++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

+++ 

+++ 

++ 

+++ 

Có Có Có 

2 Saponin 
- Quan sát hiện 

tƣợng tạo bọt 
+ ++ ++ Có Có Có 

3 Anthranoid 
- Pƣ Borntraeger 

- Vi thăng hoa 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
Không Không Không 

4 Flavonoid 

- Pƣ với dd kiềm 

loãng 

- Pƣ Cyanidin 

- Pƣ với dd FeCl3 

- Pƣ diazio hóa 

+++ 

 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

 

+++ 

+++ 

++ 

+++ 

 

+++ 

+++ 

++ 

Có Có Có 

5 Coumarin 

- Pƣ mở, đóng 

vòng lacton 

- Pƣ diazo hóa 

++ 

 

+++ 

+ 

 

++ 

+ 

 

++ 

Có Có Có 

6 Alcaloid 

- TT Mayer 

- TT Bouchardat 

- TT Dragendorff 

+ 

++ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Có Có Có 

7 Tanin 

- Pƣ với chì acetat 

- Pƣ với dd FeCl3 

- Pƣ với dd gelatin 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

Có Có Có 

8 Acid hữu cơ Pƣ với Na2CO3 + + + Có Có Có 

9 Đƣờng khử 

Pƣ với thuốc thử 

Fehling A  

Pƣ với thuốc thử 

Fehling B 

+++ 

 

+++ 

+++ 

 

+++ 

+++ 

 

+++ 

Có Có Có 

10 Acid amin 
Pƣ với thuốc thử 

Ninhydrin 
++ + - Có Có Không 

11 Tinh bột 
Pƣ với thuốc thử 

Lugol 
- - - Không Không Không 

12 Acid béo 
Tạo chất mờ trên 

giấy lọc 
- - - Không Không Không 

13 Caroten Pƣ với H2SO4 đặc ++ ++ - Có Có Không 

14 Sterol Pƣ Lieberman +++ +++ +++ Có Có Có 
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3.2.2. Chiết xuất và phân lập các hợp chất từ lá và vỏ thân cây Gạo 

3.2.2.1. Độ ẩm của bột dược liệu 

Tiến hành xác định độ ẩm của bột vỏ thân, lá và hoa Gạo, thu đƣợc kết 

quả nhƣ bảng 3.2. 

Bảng 3.2. Kết quả xác định độ ẩm bột vỏ thân, lá, hoa cây Gạo 

Lần 

Vỏ thân Lá Hoa 

Khối lƣợng 

(g) 

Độ ẩm 

(%) 

Khối lƣợng 

(g) 

Độ ẩm 

(%) 

Khối lƣợng 

(g) 

Độ ẩm 

(%) 

1 2,5463 7,33 2,0054 4,28 2,0080 6,77 

2 2,4698 7,81 2,1031 4,43 2,0155 6,84 

3 2,5129 8,02 2,0062 4,46 2,0127 6,75 

Trung bình 2,5096 7,72 2,0382 4,39 2,0121 6,79 

 

3.2.2.2. Chiết xuất các hợp chất từ lá và vỏ thân cây Gạo 

Bột lá (500g) và bột vỏ thân (1kg) cây Gạo đƣợc chiết bằng ngâm với 

methanol ở nhiệt độ phòng (25
o
C). Dịch chiết methanol đƣợc bay hơi dung môi 

dƣới áp suất giảm thu đƣợc cắn toàn phần lần lƣợt ký hiệu là BBL (20g), BBV 

(51g). Cắn chiết methanol đƣợc hòa với nƣớc nóng (60
o
C) rồi lắc thật kỹ, thêm 

vừa đủ đến khi tan hết, sau đó đƣợc chiết lần lƣợt với các dung môi có độ phân 

cực tăng dần: n-hexan, cloroform, ethyl acetat, thu đƣợc các phân đoạn dịch 

chiết. Các phân đoạn đƣợc cất thu hồi dung môi dƣới áp suất giảm đến kiệt dung 

môi, thu các cắn n-hexan (ký hiệu là H), cắn cloroform (ký hiệu là C), cắn ethyl 

acetat (ký hiệu là E). Phần dịch nƣớc còn lại cũng đƣợc cô dƣới áp suất giảm, 

sấy khô đến cắn (ký hiệu là W). Cân các cắn để xác định tỷ lệ cắn. 

3.2.2.3. Phân lập các hợp chất từ vỏ thân và lá cây Gạo 

 Phân lập các hợp chất từ vỏ thân cây Gạo 

Cắn các phân đoạn chiết xuất từ vỏ thân cây Gạo sau khi đƣợc chiết bằng 

các dung môi có độ phân cực tăng dần n-hexan, cloroform, ethyl acetat đƣợc ký 

hiệu lần lƣợt là BBV-H, BBV-C, BBV-E và cắn thu đƣợc từ dịch nƣớc còn lại là 

BBV-W (hình 3.9). 
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Cắn BBV-H đƣợc phân lập trên cột sắc ký với chất hấp phụ silica gel sử 

dụng hệ dung môi n-hexan: ethyl acetat (20/1) (HE 20/1). Hứng dịch rửa giải 

vào các ống  và kiểm tra bằng SKLM, gộp các ống từ 2-16, thu đƣợc phân đoạn 

BBV-H1, gộp các ống từ 17-20, thu đƣợc phân đoạn BBV-H2, cất thu hồi dung 

môi đến khô. Tiến hành sắc ký cột cắn phân đoạn BBV-H2 với chất hấp phụ 

silica gel, hệ dung môi n-hexan: ethyl acetat (15/1) (HE 15/1), kiểm tra các ống 

hứng dịch rửa giải bằng SKLM, gộp các ống có cùng thành phần thành các phân 

đoạn, bốc hơi dung môi các phân đoạn chỉ có 1 vết, kết tinh lại thu đƣợc 2 hợp 

chất BBV-1 (20mg) và BBV-7 (15mg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  n-hexan       Cloroform       Ethyl acetat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.9. Sơ đồ phân lập các hợp chất từ vỏ thân cây Gạo 

Vỏ thân cây 

Gạo  

Ngâm chiết 

MeOH 3 lần 

Cắn MeOH- BBV  

Dịch nƣớc  

(BBV-W) 

BBV-H1 

(220mg) 

BBV-H2 

(120mg) 

BBV-C1 BBV-C2 BBV-E1 BBV-E2 

Cắn phân đoạn ethyl acetat 

(BBV-E) 

Cắn phân đoạn cloroform  

(BBV-C) 

 

Cắn phân đoạn n-hexan 

(BBV-H) 

 

SKC- (HE 20/1) SKC-RP (AW 6/1) SKC-RP (AW 1/6) 

BBV-8 

 

BBV-1 

 

BBV-7 

 
BBV-3 

 

BBV-4 

 

BBV-5 

 
BBV-6 

 

BBV-2 

 

SKC-(HE 15/1) 

 
SKC-(HA 15/1) 

 
SKC-(CMW 4/1/0,1) 

 



62 
 

Cắn BBV-C đƣợc phân lập trên cột sắc ký pha đảo với chất hấp phụ YMC-

RP-18, sử dụng hệ dung môi aceton: nƣớc (6/1) (AW 6/1). Kiểm tra các ống 

hứng dịch rửa giải bằng SKLM, gộp các ống từ 2-10, thu đƣợc phân đoạn BBV-

C1, gộp các ống từ 11-14, thu đƣợc phân đoạn BBV-C2, cất thu hồi dung môi 

đến khô. Tiến hành sắc ký cột với chất hấp phụ là silica gel  cắn phân đoạn 

BBV-C2, hệ dung môi n-hexan: aceton (15/1) (HA 15/1), kiểm tra các ống hứng 

dịch rửa giải bằng SKLM, gộp các ống có cùng thành phần thành các phân đoạn, 

bốc hơi dung môi những phân đoạn chỉ có 1 vết, kết tinh lại thu đƣợc 2 hợp chất 

BBV-2 (15mg) và BBV-6 (20mg).  

 Cắn BBV-E đƣợc phân lập trên cột sắc ký pha đảo YMC-RP-18, với hệ 

dung môi aceton: nƣớc (1/6) (AW 1/6). Kiểm tra các ống hứng dịch rửa giải 

bằng SKLM, gộp các ống từ 3-9, thu đƣợc phân đoạn BBV-E1, gộp các ống từ 

11-25, thu đƣợc phân đoạn BBV-E2, cất thu hồi dung môi đến khô. Tiến hành 

sắc ký cột cắn phân đoạn BBV-E1với chất hấp phụ silica gel, hệ dung môi 

cloroform: methanol: nƣớc (4/1/0,1)  (CMW 4/1/0,1), kiểm tra các ống hứng 

dịch rửa giải bằng SKLM, gộp các ống có cùng thành phần thành các phân đoạn, 

bốc hơi dung môi những phân đoạn chỉ có 1 vết, thu đƣợc 1 hợp chất dạng dầu 

BBV-8 (15mg), sau khi kết tinh lại thu đƣợc 3 hợp chất BBV-3 (11mg), BBV-4 

(20mg), BBV-5 (20mg). 

 Phân lập các hợp chất từ lá cây Gạo 

Cắn các phân đoạn thu đƣợc từ dịch chiết methanol của lá cây Gạo sau khi 

đƣợc chiết bằng các dung môi có độ phân cực tăng dần n-hexan, cloroform, 

ethyl acetat đƣợc ký hiệu lần lƣợt là BBL-H, BBL-C, BBL-E và cắn thu đƣợc từ 

dịch nƣớc còn lại là BBL-W. 

 Quy trình chiết xuất và phân lập các chất từ lá cây Gạo đƣợc trình bày ở 

hình 3.10. 

Cắn BBL-C đƣợc phân lập trên sắc ký cột với chất hấp phụ là silica gel, 

dung môi sử dụng là n-hexan: aceton (HA) gradien nồng độ (HA 50/1), (HA 

20/1), (HA 5/1), 100% aceton. Thu đƣợc các phân đoạn tƣơng ứng là BBL-

C1 BBL-C4, cất thu hồi dung môi các phân đoạn đến khô.  

Tiến hành sắc ký cột cắn phân đoạn BBL-C1với chất hấp phụ là silica gel, 

hệ dung môi n-hexan: cloroform (3/1) (HC 3/1), kiểm tra các ống hứng dịch rửa 
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giải bằng SKLM, gộp các ống có cùng thành phần thành các phân đoạn, bốc hơi 

dung môi các phân đoạn chỉ có 1 vết, kết tinh lại thu đƣợc 2 hợp chất BBL-4 

(30mg) và BBL-5 (20mg).  

Tiến hành sắc ký cột cắn phân đoạn BBL-C2 với chất hấp phụ silica gel, hệ 

dung môi n-hexan: aceton (3/1) (HA 3/1), kiểm tra các ống hứng dịch rửa giải 

bằng SKLM, gộp các ống có cùng thành phần thành các phân đoạn, bốc hơi 

dung môi phân đoạn chỉ có 1 vết, kết tinh lại thu đƣợc hợp chất BBL-2 (5mg). 

 

 

 

 

 

n-hexan            Cloroform       Ethyl acetat 

 

 

 

HA (50/1)      HA (20/1) HA (5/1)  100% Aceton 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.10. Sơ đồ phân lập các hợp chất từ lá cây Gạo 

 

Tiến hành sắc ký cột cắn phân đoạn BBL-C4 với chất hấp phụ là silica gel, 

hệ dung môi cloroform: aceton (6/1) (CA 6/1), kiểm tra các ống hứng dịch rửa 

Lá cây Gạo  

Ngâm chiết 

MeOH 3 lần 

Cắn MeOH -BBL  

BBL1  BBL3  BBL4  BBL5  BBL6  BBL7  BBL2  

Dịch nƣớc                              
BBL-W  

 Cắn phân đoạn ethyl acetat 
BBL-E  

Cắn phân đoạn cloroform 
BBL-C  

 

Cắn phân đoạn n-hexan 
BBL-H  

 

SKC- HA (Gradient 

50/1  0/1) 

 

SKC-(CM 7/1) SKC-(CMW 2/1/0,1) 

BBL-C1   BBL-C2  BBL-C3 BBL-C4  

 

SKC-(HC 3/1) 

 
SKC-(HA 3/1) 

 
SKC-(CA 6/1) 
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giải bằng SKLM, gộp các ống có cùng thành phần thành các phân đoạn, bốc hơi 

dung môi các phân đoạn chỉ có 1 vết, kết tinh lại thu đƣợc 2 hợp chất BBL-6 

(7mg) và BBL-7 (8mg). 

Cắn BBL-E đƣợc phân lập trên cột silica gel với hệ dung môi cloroform: 

methanol (7/1) (CM 7/1). Kiểm tra các ống hứng dịch rửa giải bằng SKLM, gộp 

các ống có cùng thành phần thành các phân đoạn,  bốc hơi dung môi phân đoạn 

chỉ có 1 vết, kết tinh lại thu đƣợc hợp chất BBL-1 (6mg). 

Cắn BBL-W đƣợc phân lập trên cột silica gel với hệ dung môi cloroform: 

methanol: nƣớc (2/1/0,1) (CMW 2/1/0,1). Kiểm tra các ống hứng dịch rửa giải 

bằng SKLM, gộp các ống có cùng thành phần thành các phân đoạn, bốc hơi 

dung môi phân đoạn chỉ có 1 vết, kết tinh lại thu đƣợc hợp chất BBL-3 (30mg). 

3.2.3. Nhận dạng các hợp chất phân lập từ các bộ phận của cây Gạo 

3.2.3.1. Nhận dạng các hợp chất phân lập từ vỏ thân 

 BBV1 

Tính chất: BBV1

-189
o
C. Tan trong ether, ethanol, methanol; 

không tan trong nƣớc. 

 

 BBV1  

Phổ khối lƣợng ESI-MS xuất hiện pic ion phân tử tại m/z 427 [M+H]
+ 

 

cho phép xác định công thức phân tử là C30H50O (M= 426). 

Phổ NMR chỉ ra rằng hợp chất này là hợp chất triterpenoid có khung lup-

20(29)-en. Phổ 
1
H-NMR cho thấy tín hiệu của 7 nhóm methyl CH3 cộng hƣởng 

trong vùng trƣờng mạnh, trong đó có 6 nhóm methyl bậc ba CH3 tại các giá trị 

δH 0,97 (3H, s, H-23); 0,76 (3H, s, H-24); 0,84 (3H, s, H-25); 1,03 (3H, s, H-26); 

0,94 (3H, s, H-27); 0,79 (3H, s, H-28) v 3 tại 1,68 (3H, br s, H-
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29) thuộc nhánh isopropenyl. Tín hiệu 2 proton thuộc nhánh isopropenyl tại δH 

4,68 (1H, d, J = 1,0 Hz, Ha-30) và 4,56 (1H, d, J = 1,0 Hz, Hb-30). Ngoài ra, tín 

hiệu tại 3,38 (1H, dd, J = 11,5; 5,0 Hz, H-3) khẳng định sự có mặt của một 

nhóm oximethin (CH-O). 

BBV1  

C #
C[136] C

a,b
 DEPT H

a,c  
mult.(J=Hz) 

1 38,7 38,76 CH2  

2 27,5 27,46 CH2  

3 79,0 79,03 CH 3,19 dd (11,5; 5,0) 

4 38,9 38,89 C  

5 55,3 55,36 CH  

6 18,3 18,35 CH2  

7 34,3 34,34 CH2  

8 40,9 40,88 C  

9 50,5 50,50 CH  

10 37,2 37,21 C  

11 21,0 20,97 CH2  

12 25,2 25,21 CH2  

13 38,1 38,11 CH  

14 *42,9 42,87 C  

15 27,5 27,49 CH2  

16 35,6 35,62 CH2  

17 *43,0 43,03 C  

18 **48,0 48,36 CH  

19 **48,3 48,01 CH 2,38 ddd (11,0;11,0;6,0) 

20 150,9 150,97 C  

21 29,9 29,90 CH2  

22 40,0 40,03 CH2  

23 28,0 28,01 CH3 0,97 s 

24 15,3 15,38 CH3 0,76 s 

25 ***16,1 16,13 CH3 0,83 s 

26 ***16,0 16,01 CH3 1,03 s 

27 14,6 14,58 CH3 0,94 s 

28 18,0 18,03 CH3 0,79 s 

29 19,3 19,33 CH3
 

1,68 s 

30 109,3 109,33 CH2 4,68 s/4,56 s 

#
C (lupeol) được đo trong CDCl3

13
C) [136] *,**, *** có thể bị trao đổi 

a
 đo trong CDCl3; 

b
125 MHz; 

c
500 MHz. 

 

Phổ 
13

C-NMR của BBV1 bao gồm tín hiệu của 30 nguyên tử carbon. Phân 

tích các tín hiệu trên phổ DEPT xác nhận đƣợc gồm 7 carbon methyl (CH3), 11 
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carbon methylen (CH2), 6 carbon methin (CH) và 6 carbon bậc bốn (C). Nhánh 

isopropenyl đƣợc xác nhận bởi các tín hiệu của 1 carbon methylen tại  109,33 

(C-29) cùng với tín hiệu của 1 carbon bậc bốn tại  150,97 (C-20) và 1 carbon 

methyl 19,33 (C-29). Ngoài ra, tín hiệu của 1 carbon oximethin tại  79,03 (C-

3) cho phép xác nhận có 1 nhóm hydroxyl trong phân tử của hợp chất.  

So sánh số liệu phổ NMR của hợp chất BBV1 với số liệu của hợp chất 

triterpen khung lup-20(29)-en đã biết là lupeol (3β-hydroxylup-20(29)-ene) [136] 

nhận đƣợc sự phù hợp hoàn toàn ở tất cả các vị trí tƣơng ứng (bảng 3.3). Nhận 

định này đƣợc khẳng định thêm khi xem xét đến hằng số tƣơng tác J của proton 

H-3. Proton H-3 cộng hƣởng tại  3,19 (dd, J = 11,5; 5,0 Hz), tín hiệu doublet 

này cho thấy hằng số tƣơng tác J lớn  vì vậy H-3 ở vị trí axial (a) hay alpha ( )  

dẫn tới OH tại C-3 là equatorial (e).  

Từ các phân tích nêu trên hợp chất BBV1 đƣợc xác định là 3β-hydroxylup-

20(29)-ene ha  

HO

H
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Hình 3.12. Cấu trúc hóa học của BBV1 (lupeol). 

 

 BBV2  
 

Tính chất: 

 263-263,5
o
C. 
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chụp BBV2 KHV  

Phổ khối lƣợng ESI-MS xuất hiện pic ion phân tử tại m/z 427 [M+H]
+ 

 

cho phép xác định công thức phân tử là C30H50O (M= 426). 

Phổ 
1
H-NMR xuất hiện tín hiệu của 8 nhóm methyl trong đó có 7 nhóm 

methyl bậc 3 tại  0,73; 0,87; 1,01; 1,05; 1,18; 0,95 và 1,00 ppm dƣới dạng các 

singlet và một nhóm methyl bậc 2 tại  0,88 ppm dƣới dạng một tín hiệu doublet 

(J=7,0 Hz). Nhìn chung, phổ 
1
H-NMR có dạng phổ của một hợp chất triterpen. 

Phổ 
13

C-NMR xuất hiện tín hiệu của 30 carbon, trong đó dựa vào kết quả 

của các phổ DEPT cho thấy hợp chất BBV2 có 7 carbon bậc bốn tại  212,82 

(C-3); 42,59 (C-5); 37,21 (C-9); 39,46 (C-13); 38,07 (C-14); 29,75 (C-17); 

27,92 (C-20); 5 carbon methin tại  59,21 (C-4); 52,84 (C-8); 59,21 (C-10); 

30,25 (C-12); 42,59 (C-18); 10 carbon methylen tại  22,03 (C-1); 41,88 (C-2); 

41,27 (C-6); 18,00 (C-7); 35,78 (C-11); 32,56 (C-15); 36,37 (C-16); 35,10 (C-

19); 32,18 (C-21); 39,00 (C-22); 8 carbon methyl tại  6,57 (C-23); 14,41 (C-

24); 17,69 (C-25); 18,40 (C-26); 20,00 (C-27); 32,56 (C-28); 34,78 (C-29); 

31,86 (C-30). Trong đó, tín hiệu của nhóm carbonyl (C=O) đƣợc xác định tại  

212,82 (C-3), tín hiệu một nhóm methyl bậc 2 tại C 6,57/ H 0,88 (dd, J=7,0 Hz) 

đặc trƣng cho nhóm methyl liên kết với carbon C-4 của khung friedelan.  
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  Bảng 3.4. Dữ liệu phổ NMR của BBV2 

C 
#
δC [93] δC

a,b
 δH

a,c 
mult, (J = Hz) 

1 22,28 22,03 1,68 m/1,96 m 

2 41,53 41,88 2,29 dd (7,5; 13,5); 2,39 ddd (1,0; 5,0; 13,5) 

3 213,17 212,82 - 

4 58,24 59,21 2,24 br d (7,0) 

5 42,14 42,59 - 

6 41,30 41,27 1,27 m/1,76 m 

7 18,24 18,40 1,39 m/1,49 m 

8 53,12 52,84 1,40 m 

9 37,45 37,21 - 

10 59,50 59,21 1,53 m 

11 35,64 35,78 1,25 m/1,45 m 

12 30,50 30,25 1,34 m 

13 39,71 39,46 - 

14 38,31 38,07 - 

15 32,78 32,56 1,28 m/1,45 m 

16 36,01 35,37 1,35 m/1,57 m 

17 29,99 30,25 - 

18 42,81 42,58 1,55 m 

19 35,35 35,10 1,22 m/1,35 m 

20 28,18 27,92 - 

21 32,44 32,18 1,30 m/1,50 m 

22 39,24 39,00 0,96 m/1,50 m 

23 6,81 6,57 0,88 d (7,0) 

24 14,65 14,41 0,72 s 

25 17,94 17,99 0,87 s 

26 18,65 18,40 1,01 s 

27 20,25 20,00 1,05 s 

28 31,77 32,18 1,18 s 

29 35,01 35,10 0,95 s 

30 32,09 31,86 1,00 s 

a
đo trong CDCl3, 

b
125 MHz, 

c
 500 MHz, 

#
δC của friedelan-3-one [93]. 
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Từ các dữ kiện phổ nêu trên cho phép dự đoán hợp chất BBV2 là 

friedelan-3-one. So sánh thêm các dữ kiện phổ của BBV2 với hợp chất 

friedelan-3-one [93] đặc biệt là giá trị C và hằng số tƣơng tác J của các proton 

ta thấy hoàn toàn trùng khớp. Nhƣ vậy, hợp chất BBV2 đƣợc khẳng định là 

friedelan-3-one với công thức phân tử là C30H50O (M= 426). 
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Hình 3.14. Cấu trúc hóa học của BBV2 (friedelin) 

 

 BBV3 

Tính chất: Hợp chất BBV3

217-218
o
C.        

                                  

Hình 3.15. Ảnh chụp kết tinh của BBV3 

Phổ khối lƣợng ESI-MS xuất hiện pic ion phân tử tại m/z 291 [M+H]
+ 

 

cho phép xác định công thức phân tử là C15H1406
 
 (M= 290). 

Phổ 
13

C-NMR của BBV3 xuất hiện tín hiệu của 15 carbon của một hợp 

chất flavonoid. Tuy nhiên không có tín hiệu của nhóm carbonyl ở vùng trƣờng 
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thấp, đồng thời lại xuất hiện tín hiệu CH2 tại C 29,2 và hai tín hiệu carbon nối 

với nguyên tử oxy tại C 79,8 và C 67,4.  

Bảng 3.5. Dữ liệu phổ NMR của BBV3  

C δC
[221]

 δC
a,b

 DEPT δH
a,c

 mult. (J= Hz) HMBC (H C) 

2 79,42 79,8 CH 4,83 (1H, d) C-3, 4, 9, 1‘, 2‘ và 6‘ 

3 66,96 67,4 CH 4,20 (1H, m) C-10 

4 28,98 29,2 CH2 
2,88 (1H,dd,J=12,0;2,5 Hz) 

2,74 (1H,dd,J=12,0;4,5 Hz) 
C-2, 3, 5, 9, và 10 

5 157,56 157,9 C   

6 95,72 96,4 CH 5,96 (1H, m) C- 7, 8, và 10 

7 157,09 157,5 C   

8 96,26 95,9 CH   

9 157,56 157,3 C   

10 99,79 100,0 C   

1‘ 132,23 132,2 C   

2‘ 115,47 115,3 CH 6,99 (1H, d, J 1,5 Hz) C-2, 3‘, và 6‘ 

3‘ 145,40 145,7 C   

4‘ 145,28 145,9 C   

5‘ 115,25 115,9 CH 6,77 (m) C- 1‘ và 3‘ 

6‘ 119,22 119,4 CH 6,82 (m) C-2, 2‘,4‘, 5‘ 

            

 
a
đo trong CD3OD, 

b
125 MHz, 

 c
500 MHz.

    

 

Dữ liệu phổ nêu trên cho thấy đây là một hợp chất flavan có nhóm 

hydroxy tại C-3 không có nhóm C=O tại C-4 . Điều này đƣợc làm sáng tỏ hơn 

bởi các tƣơng tác spin-spin của các proton H-2/H-3 và H-3/H-4 trên phổ 
1
H-

NMR. Trên phổ 
1
H-NMR proton H-2 xuất hiện là một doublet tại  (ppm) 4,83 

(J=7,5 Hz), proton H-3 xuất hiện là một multiplet tại  4,19 và hai proton H-4 

xuất hiện dƣới dạng hai tín hiệu doublet của một doublet tại   2,74 (dd, J = 

16,0; 2,0 Hz) và 2,88 (dd, J = 16,0; 4,5 Hz) chứng tỏ nhóm OH tại C-3 và có 

cấu hình -OH (trong trƣờng hợp cấu hình 3- -OH nhƣ hợp chất catechin [221] 
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thì hai tín hiệu proton H-4 có tƣơng tác spin-spin với H-3 với các giá trị hằng số 

tƣơng tác là J=8,4 Hz và J = 5,5Hz). Ba tín hiệu tại  (ppm) 6,99 (d, J =1,5 Hz); 

6,78 (d, J = 8,5 Hz) và 6,82 (dd, J=8,0; 1,5 Hz) chứng tỏ vòng B đã bị thế tại 

các vị trí 1‘,3‘,4‘. Ngoài ra, tín hiệu doublet tại (ppm) 5,96 (2H, d, J=1,5 Hz) 

chứng tỏ hai prpton này nằm ở vị trí meta với nhau và phù hợp với H-6 và H-8 

của vòng A.  

Những dữ liệu phổ trên cùng với sự  phân tích so sánh các giá trị hằng số 

tƣơng tác J với các giá trị tƣơng ứng của epicatechin [221] cho thấy hợp chất 

BBV3 là 3,3',4',5,7-pentahydroxyflavan (epicatechin) với công thức phân tử là 

C15H14O6. Kết quả này đƣợc khẳng định thêm bằng kết quả phổ khối lƣợng với 

sự xuất hiện các píc ion tại m/z 291 [M+H]
+
 trên phổ ESI-MS.  

Kết quả so sánh các dữ kiện phổ 
13

C-NMR của BBV3 với epicatechin 

[221] (Bảng 3.5) cũng hoàn toàn phù hợp. Phổ HMBC cũng đƣợc thực hiện và 

các tƣơng tác HMBC nhận đƣợc hoàn toàn khẳng định cấu trúc của BBV3 là 

epicatechin nhƣ mô tả trên hình 3.16. Đây là lần đầu tiên epicatechin đƣợc phân 

lập từ vỏ thân cây Gạo. 
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Hình 3.16. Cấu trúc hóa học và một số tương tác HMBC của BBV3 
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 BBV4 

Tính chất: Hợp chất BBV4 

thu đƣợc dƣới dạ

kim, màu vàng nhạt, tan trong 

methanol, ethanol.  Nhiệt độ nóng 

chảy: 175 – 177
o
C. 

  

Hình 3.17. Ảnh chụp tinh thể BBV4  

(dưới KHV vật kính 10) 

  Phổ khối lƣợng ESI-MS xuất hiện pic ion phân tử tại m/z 289 [M-H]
-
 kết 

hợp với phổ 
1
H-NMR và 

13
C-NMR có thể dự đoán công thức phân tử là 

C15H14O6 (M=290). 

BBV4 

C δC
d,e [66] 

δC
a,b

 DEPT δH
a,c

 mult. (J= Hz) 

2 81,0 82,88 CH 4,57 d (7,5) 

3 66,4 68,83 CH 3,99 m 

4 27,7 28,51 CH2 2,53 dd (16,0; 8,5); 2,88 dd (16,0; 5,5) 

5 156,1 157,58 C - 

6 95,3 96,35 CH 5,87 d (2,5) 

7 156,4 157,85 C - 

8 94,0 95,56 CH 5,94 d (2,5) 

9 155,3 156,93 C - 

10 99,2 100,87 C - 

1' 130,7 132,28 C - 

2' 114,5 115,29 CH 6,86 d (1,5) 

3' 144,8 146,26 C - 

4' 144,8 146,26 C - 

5' 115,1 116,11 CH 6,77 d (8,0) 

6' 118,4 120,04 CH 6,74 dd (8,0; 1,5) 

a 
đo trong CD3 OD, 

b
 125MHz, 

c
 500MHz, 

d
 đo trong DMSO, 

e
 150MHz. 

Phổ 
1
H-NMR xuất hiện tín hiệu của hai proton ở vị trí meta với nhau tại  

5,87 (1H, d, J = 2,5 Hz, H-6); 5,94 (1H, d, J = 2,5 Hz, H-8), đồng thời phổ 
1
H-

NMR cũng xác định sự xuất hiện của một vòng thơm thế kiểu 1, 3, 4 bởi các tín 
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hiệu  6,86 (1H, d, J = 1,5 Hz, H-2'); 6,77 (1H, d, J = 8,0 Hz, H-5'); 6,74 (1H, 

dd, J = 8,0; 1,5 Hz, H-6'). Ngoài ra còn xuất hiện tín hiệu của một nhóm methin 

tại  4,57 (1H, d, J = 7,5 Hz, H-2), một proton nối với oxy tại  3,99 (1H, m, H-

3) và hai proton của nhóm methylen tại  2,53 (1H, dd, J = 16,0; 8,5 Hz, Ha-4); 

2,88 (1H, dd, J = 16,0; 5,5 Hz, Hb-4). 

Phổ 
13

C-NMR xuất hiện tín hiệu của 15 nguyên tử carbon trong đó tín 

hiệu của hai nhóm methin tại  82,88 và 68,83 là phù hợp với vị trí C-2 và C-3 

của khung 3-hydroxyflavan. So sánh các dữ kiện phổ của hợp chất BBV4 với 

các dữ kiện phổ của chất (+)-catechin [66] thấy có sự phù hợp hoàn toàn. Nhƣ 

vậy BBV4 là (+)-catechin (C15H14O6)  
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Hình 3.18. Cấu trúc hóa học của BBV4. 

 

 BBV5 

Hợp chất BBV5 là chất bột màu trắng, dạng vô định hình. Nhiệt độ nóng 

chảy: 203-205
o
C. Tan trong methanol, ethanol, ethyl acetat, không tan trong 

nƣớc.   

Trên phổ 
1
H-NMR và 

13
C-NMR của BBV5 xuất hiện các tín hiệu đặc 

trƣng cho sự có mặt của một phân tử đƣờng tại H 4,12 (1H, d, J = 7,5 Hz, 

proton anome) và C 103,43 (carbon anome); một nhóm amid cũng đƣợc nhận 

diện tại H 7,55 (1H, d, J = 9,5 Hz, NH) và C 173,75 (-NH-C=O); các proton 

methylen của mạch dài tại H 1,23 -1,28 (32H, br s) và C 22,0 - 31,22 ppm, 2 

nhóm methyl tại H 0,84 (6H, t, J = 7,0 Hz) và C 13,85 (×2) tín hiệu proton của 
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2 nhóm methyl này dạng triplet chứng tỏ nó liên kết trực tiếp với nhóm CH2 hay 

nó chính là vị trí liên kết cuối cùng của 2 mạch dài. Ngoài ra, 2 proton olefin 

đƣợc xác định H 5,30 (1H, dd, J = 15,5; 6,5 Hz) và 5,36 (1H, dd, J = 15,5; 6,5 

Hz), C 129,63 và 130,20 ppm nối đôi đƣợc xác định là trans vì có hằng số J = 

15,5 Hz; 3 nhóm methin gắn với nguyên tử oxy tại H 3,83 (1H, m); 3,84 (1H, 

m) và 4,17 (1H, t, J = 5,5 Hz). Các dữ kiện phổ này gợi ý rằng hợp chất BBV5 

là một cerebroside [152] 

BBV5  

C δC [152] δC
a, b DEPT δH

a,c 
(J= Hz) 

HMBC 

(H  C) 

1 68,1 68,80 CH2 3,83 m /3,64 m 2, 3,1′′ 

2 49,6 49,84 CH 4,09 m  

3 73,7 74,15 CH 4,17 t (5,5)  

4 70,8 70,52 CH 3  ,84 m 2, 3, 6 

5 33,8 34,28 CH2 1,49 m / 1,60 m 3, 7 

7 & 10 26,3; 26,4 26,6; 26,9 CH2 1,93 m 8, 9 

8/9  128,9 129,63 CH 5,30 dd (6,5;15,5) 7, 10 

9/8  129,2 130,20 CH 5,36 dd (6,5;15,5)  7, 1 

NH - -  7,55 d (9,5)  

1′ 174,0 173,75 C -  

2′ 70,9 70,89 CH 3,83 m 3′ 

3′ 33,8 34,28 CH2 1,49 m / 1,60 m 2′, 4′ 

1′′ 102,7 103,43 CH 4,12 (1H, d, J=7,5Hz) 1 

2′′ 72,6 73,39 CH 2,92 (1H, br t, J= 8,0 Hz) 1′′, 3′′ 

3′′ 75,9 76,45 CH 3,14 (1H, br dd, J=9,0; 5,0 Hz) 2′′, 4′′ 

4′′ 69,5 69,96 CH 3,04 (1H, m) 6′′ 

5′′ 75,6 76,84 CH 3,08 (1H, br dd, J=9,5; 4,5 Hz)  

6′′ 61,0 61,01 CH2 3,67 (1H, m) /3,43 (1H, m)  

CH3 13,2; 13,3 13,85 (×2) CH3 0,85 t (6,5)  

(CH2)n 21,7– 31,6 22,0–31,22 CH2 1,23 br s 8(9), 4 

a 
đo trong DMSO,  

b 
125 MHz,  

c
500 MHz 

 

Tất cả các vị trí của BBV5 đƣợc gán theo các dữ liệu phổ NMR hai chiều 

là HSQC và HMBC (hình 3.19, bảng 3.7). Phân tích chi tiết các tƣơng tác trên 

phổ HMBC của H-1 sang C-2 (  49,84)/C-3 (  74,15)/C-1′′ (  103,43); H-4 sang 
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C-2 (  49,84)/C-3 (  74,15)/C-6 (  22,00); H-8 (9) sang C-7 (  26,6); C-10 (  

26,9); H-2′ sang C-3′ (  34,28); H-3′ sang C-2′ (  70,89) và H-1′′ sang C-1 (  

68,80) đã khẳng định vị trí của các nhóm hydroxyl tại C-3, C-4 và C-2′, đơn vị 

đƣờng đƣợc xác định nối với C-1. Đơn vị đƣờng đƣợc xác định là đƣờng β-D-

glucosyl thông qua nhận diện bộ số liệu 
1
H-MNR và 

13
C-NMR cũng nhƣ so sánh 

với tài liệu [152] (bảng 3.7).  

 

Hình 3.19. Cấu trúc hóa học và  một số tương tác HMBC của BBV5  
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Hình 3.20. Một số mảnh phân tử chính trên phổ khối của BBV5  
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Để xác định chính xác độ dài mạch carbon và vị trí của nối đôi trong phân 

tử hợp chất BBV5, phổ khối lƣợng đã đƣợc đo. Trên phổ ESI-MS xuất hiện pic 

ion phân tử tại m/z 845,3 [M+H]
+
 tƣơng ứng với công thức phân tử C48H93NO10 

(M=844). Trên phổ khối lƣợng bắn mảnh xuất hiện pic ion mảnh tại m/z 682,6 

[m1+H- C6H11O5]
+
 tƣơng ứng công thức C42H83NO5; phân tử BBV5 bị cắt mảnh  

ở vị trí 1 (hình 3.20); pic ion mảnh tại m/z 300,3 tƣơng ứng với công thức 

C18H36O3; phân tử BBV5 bị cắt tại vị trí 1 và 2 chứng tỏ mạch chính của BBV5 

có 18C, mạch còn lại có 24C. Pic ion mảnh tại  m/z 718,3 [m2+H- C9H18]
+
  

tƣơng ứng với công thức C39H75NO10 phân tử BBV5 bị cắt mảnh ở vị trí 3; pic 

ion mảnh m/z 691,4 [m3+H- C11H20]
+
 tƣơng ứng với công thức C37H73NO10 phân 

tử BBV5 bị cắt mảnh ở vị trí 4. Từ vị trí cắt của 2 mảnh phân tử suy ra nối đôi 

đƣợc xác định ở vị trí C8/C9. Từ tất cả các phân tích nêu trên, cùng với số liệu 

phổ khối lƣợng ESI-MS cho phép khẳng định hợp chất BBV5 là một 

cerebroside có công thức phân tử C48H93NO10 có cấu trúc nhƣ hình 3.19 và có 

tên gọi là momor-cerebroside I [152]. 

 BBV6 

Tính chất: Hợp chất BBV6 thu đƣợc dƣới dạng bột màu trắ

ụ ệt độ nóng chảy: 283-

284
o
C. Tan trong clor  

 

Ảnh chụp tinh thể  BBV6 (  

Phổ khối lƣợng ESI-MS cho pic ion mảnh tại m/z 397,3 [m+H-C6H12O6]
+
 

và pic ion phân tử là 575,3 [M-H]
- 
tƣơng ứng với công thức phân tử C35H60O6. 
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Phổ 
1
H-NMR của BBV6 cho thấy sự có mặt của một hợp chất có khung 

sterol đặc trƣng bởi các tín hiệu của hai nhóm thế methyl bậc ba   0,68 (s, H-

18);  0,96 (s, H-19), ba nhóm thế methyl bậc hai  0,91 (d, J=6,5 Hz, H-21);   

0,83 (d, J=7,3 Hz, H-29),  0,81 (d, J=6,8 Hz, H-28) và một nhóm thế methyl 

bậc một  0,84 (t, J=7,6 Hz, H-26). Trên phổ cũng xác nhận sự có mặt của nhóm 

-OH tại C-3   3,43 (m, H-3) và một nối đôi tại C-5/C-6   5,32 (1H, br s, H-6). 

Sự xuất hiện một phân tử đƣờng glucosyl cũng đƣợc xác định trên phổ 
1
H-NMR 

bởi tín hiệu của proton amome tại  4,22 (d, J = 8,0 Hz, H-1′). 

Phổ 
13

C-NMR của BBV6 xuất hiện 35 tín hiệu carbon. Trong đó 29 tín 

hiệu đƣợc xác định là thuộc vào một khung sterol tại  36,79 (C-1); 29,22 (C-2); 

76,94 (C-3); 38,29 (C-4); 140,42 (C-5); 121,11 (C-6); 31,33 (C-7); 31,38 (C-8); 

49,58 (C-9); 36,16 (C-10); 20,55  (C-11); 39,33 (C-12); 41,81 (C-13); 56,14 (C-

14); 23,80 (C-15); 27,73 (C-16); 55,42 (C-17); 11,61 (C-18); 18,90 (C-19); 

35,43 (C-20); 18,56 (C-21); 33,33 (C-22); 25,47 (C-23); 45,13  (C-24); 28,70 

(C-25); 19,63 (C-26); 22,59 (C-27); 19,03 (C-28); 11,73 (C-29). 6 tín hiệu còn 

lại là của một đƣờng glucose với các tín hiệu đặc trƣng của các carbon nối với 

nguyên tử oxy [4 x CH-O tại  73,42 (C-2 ); 76,67 (C-3 ); 70,08 (C-4 ); 76,67 

(C-5 ); CH2OH tại  61,07 (C-6 )], carbon anomeric tại  100,8 (C-1 ).  
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Hình 3.22. Cấu trúc hóa học của BBV6 
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Bảng 3.8. Dữ liệu phổ NMR của BBV6 

C C [75] C
a,b

 DEPT H
a,c

  mult (J=Hz) HMBC(H C) 

1 36,84 36,79 CH2 1,00 (m)  

2 29,27 29,22 CH2 1,30 (m)  

3 76,90 76,94 CH 3,43 (1H, m) 1′ 

4 38,30 38,29 CH2 2,35 (m)  

5 140,43 140,42 C   

6 121,21 121,11 CH 5,32 (1H,br s) 4, 8, 10 

7 31,4 31,33 CH2 1,94 (m)  

8 31,4 31,38 CH 1,43 (m)  

9 49,60 49,58 CH 0,91 (m)  

10 36,21 36,16 C   

11 20,61 20,55 CH2 1,49 (m)  

12 40,20 39,33 CH2 0,97 (m)  

13 41,85 41,81 C   

14 56,18 56,14 CH 0,99 (m)  

15 23,87 23,80 CH2 1,55 (m)  

16 27,81 27,73 CH2 1,22 (m)  

17 55,43 55,42 CH 1,01 (m)  

18 11,67 11,61 CH3 0,68 (3H, s) 12, 13, 14, 17 

19 18,93 18,90 CH3 0,96 (3H, s) 1, 5, 9, 10 

20 35,50 35,43 CH 1,34 (m)  

21 18,62 18,56 CH3 0,91 (3H, d, 6,5) 17, 20, 22 

22 33,34 33,33 CH2 1,01 (m)  

23 25,40 25,47 CH2 1,16 (m)  

24 45,13 45,13 CH 0,92  (m)  

25 28,68 28,70 CH2 1,49 (m)  

26 19,72 19,63 CH3 0,84 (3H, t, 7,6) 25 

27 22,60 22,59 CH 1,26 (m)  

28 19,10 19,03 CH3 0,81 (3H, d, 6,8) 24, 27, 29 

29 11,79 11,73 CH3 0,83 (3H, d, 7,3) 24, 27, 28 

1′ 100,79 100,79 CH 4,22 (1H, d, 8,0) 3 

2′ 75,45 73,42 CH 2,90 (m)  

3′ 76,75 76,67 CH 3,12 (m)  

4′ 70,05 70,08 CH 3,02 (m)  

5′ 76,75 76,67 CH 3,07 (m)  

6′ 61,06 61,07 CH2 3,40 (m) 3,64 (dd, 6,0; 10,0)  

C [75] đo trong DMSO. 
a
đo trong DMSO. 

b
125 MHz. 

c
500 MHz 
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Thông qua các tƣơng tác trực tiếp H-C trên phổ HSQC, độ chuyển dịch 

hóa học của các carbon đƣợc gán với các proton tƣơng ứng. Trên phổ HMBC, 

tín hiệu tƣơng tác giữa proton anome δ 4,22 (1H, d, J = 8,0 Hz, H-1 ) với 

carbon δ 76,94 (C-3) cho phép xác định vị trí liên kết của đơn vị đƣờng. Tƣơng 

tác giữa proton olefin  5,32 ppm với carbon  38,29 (C-4)/ 31,38 (C-8)/ 36,16 

(C-10) cho thấy một nối đôi đƣợc xác định tại C5/C6. Các tƣơng tác HMBC chi 

tiết khác đƣợc liệt kê trong bảng 3.8 và hình 3.23. Từ những dữ kiện phổ trên 

kết hợp với so sánh số liệu phổ 
13

C-NMR của hợp chất daucosterol nªu trong tµi 

liÖu [75] ta thÊy hoµn toµn phï hîp. Nhƣ vậy, BBV6 đƣợc x¸c ®Þnh lµ 

daucosterol, mét hîp chÊt kh¸ phæ biÕn trong c¸c loµi thùc vËt. 
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Hình 3.23. Một số tương tác HMBC chính của hợp chất BBV6 

 BBV7 

Hợp chất BBV7 thu đƣợc dƣới dạng tinh thể hình kim màu trắng có điểm 

nóng chảy 170-171
o
C.  

Phổ khối lƣợng ESI-MS cho pic ion phân tử m/z 395,3 [M+H-H2O]
+
 tƣơng 

ứng với công thức phân tử là C29H48O (M=412). 

Phổ 
1
H-NMR cho thấy sự có mặt của hai nhóm thế methyl bậc ba   0,84 

(s, H-18);  1,03 (s, H-19), ba nhóm thế methyl bậc hai  0,91 (d, J = 6,5 Hz, H-

21);   0,81 (d, J = 6,8 Hz, H-28);  0,69 (d, J = 9,5Hz, H-29) và một nhóm thế 

methyl bậc một  0,84 (t, J = 8,5Hz, H-26). Trên phổ cũng xác nhận sự có mặt 

của nhóm -OH tại C-3   3,53 (m, H-3) và hai cặp nối đôi tại C-5/C-6   5,35 
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(1H, br d, J=3,5 Hz, H-6); C-22/C-23  5,15 (1H, dd, J=15,0; 8,5 Hz, H-22); 

5,02 (1H, dd, J =15,05; 8,5 Hz, H-23).  

BBV7  

C #
C [72] C 

a,b
 DEPT H

a,c
 

1 37,21 37,26 CH2  

2 31,62 31,66 CH2  

3 71,81 71,82 CH 3,53 (1H, m) 

4 42,29 42,30 CH2  

5 140,72 140,76 C  

6 121,71 121,73 CH 5,35 (1H, br d, 3,5) 

7 31,87 31,90 CH2  

8 31,87 31,90 CH  

9 50,08 50,16 CH  

10 36,48 36,52 C  

11 21,07 21,09 CH2  

12 39,64 39,78 CH2  

13 42,29 42,30 C  

14 56,83 56,87 CH  

15 24,34 24,37 CH2  

16 28,92 28,93 CH2  

17 55,90 56,05 CH  

18 12,03 11,99 CH3 0,84 (3H, s) 

19 19,38 19,41 CH3 1,03 (3H, s) 

20 40,50 40,51 CH  

21 21,05 21,22 CH3 0,91 (3H, d, 6,5) 

22 138,32 138,33 CH 5,15 (1H, dd, 8,5, 15,0) 

23 129,22 129,27 CH 5,02 (1H, dd, 8,5, 15,0) 

24 51,21 51,24 CH  

25 31,87 31,90 CH2  

26 21,20 21,22 CH3 0,84 (3H, t, 8,5) 

27 25,40 25,42 CH  

28 18,95 19,04 CH3 0,81 (3H, d, 6,8) 

29 12,25 12,26 CH3 0,69 (3H, d, 9,5) 

#
C của stigmasterol đo trong CDCl3 [72], 

a 
Đo trong CDCl3, 

b
125 MHz, 

c
500 MHz 
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Phổ 
13

C-NMR của BBV7 xuất hiện 29 tín hiệu đƣợc xác định là thuộc vào 

một khung sterol. Căn cứ vào những tín hiệu trên các phổ DEPT ta thấy có 6 

nhóm methyl tại  11,99 (C-18); 19,41 (C-19); 21,22 (C-21); 21,22 (C-26); 

19,04 (C-28); 12,26 (C-29); 9 nhóm methylen tại  37,26 (C-1); 31,66 (C-2); 

42,30 (C-4); 31,90 (C-7); 21,09 (C-11); 39,78 (C-12); 24,37 (C-15); 28,93 (C-

16); 31,90 (C-25); 11 nhóm methin tại   71,82 (C-3); 121,73 (C-6); 31,90 (C-

8); 50,16 (C-9); 56,87 (C-14); 56,05 (C-17); 40,51 (C-20); 138,33 (C-22); 

129,27 (C-23); 51,24 (C-24); 25,42 (C-27) và 3 carbon bậc bốn tại   140,76 (C-

5); 36,52 (C-10); 42,30 (C-13).  

Dựa vào các số liệu phổ NMR và ESI-MS, BBV7 đƣợc xác định là 

stigmasterol. Kết hợp so sánh phổ 
13

C-NMR giữa BBV7 và stigmasterol [72] 

thấy hoàn toàn phù hợp tại các vị trí tƣơng ứng. Nhƣ vậy, BBV7 đƣợc xác định 

là stigmasterol. 

17

18

19

20

22

5

24

26

27

28

29

HO

3

 

Hình 3.24. Cấu trúc hóa học của BBV7 (stigmasterol). 

 

 BBV8 

Hợp chất BBV8 nhận đƣợc dƣới dạng chất dầu không màu. 

Phổ khối lƣợng ESI-MS cho pic ion phân tử m/z 371 [M+H]
+
 tƣơng ứng 

với công thức phân tử là C22H42O4 (M=370). 

Phổ 
1
H-NMR xuất hiện tín hiệu doublet tại δH 4,03 (J=5,5 Hz) đặc trƣng 

cho 1 proton gắn vào carbon nối với nguyên tử oxy. Tín hiệu doublet này cho 

thấy bên cạnh nguyên tử C này là một nhóm CH. Ngoài ra, trên phổ còn xuất 
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hiện tín hiệu của hai nhóm methyl tại δH 0,93 (6H), một proton của nhóm 

methylen tại δH 1,60, còn lại là các tín hiệu của 6 nhóm CH2 có độ dịch chuyển 

hóa học trong khoảng từ δ 1,31 đến 1,67 

Phổ 
13

C-NMR xuất hiện tín hiệu của 11 nguyên tử C trong đó tín hiệu tại 

δC 175,26 đặc trƣng cho nhóm carboxylat, tín hiệu nhóm oxymethylen tại δC 

67,72; tín hiệu 1 carbon CH tại δC 40,24; 2 nhóm methyl tại δC 44,38 và 11,38 

và 6 tín hiệu CH2 khác tại δC 34,78;  31,62; 30,11; 25,56; 24,03 và 24,94. Các tín 

hiệu này đƣợc xác định thông qua phổ DEPT 90 và DEPT 135. 

Phổ HSQC xác định các giá trị độ dịch chuyển hóa học của từng proton 

gắn với carbon tƣơng ứng. Kết quả đƣợc chỉ ra trên bảng 3.10. Việc xác định 

cấu trúc của BBV8 đƣợc bắt đầu từ nhóm carboxylat (-COO
-
), trong đó liên kết 

ester phù hợp với giá trị δC 67,72 của nhóm CH2-O. Đồng thời bên cạnh nhóm 

này là một nhóm CH do tạo thành tín hiệu doublet của nhóm CH2-O, tức là có 

sự rẽ mạch nhánh tại vị trí CH-2‘. Từ tƣơng tác HMBC của CH3- 8‘ (δH 0,93) 

với carbon HC-2‘ (δC 40,24) và với C-7‘ (δC 24,94), khẳng định một nhánh nối 

vào nhóm CH này là -C2H5, nhánh còn lại đƣợc xác định bằng tƣơng tác của H-

1‘ (δH 4,03) với C-3‘ (δC 31,62) và tƣơng tác của nhóm CH3-6‘(δH 0,93) với C-5‘ 

và C-4‘. Nhóm này đƣợc xác định là -C4H9. Còn lại hai nhóm CH2 tại δC 34,78 

và 25,56 trong đó tín hiệu cộng hƣởng tại δC 34,78 đã dịch chuyển về phía 

trƣờng thấp hơn do nằm sát với carbon C=O, tín hiệu tƣơng tác của HMBC của 

H-2 (δH 2,36) với C-3 (δC 25,56) cũng đƣợc xác định. Nhƣ vậy công thức dự 

kiến là C11H21O2. Theo công thức, với một số lẻ H (21 H) thì trong phân tử phải 

chứa một số lẻ nguyên tử N. Tuy nhiên, các dữ liệu phổ NMR nêu trên không 

thể hiện sự có mặt của nguyên tử N trong phân tử. Nhƣ vậy, khả năng tồn tại 1 

phân tử có tính đối xứng với công thức đầy đủ là C22H42O4. Dự đoán này dần 

dần đƣợc khẳng định bằng phổ khối lƣợng.  
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Bảng 3.10. Dữ liệu phổ NMR của BBV8 

C Chemadraw 5,0 C 
a,b

 DEPT H
a,c

 HMBC (H-C) 

1   (6) 172,0 175,26 C   

2   (5) 33,3 34,78 CH2 2,36 (m) 1,3 

3   (4) 24,8 25,56 CH2 1,67 (m) 1 

1‘ (1‖) 71,1 67,72 CH2 4,03 (t, J=5,5Hz) 1,2‘,3‘,7‘ 

2‘ (2‖) 37,3 40,24 CH2 1,60 (m) 1‘,8‘ 

3‘ (3‖) 30,6 31,62 CH2 1,32 (m)  

4‘ (4‖) 30,0 30,11 CH2 1,33 (m) 6‘ 

5‘ (5‖) 23,4 24,03 CH2 1,34 (m)  

6‘ (6‖) 15,0 14,38 CH3 0,93(t, J=6,5Hz) 4‘,5‘ 

7‘ (7‖) 24,0 24,94 CH2 1,40 (m) 1‘,8‘ 

8‘ (8‖) 11,5 11,38 CH3 0,93 (t, J=6,5Hz) 2‘,7‘ 

 
a
đo trong CD3OD, 

b
125 MHz, 

 c
500 MHz.

    
 

Từ các kết quả phân tích phổ trên, BBV8 đƣợc xác định là Bis (2-ethyl 

hexyl) adipat hay còn gọi là diethylhexyl adipat, còn đƣợc gọi là FlexolA26. 

Đây là lần đầu tiên hợp chất này đƣợc phát hiện từ vỏ cây Gạo. 
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Hình 3.25. Cấu trúc hóa học của BBV8 

3.2.3.2. Nhận dạng các hợp chất phân lập từ lá 

Có 3 hợp chất phân lập đƣợc từ lá là BBL1, BBL2 và BBL4 đƣợc xác 

định lần lƣợt là daucosterol (BBV6), stigmasterol (BBV7) và lupeol (BBV1)  đã 

phân lập đƣợc và nhận dạng ở vỏ thân. Sau đây là các chất còn lại (BBL3, 

BBL5, BBL6 và BBL7): 
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 BBL3 

Tính chất: Hợp chất 

BBL3 phân lập đƣợc dƣới dạng 

tinh thể màu vàng. Tan trong 

methanol, ethanol nóng; không 

tan trong n-hexan. 

 
 

Hình 3.26. Ảnh chụp tinh thể BBL3 

(dưới KHV vật kính 40) 

Phổ khối lƣợng ESI-MS xuất hiện pic ion phân tử tại m/z 423  [M+H]
+
 

tƣơng ứng với công thức phân tử  là C19H18O11 (M = 422). 

Phổ NMR chỉ ra rằng hợp chất này có cấu trúc dạng xanthone C-

glucoside. Phổ 
1
H-NMR cho thấy tín hiệu 3 nhóm methin (CH) của vòng benzen 

cộng hƣởng trong vùng trƣờng yếu δH 6,35 (s, H-8); 6,79 (s, H-11) và 7,33 (s, 

H-14). Tín hiệu proton tại δH 13,85 của nhóm hydroxyl đặc trƣng đính vào C-5. 

Ngoài ra, tín hiệu của một proton anome của phân tử đƣờng đƣợc xác định tại H 

4,58 (1H, dd, J = 9,5 Hz, H-1′), hằng số tƣơng tác J=9,5 Hz gợi ý đây là một 

đƣờng nối C-C. 

Phổ 
13

C-NMR của BBL3 bao gồm tín hiệu của 19 nguyên tử carbon. Phân 

tích các tín hiệu trên phổ DEPT xác nhận đƣợc gồm 10 carbon bậc 4 (C), 1 

carbon methylen (CH2) và 8 carbon methin (CH). Trong đó có 3 carbon methin 

của vòng thơm; 10 carbon bậc 4 của khung xanthone. Nhánh đƣờng đƣợc xác 

nhận bởi các tín hiệu của 1 carbon anome cùng với tín hiệu của 4 carbon methin 

và tín hiệu của 1 nhóm methylen đặc trƣng cho phân tử đƣờng glucose. Từ 

những dữ kiện phổ trên cho phép dự đoán hợp chất BBL3 là mangiferin. 
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Bảng 3.11. Dữ liệu phổ NMR của BBL3. 

 
C * C [223] C

a,b
 H

a,c
 mult. (J = Hz) HMBC (H C) 

2 150,9 151,15 -  

3 111,8 110,88 -  

4 179,2 178,86 -  

5 161,8 161,74 -  

6 107,7 107,33 -  

7 163,9 163,76 -  

8 93,4 93,25 6,35 s 6, 7, 9, 10 

9 156,3 156,15 -  

10 101,4 101,21 -  

11 102,7 102,21 6,79 s 2, 3, 12, 13 

12 154,1 155,46 -  

13 143,8 144,13 -  

14 108,2 107,49 7,33 s 2, 4, 12, 13 

1′ 73,2 73,11 4,58 d (9,5) 5, 6, 7, 2′, 5′ 

2′ 70,4 70,25 4,05 t (9,5) 1′, 3′ 

3′ 79,0 78,98 3,21 m  

4′ 70,7 70,62 3,14 m 3′, 5′, 6′ 

5′ 81,6 81,52 3,17 m  

6′ 61,6 61,47 3,67 br d (11,0; 2,5) 

3,41 dd (11,0; 6,0) 

4′ 

5-OH   13,85 s 5, 6, 10 

     

 * C (mangiferin) đo trong DMSO [223], 
a
: đo trong DMSO; 

b
: 125 MHz; 

c
: 500 MHz 

 

So sánh số liệu phổ NMR của hợp chất BBL3 với số liệu của mangiferin 

[223] nhận đƣợc sự phù hợp hoàn toàn ở tất cả các vị trí tƣơng ứng (xem bảng 

3.11). Nhận định này đƣợc khẳng định thêm khi xem xét phổ HSQC, HMBC. 

Trên phổ HSQC, proton H-8 (C-8, C 93,25) cộng hƣởng tại H 6,79 (1H, s), tín 

hiệu này dạng singlet cho thấy đây là vòng thơm thế 5 vị trí. Proton H-11 cộng 
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hƣởng tại H 6,35 (C-11, C 102,21), dƣới dạng tín hiệu singlet; proton H-14 

cộng hƣởng tại H 7,33 (C-11, C 102,21), cũng dƣới dạng tín hiệu singlet. Mặt 

khác, tƣơng tác HMBC của H-11 với C-2 ( C 151,15)/C-3 ( C 110,88)/C-12 ( C 

155,46)/C-13 ( C 144,13) và tƣơng tác HMBC của H-14 với C-2 ( C 151,15)/C-

4 ( C 178,86)/C-12 ( C 155,46)/C-13 ( C 144,13) cho phép khẳng định đây là tín 

hiệu của 2 proton của vòng thơm thế 4 vị trí. Trừ đi 6 nguyên tử C của phân tử 

đƣờng glucose còn lại 13 nguyên tử C của phần aglycon nhƣ vậy phần aglycon 

hoàn toàn phù hợp với khung xanthone. Vị trí đính đƣờng glucose đƣợc xác định 

dựa vào tƣơng tác HMBC giữa H-1′ của đƣờng với C-5 của phần aglycon (hình 

3.27). 

 

 

Hình 3.27. Một số tương tác chính của hợp chất BBL3. 

Từ tất cả các phân tích nêu trên, hợp chất BBL3 đƣợc xác định là 

mangiferin một hợp chất đã đƣợc phân lập từ cây Gạo [209]. 

           

Hình 3.28. Cấu trúc hoá học của BBL3. 
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 BBL5 

Tính chất: Tinh thể hình lăng trụ dài, không màu. Nhiệt độ nóng chảy: 

290 – 292
o
C 

 

Hình 3.29. Ảnh chụp tinh thể BBL5 (dưới KHV vật kính 40) 

Phổ khối lƣợng ESI-MS xuất hiện pic ion phân tử m/z 469 [M+H]
+
 tƣơng 

ứng với công thức phân tử là C32H52O2 (M = 468). 

Phổ 
1
H-NMR của BBL5 có dạng một hợp chất triterpen năm vòng với sự 

xuất hiện tín hiệu singlet của 9 nhóm methyl bậc ba tại H 0,88 (3H); 0,86 (3H); 

0,95 (3H); 0,82 (3H); 0,91 (6H); 0,96 (3H); 1,10 (3H) và 2,05 (3H). Trong đó có 

1 nhóm methyl cộng hƣởng ở vùng trƣờng thấp ( H 2,05/ C 21,09) và 1 tín hiệu 

C 171,45 gợi ý BBL5 có nhóm acetyl. Các nhóm methyl bậc ba còn lại dƣới 

dạng singlet đặc trƣng cho khung taraxeran. Ngoài ra, trên phổ còn xuất hiện tín 

hiệu 1 proton olefin tại H 5,54 (dd, J = 8,0; 3,0 Hz) và do sự có mặt của nhóm 

acetyl nên proton H-3 có sự dịch chuyển về phía trƣờng thấp H 4,46 (dd, J = 

11,5; 5,0 Hz). 

Phổ 
13

C-NMR xuất hiện tín hiệu của 32 nguyên tử carbon. Phổ DEPT cho 

thấy hợp chất này có 8 carbon bậc bốn (tại  38,83; 37,74; 35,62; 37,22; 37,40; 

28,62; 157,83 và 171,45), có 5 carbon bậc ba (tại  81,24; 55,49; 48,59; 116,80 

và 49,04), có 10 nhóm CH2 (tại  37,53; 23,28; 18,52; 36,50; 17,35; 34,95; 

37,22; 41,06; 33,52 và 32,93) và có 9 nhóm methyl (tại  16,37; 27,77; 15,30; 

29,72; 25,74; 29,63; 33,13; 21,09 (x2). Các tín hiệu cộng hƣởng tại  171,45 (C) 

và 21,09 (CH3) khẳng định sự có mặt 1 nhóm acetyl; các tín hiệu cộng hƣởng tại 

 157,83 (C) và 116,80 (CH) khẳng định sự có mặt của 1 nối đôi bị thế ba lần tại 

C-14/C-15 của khung taraxeran. 
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Trên phổ 
13

C-NMR của BBL5 có sự xuất hiện tín hiệu nhóm oximethin tại  

81,24 (CH) bị dịch chuyển mạnh về phía trƣờng thấp do liên kết với nhóm 

acetyl. Bên cạnh đó, căn cứ vào những tƣơng tác trên phổ HSQC và phổ HMBC 

nhóm acetyl đƣợc khẳng định nối với C-3 bởi các tƣơng tác HMBC từ các 

proton H-3 (  4,46) với C-31 (  171,45) và tƣơng tác HMBC của proton H-23 (  

0,86) và H-24 (  0,88) với carbon oximethin C-3 (  81,24). Tƣơng tác giữa 

proton H-27 (  1,01) với C-18 (  49,04) và C-19 (  41,06) cho phép khẳng định 

BBL5 có nhóm CH3 tại vị trí C-13 đặc trƣng cho khung taraxeran. Vị trí của liên 

kết đôi tại C-14 (  157,83)/C-15 (  116,80) đƣợc khẳng định bởi sự xuất hiện 

các tƣơng tác HMBC từ proton của nhóm methyl H-26 (  0,91) với carbon 

olefin C-14 (  157,83), từ proton olefin H-15 (  5,54) với carbon C-8 (  37,74); 

C-13 (  35,62); C-16 (  37,22); C-17 (  37,40). 

O

O

 

Hình 3.30. Các tương tác HMBC chính của BBL5 
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Hình 3.31. Cấu trúc hóa học của BBL5 

Ngoài ra, vị trí nối đôi tại C-14/C-15 và nhóm acetyl gắn với C-3 còn 

đƣợc khẳng định bởi sự phù hợp hoàn toàn về số liệu phổ NMR tại các vị trí 

tƣơng ứng của hợp chất taraxeryl acetat so với các số liệu đã đƣợc công bố 

[198]. 
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Bảng 3.12. Dữ liệu phổ NMR của BBL5 
C #

C [198] C
a,b

 DEPT H
a,c

  mult.(J = Hz) HMBC (H C) 

  1 37,73 37,53 CH2 1,39 m/ 1,93 dd (15,0; 3,0)  

  2 28,86 23,28 CH2 1,65 m  

  3 80,98 81,24 CH 4,46 dd (11,5; 5,0) 1, 2, 4, 23, 24, 31 

  4 39,01 38,83 C -  

  5 55,63 55,49 CH 1,32 m  

  6 18,76 18,52 CH2 1,44 m/1,46 m  

  7 35,15 36,50 CH2 1,29 m/1,63 m  

  8 37,92 37,74 C -  

  9 48,56 48,59 CH 1,42 m 11 

10 37,81 37,22 C -  

11 17,39 17,35 CH2 1,42 m/1,46 m  

12 36,51 34,95 CH2 1,05 m/1,42 m  

13 37,54 35,62 C -  

14 157,76 157,83 C -  

15 116,56 116,80 CH 5,54 dd (8,0;  3,0) 8, 13, 16, 17 

16 37,40 37,22 CH2 1,65 m/2,02 m 14, 15 

17 37,62 37,40 C -  

18 49,68 49,04 CH 1,03 m  

19 41,17 41,06 CH2 2,02 m/2,05 m  

20 28,64 28,62 C -  

21 34,95 33,52 CH2 1,32 m/1,42 m  

22 33,55 32,93 CH2 1,33 m/1,43 m  

23 27,75 27,77 CH3 0,86 s 3, 4, 5, 24 

24 15,33 16,37 CH3 0,88 s 3, 4, 5, 23 

25 15,33 15,30 CH3 0,95 s 1, 5, 9, 10 

26 29,63 29,63 CH3 0,91 s  8, 9, 14 

27 25,76 25,74 CH3 1,10 s 13,14,18, 19 

28 29,73 29,72 CH3 0,82 s 17, 18 

29 33,13 33,13 CH3
 

0,96 s 20, 21 

30 21,15 21,09 CH3 0,91 s 19, 20, 21 

C=O 170,82 171,45 C - - 

COCH3 21,36 21,09 CH3 2,05 s 31 

  
#

C  đo trong CDCl3  125 MHz [198], 
    a

: đo trong CDCl3; 
b
: 125 MHz; 

c
: 500 MHz. 
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 BBL6  

Tính chất: tinh thể hình kim, không màu, tan trong methanol, ethanol, 

cloroform, ethyl acetat. Nhiệt độ nóng chảy: 281 - 282
o
C.  

 

Hình 3.32. Ảnh chụp tinh thể BBL6 (dưới KHV vật kính 40) 

Phổ khối lƣợng ESI-MS xuất hiện pic ion phân tử m/z  427 [M+H]
+ 

tƣơng 

ứng với công thức phân tử C30H50O (M = 426). 

Phổ 
1
H-NMR của BBL6 khá giống so với hợp chất BBL5 đều có dạng 

một hợp chất triterpen 5 vòng. Trong đó, sự xuất hiện tín hiệu singlet của 8 

nhóm methyl bậc ba tại H 0,80 (3H); 0,82 (3H); 0,91 (6H); 0,93 (3H); 0,95 

(3H); 0,98 (3H) và 1,09 (3H) gợi ý BBL6 có dạng khung taraxeran. Ngoài ra, 

trên phổ còn xuất hiện tín hiệu một proton olefin tại H 5,54 (dd, J = 8,5; 3,5Hz) 

và xuất hiện thêm một proton oximethin tại H 3,21 (dd, J = 11,0; 4,5 Hz). 

Phổ 
13

C-NMR xuất hiện tín hiệu của 30 nguyên tử carbon. Phổ DEPT cho 

thấy hợp chất này có 7 carbon bậc bốn (tại  39,00; 38,78; 38,02; 37,59; 35,80; 

28,81 và 158,11), có 5 carbon bậc ba (tại  79,08; 55,56; 48,78; 116,89 và 

49,30), có 10 nhóm CH2 (tại  37,76; 27,17; 18,82; 35,14; 17,51; 36,70; 37,73; 

41,35; 33,72 và 33,12) và có 8 nhóm methyl (tại  15,46; 28,01; 15,44; 30,92; 

25,91; 29,93; 33,36 và 21,33). Các tín hiệu cộng hƣởng tại  158,11 (C) và 

116,89 (CH) khẳng định sự có mặt của 1 nối đôi bị thế ba lần.  

Ngoài ra trên phổ 
13

C-NMR của BBL6 có sự xuất hiện tín hiệu nhóm 

oximethin tại  79,08 (CH) và không xuất hiện tín hiệu của nhóm acetyl (  

171,64) nhƣ trên phổ của BBL5 cho phép ta dự đoán có nhóm hydroxy ở C-3. 

Các hằng số tƣơng tác của H-3 (J = 11,0 Hz và J = 4,5 Hz) cho thấy H-3 có cấu 

hình . 
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Bảng 3.13. Dữ liệu phổ NMR của BBL6 

C #
C [198] C

a,b
 H

a,c    
mult. (J = Hz) HMBC (H C) 

  1 38,56 37,76 1,39 m/ 1,93 dd (15,0; 3,0)  

  2 26,60 27,17 1,65 m  

  3 78,65 79,08 3,21 dd (11,5; 4,5)  

  4 38,83 39,00 -  

  5 55, 39 55,56 1,32 m  

  6 18,68 18,82 1,44 m/ 1,46 m  

  7 35,63 35,14 1,29 m/ 1,63 m  

  8 38,55 38,78 -  

  9 48,56 48,78 1,42 m 11 

10 37,81 38,02 -  

11 17,39 17,51 1,42 m/ 1,46 m  

12 36,51 36,70 1,05 m/ 1,42 m  

13 37,54 37,59 -  

14 157,76 158,11 -  

15 116,56 116,89 5,54 dd (8,5; 3,5) 8, 13, 16, 17 

16 37,40 37,73 1,65 m/ 2,02 m 14, 15 

17 37,62 35,80 -  

18 49,68 49,30 1,03 m  

19 41,17 41,35 2,02 m/ 2,05 m  

20 28,64 28,81 -  

21 34,95 33,72 1,32 m/ 1,42 m  

22 33,55 33,12 1,33 m/ 1,43 m  

23 27,75 28,01 0,93 s 3, 4, 5, 24 

24 15,33 15,46 0,80 s 3, 4, 5, 23 

25 15,33 15,44 0,95 s 1, 5, 9, 10 

26 29,63 30,92 0,93 s  8, 9, 14 

27 25,76 25,91 1,09 s 13,14,18, 19 

28 29,73 29,93 0,82 s 17, 18 

29 33,13 33,36 0,98 s 20, 21 

30 21,15 21,33 0,91 s 19, 20, 21 

   #: C (taraxerol) đo trong CDCl3  125 MHz [198],
    a

: đo trong CDCl3; 
b
: 125 MHz; 

c
: 500 MHz;  

Căn cứ vào những tƣơng tác trên phổ HSQC và phổ HMBC nhóm 

oximethin đƣợc khẳng định tại C-3 bởi các tƣơng tác HMBC từ các proton 

methyl H-23 (  0,91) và H-24 (  0,80) với carbon oximethin C-3 (  79,08). Vị 

trí của liên kết đôi tại C-14 (  158,11)/C-15 (  116,89) đƣợc khẳng định bởi sự 

xuất hiện các tƣơng tác HMBC từ proton của nhóm methyl H-26 (  0,93) với 

carbon olefin C-14 (  158,11), từ proton olefin H-15 (  5,54) với carbon C-8 (  



92 
 

38,78); C-13 (  37,59); C-16 (  37,73); C-17 (  35,80). Ngoài ra, vị trí nối đôi 

tại C-14/C-15 và nhóm oximethin tại C-3 còn đƣợc khẳng định bởi sự phù hợp 

hoàn toàn về số liệu phổ NMR tại các vị trí tƣơng ứng của hợp chất taraxerol so 

với các số liệu đã đƣợc công bố [198]. 
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Hình 3.33. Cấu trúc hóa học của BBL6 

 BBL7  

Tính chất: Tinh thể hình kim, không màu, tan trong methanol, ethanol. 

Nhiệt độ nóng chảy 138 - 140
o
C.  

 

 

Hình 3.34. Ảnh chụp tinh thể BBL7 (dưới KHV vật kính 40) 

Phổ khối lƣợng ESI-MS xuất hiện pic ion phân tử m/z 412,9 [M-H2O+H]
+
 

tƣơng ứng với công thức phân tử của BBL7 là  C29H50O2 (M = 430). 

Phổ 
1
H-NMR cho thấy sự có mặt của 2 nhóm thế methyl bậc ba  0,69 (s, 

H-18),  1,00 (s, H-19), 3 nhóm thế methylen bậc hai  0,93 (d, 6,6; H-21),   

0,83 (d, 7,3; H-26),  0,84 (t, 7,5; H-29) và 1 nhóm thế methin bậc một  0,81 

(d, 6,8; H-27) 

Trên phổ NMR cũng xác nhận sự có mặt của 2 nhóm hydroxy -OH tại H 
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-3 (  3,59, m)/C-3 (  71,40) và -OH tại H -7 (  3,86, br s)/C-7 (  65,38), một 

nối đôi tại C-5 (  146,27)/C-6 (  123,91) và  5,61 (1H  dd 5,0; 1,5 Hz; H-6). 

Bảng 3.14. Dữ liệu phổ NMR của BBL7 

C #
C [87] C 

a,b
 DEPT H

a,c
 

1 37,01 37,05 CH2  

2 31,37 31,42 CH2  

3 71,35 71,40 CH 3,59 m 

4 42,01 42,05 CH2  

5 146,26 146,27 C  

6 123,86 123,91 CH 5,61 dd (5,0; 1,5) 

7 65,37 65,38 CH 3,86 br s 

8 37,52 37,57 CH  

9 42,25 42,31 CH  

10 37,40 37,43 C  

11 20,71 20,74 CH2  

12 39,16 39,22 CH2  

13 42,14 42,18 C  

14 49,42 49,46 CH  

15 24,32 24,33 CH2  

16 28,28 28,30 CH2  

17 55,66 55,77 CH  

18 11,65 11,65 CH3 0,69 s 

19 18,26 18,26 CH3 1,00 s 

20 36,23 36,13 CH  

21 18,86 18,83 CH3 0,93 d (6,6) 

22 33,89 33,97 CH2  

23 26,17 26,01 CH2  

24 46,04 45,89 CH  

25 28,91 29,20 CH2  

26 19,58 19,81 CH3 0,83 d (7,3) 

27 19,01 19,06 CH 0,81 d (6,8) 

28 23,01 23,11 CH3  

29 12,33 12,01 CH3 0,84 t (7,5) 
#

C của 7 -hydroxysitosterol đo trong CDCl3 [87]   
a 

đo trong CDCl3, 
b
125MHz, 

c
500 MHz. 

Phổ 
13

C-NMR của BBL7 xuất hiện tín hiệu của 29 carbon đặc trƣng cho 

các hợp chất thuộc vào một khung sterol. Các tín hiệu trên phổ DEPT cho thấy 

hợp chất này  có 6 nhóm methyl tại  11,65 (C-18); 18,26 (C-19); 18,83 (C-21); 

19,81 (C-26); 23,11 (C-28); 12,01 (C-29); có 10 nhóm methylen tại  37,05 (C-

1); 31,42 (C-2); 42,05 (C-4); 20,74 (C-11); 39,22 (C-12); 24,33 (C-15); 28,30 

(C-16); 33,97 (C-22); 26,01 (C-23); 29,20 (C-25); có 10 nhóm methin tại  
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71,40 (C-3); 123,91 (C-6); 65,38 (C-7); 37,57 (C-8); 42,31 (C-9); 49,46 (C-14); 

55,77 (C-17); 36,13 (C-20); 45,89 (C-24); 19,06 (C-27) và có 3 carbon bậc 4 tại 

 146,27 (C-5); 37,43 (C-10); 42,18 (C-13). 

Dựa vào những dữ kiện phổ trên kết hợp so sánh với dữ kiện phổ 
13

C-

NMR của hợp chất 7 -hydroxy sitosterol [87] xác định đƣợc BBL7 là 7  -

hydroxy sitosterol có cấ   
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Hình 3.35. Cấu trúc hóa học của BBL7 

3.2.4. Xây dựng phƣơng pháp xác định hàm lƣợng một số hợp chất có trong 

cây Gạo 

Để có thể xác định đƣợc hàm lƣợng một số hợp chất phân lập đƣợc từ các 

bộ phận khác nhau của cây Gạo cần có một phƣơng pháp phân tích thích hợp. 

Nghiên cứu đƣợc bắt đầu với các hợp chất dạng kết tinh. Phƣơng pháp đƣợc 

chọn lựa để tiến hành nghiên cứu là HPLC. Tiến hành khảo sát điều kiện sắc ký 

với cột hiện có là Cột Zorbax C18 (250mm×4,6 mm; 5 µm) kết hợp cột bảo vệ 

Phenomenex C18 (ODS, Octadecyl; cartridge 15x30mm ID). Quá trình khảo sát 

đƣợc tiến hành ở nhiệt độ phòng là 25ºC. 

3.2.4.1. Chuẩn bị mẫu thử 

 Cắn toàn phần thu được từ vỏ thân cây Gạo 

Cân 500,08g vỏ thân cây Gạo (độ ẩm 7,72%) đã đƣợc làm nhỏ, ngâm lạnh 

3 lần với methanol trong 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ. Thu hồi dịch chiết, lọc, gộp 

dịch lọc đƣợc cất thu hồi dung môi dƣới áp suất giảm thu đƣợc cắn. Cắn đƣợc cô 

đến khối lƣợng không đổi, thu đƣợc 25,12g cắn toàn phần, đem bảo quản ở 4ºC. 
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 Cắn toàn phần thu được từ lá cây Gạo 

 Cân 510,36 g dƣợc liệu lá cây Gạo (độ ẩm 4,39%) đã đƣợc làm nhỏ, ngâm 

lạnh 3 lần với methanol trong 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ. Thu hồi dịch chiết, lọc, 

gộp dịch lọc đƣợc cất thu hồi dung môi dƣới áp suất giảm thu đƣợc cắn. Cắn 

đƣợc cô đến khối lƣợng không đổi, thu đƣợc 21,12g cắn toàn phần, đem bảo 

quản ở 4ºC. 

 Pha dung dịch thử: cân chính xác khoảng 0,5000g cắn tƣơng ứng hòa tan 

trong methanol và định mức thành 25mL dung dịch, lọc qua bông thủy tinh, sau 

đó qua màng lọc 0,45μm, lấy dịch trong để tiêm sắc ký. 

3.2.4.2. Khảo sát điều kiện sắc ký với các dịch chiết methanol từ cây Gạo 

          Cân chính xác từng chất phân lập đƣợc và hòa tan thành các dung dịch 

trong methanol lọc qua màng lọc trƣớc khi tiêm vào hệ thống sắc ký. Xử lý 

tƣơng tự với các cắn dịch chiết methanol để có các mẫu thử. 

Sau khi thử nghiệm với một số chƣơng trình dung môi khác nhau, tốc độ 

dòng và thể tích tiêm mẫu khác nhau, đã chọn lựa đƣợc một chƣơng trình tƣơng 

đối phù hợp đủ để tách các chất nghiên cứu cũng nhƣ các pic khác trong mẫu 

nghiên cứu đƣợc chuẩn bị từ vỏ thân và lá cây Gạo. Thời gian phân tích không 

quá kéo dài, mỗi một lần tiêm mẫu là 30 phút. Điều kiện sắc ký xác định đƣợc 

với điều kiện cột sẵn có ở trên nhƣ sau: 

 Với dịch chiết vỏ thân cây Gạo:  

Sử dụng chế độ gradient dung môi với kênh A là acid formic 0,1% trong 

acetonitril và kênh B là acid formic 0,1% trong methanol (B). Tỷ lệ kênh A-B 

ban đầu là (30:70), thay đổi tuyến tính đạt đến A–B (40:60) ở phút thứ 6, rồi 

thay đổi tuyến tính đạt đến A–B (50:50) ở phút thứ 23. Thay đổi tuyến tính về 

lại A–B (40:60) ở phút thứ 27 và cuối cùng pha động đƣợc thay đổi tuyến tính 

về tỷ lệ A–B (30:70) ban đầu ở phút thứ 30. Tốc độ dòng là 0,7 ml/phút và thể 

tích tiêm mẫu là 10μl. Bƣớc sóng của detector đƣợc chọn là 280nm là để dung 

hòa tƣơng đối khả năng hấp thụ của các chất.  
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Chƣơng trình sắc ký với điều kiện sắc ký nhƣ trên đƣợc gọi là CTSK1. 

Với CTSK1, các chất nghiên cứu đƣợc tách hoàn toàn, pic cân đối, thời gian lƣu 

hợp lý. Các sắc ký đồ thu đƣợc nhƣ ở hình 3.36 và hình 3.37.  

 

Hình 3.36. Sắc ký đồ của hỗn hợp 6 hợp chất phân lập từ vỏ thân cây Gạo 

 

Hình 3.37. Sắc ký đồ của mẫu thử chuẩn bị từ vỏ thân cây Gạo. 

 Tiến hành sắc ký với từng hợp chất nghiên cứu và so sánh với sắc ký đồ 

thu đƣợc của hỗn hợp 6 hợp chất là epicatechin, catechin, daucosterol, lupeol, 

stigmasterol và friedelin để xác định đƣợc thời gian lƣu của các chất. Thời gian 

lƣu của các chất lần lƣợt là 4,38; 5,41; 7,88; 11,36; 17,94 và 21,35 phút. 

 Với dịch chiết lá cây Gạo:  

Sử dụng chế độ gradient dung môi với kênh A là acid formic 0,1% trong 

acetonitril và kênh B là acid formic 0,1% trong methanol. Tỷ lệ kênh A-B ban 

đầu là (30:70), thay đổi tuyến tính đạt đến A–B (35:65) ở phút thứ 10, rồi thay 

đổi tuyến tính đạt tới A–B (40:60) ở phút thứ 15, tiếp tục thay đổi tuyến tính tới 

A–B (45:55) ở phút thứ 25, thay đổi tuyến tính trở về pha động A–B (40:60) ở 

phút thứ 27 và thay đổi tuyến tính về lại tỷ lệ A–B (30:70) ban đầu ở phút thứ 

30. Tốc độ dòng là 1,0ml/phút, thể tích tiêm mẫu là 10 μl và bƣớc sóng của 

detector đƣợc chọn là 280nm. Chƣơng trình sắc ký với điều kiện sắc ký nhƣ trên 
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đƣợc gọi là CTSK2. Với CTSK2, 7 hợp chất mangiferin, daucosterol, 7 -

hydroxysitosterol, lupeol, taraxeryl acetat, stigmasterol và taraxerol đƣợc tách 

hoàn toàn, pic cân đối, thời gian lƣu trung bình của các chất lần lƣợt là 4,42; 

7,12; 9,51; 12,14; 15,17; 18,03 và 25,05 phút. Các sắc ký đồ thu đƣợc nhƣ ở 

hình 3.38 và hình 3.39. 

 
Hình 3.38. Sắc ký đồ của hỗn hợp 7 hợp chất phân lập từ lá cây Gạo 

 
Hình 3.39. Sắc ký đồ của mẫu thử chuẩn bị từ lá cây Gạo. 

3.2.4.3. Xác định độ tinh khiết của một số hợp chất phân lập được 

Tiến hành sắc ký theo CTSK1 với từng hợp chất phân lập đƣợc từ vỏ thân 

cây Gạo thu đƣợc các sắc ký đồ nhƣ ở hình 3.40 

 a) b)  c) 

d) e) f) 

Hình 3.40.  Sắc ký đồ của một số hợp chất phân lập được từ vỏ thân cây Gạo.  

a) epicatechin   b) catechin   c) daucosterol  

d) lupeol    e) stigmasterol   f) friedelin  
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Tiến hành sắc ký theo CTSK2 với từng hợp chất phân lập đƣợc từ lá cây 

Gạo thu đƣợc các sắc ký đồ nhƣ ở hình 3.41. 

            a)                  b) 

         

            c)                    d) 

 

e) 

 

f) 

 

g) 

Hình 3.41. Sắc ký đồ của một số hợp chất phân lập được từ lá cây Gạo  

a) mangiferin  b) daucosterol   c) 7 -hydroxysitosterol  

d) lupeol   e)taraxeryl acetat  f) stigmasterol  g)taraxerol 

Các sắc ký đồ ở các hình 3.40 và hình 3.41 cho thấy cả 10 hợp chất đều 

không xuất hiện pic tạp chất (trong thời gian sắc ký là 30 phút). Đặc biệt với 3 

chất daucosterol, lupeol và stigmasterol với 2 điều kiện sắc ký khác nhau cũng 

chỉ xuất hiện duy nhất một pic trên sắc ký đồ với thời gian lƣu có thay đổi chút 

ít. Điều đó một lần nữa khẳng định các hợp chất phân lập đƣợc có độ tinh khiết 

cao nên có thể sử dụng các hợp chất này làm nguyên liệu để thiết lập chất đối 

chiếu. Tuy nhiên do lƣợng các hợp chất phân lập đƣợc còn ít và chƣa đủ thời 

gian cho phép thiết lập chất chuẩn, vì vậy tạm dùng chúng nhƣ chất đối chiếu để 

khảo sát phƣơng pháp định lƣợng chúng trong vỏ thân và lá cây Gạo. 

3.2.4.4. Định tính các hợp chất trên sắc ký đồ của các dịch chiết toàn phần 

           Định tính bằng so sánh phổ khối lƣợng của các pic cùng thời gian lƣu của 

mẫu thử và hỗn hợp chất đối chiếu. Phổ khối lƣợng nhận dạng các pic đƣợc đo ở 
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chế độ: ESI+ với tốc độ khí phun là 3 l/phút, tốc độ khí làm khô là 15l/phút, 

nhiệt độ mao quản là 250
o
C, nhiệt độ của heat block là 400

o
C, vùng quét m/z là 

100-1000. Thế phá mảnh +4,5kV. Để khẳng định thêm, các phổ khối lƣợng thu 

đƣợc từ các pic tƣơng ứng với các hợp chất trên sắc ký đồ mẫu thử đƣợc so sánh 

với phổ khối lƣợng đã đƣợc dùng để phân tích cấu trúc. Kết quả đƣợc thể hiện ở 

hình 3.42 (một số hợp chất có trong dịch chiết vỏ thân cây Gạo) và hình 3.43 

(một số hợp chất có trong dịch chiết lá cây Gạo). 

             a)  
         

                 b)  
       

                 c) 
  

        

                  d) 
   

Hình 3.42. So sánh phổ khối lượng tương ứng với pic một số hợp chất trên sắc 

ký đồ (trái) và khi đo để nhận dạng cấu trúc (phải) có trong vỏ thân cây Gạo 

 a) daucosterol             b) lupeol    c) stigmasterol    d) friedelin  
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a) 

 

   

b) 

 

   

c) 

 

   

d) 

 

Hình 3.43.  So sánh phổ khối lượng tương ứng với pic một số hợp chất trên sắc 

ký đồ (trái) và khi đo để nhận dạng cấu trúc (phải) có trong lá cây Gạo  

a) mangiferin   b) 7 -hydroxysitosterol   c) taraxeryl acetat d) taraxerol 
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Kết quả hoàn toàn phù hợp giữa phổ khối lƣợng của các pic ứng với từng 

chất trên sắc ký đồ mẫu thử là dịch chiết toàn phần chuẩn bị từ vỏ thân hay lá 

cây Gạo với phổ khối lƣợng từng chất phân lập đƣợc. Ngoài các pic của 6 hợp 

chất nghiên cứu, trên sắc ký đồ của mẫu thử chuẩn bị từ vỏ thân cây Gạo còn 

xuất hiện thêm 2 pic khác ở khoảng 14,0 phút và 25,4 phút (Hình 3.37). Tƣơng 

tự trên sắc ký đồ của mẫu thử chuẩn bị từ lá cây Gạo, ngoài các pic của 7 hợp 

chất nghiên cứu, còn xuất hiện thêm 2 pic khác ở khoảng 20,0 phút và 22,8 phút 

(hình 3.39). 

3.2.4.5. Thẩm định phương pháp và áp dụng để xác định hàm lượng các chất 

 Thẩm định phương pháp 

Phƣơng pháp xây dựng đƣợc kiểm tra về sự phù hợp của hệ thống sắc ký. 

Tiến hành tiêm lặp lại 6 lần dung dịch chuẩn, ghi lại các giá trị về thời gian lƣu, 

diện tích pic. Độ lặp lại của hệ thống đƣợc biểu thị bằng Độ lệch chuẩn tƣơng 

đối RSD của thời gian lƣu trong khoảng 0,11-0,16% với cả CTSK1 và  CTSK2. 

Độ lệch chuẩn tƣơng đối RSD của diện tích pic trong khoảng 0,27-0,49% (với 

CTSK1) và 0,11-0,21% (với CTSK2). 

Tính đặc hiệu đƣợc kiểm tra bằng cách tiêm lần lƣợt dung môi pha mẫu, 

dung dịch thử và dung dịch đối chiếu vào hệ thống sắc ký, kết quả cho thấy 

dung dịch chuẩn và dung dịch thử tƣơng ứng cho pic có thời gian lƣu tƣơng ứng, 

còn dung môi pha mẫu không cho pic ở các thời gian lƣu tƣơng ứng. 

 Kết quả khảo sát khoảng nồng độ tuyến tính cho thấy có sự tƣơng quan 

tuyến tính chặt chẽ giữa nồng độ chất phân tích và diện tích pic đáp ứng trong 

khoảng nồng độ khảo sát của các hợp chất nghiên cứu với hệ số tƣơng quan r đạt 

đƣợc trong khoảng 0,9995-1,0000 (Bảng 3.15). Kết quả này đƣợc sử dụng làm 

cơ sở để lựa chọn nồng độ định lƣợng của các hợp chất nghiên cứu tƣơng ứng. 
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Bảng 3.15. Kết quả khảo sát khoảng nồng độ tuyến tính với các hợp chất 

Hợp chất Phƣơng trình hồi quy 
Khoảng nồng 

độ (µg/ml) 
r CTSK 

Epicatechin S=1604,63.C - 34,73 4,6 - 45,9 1,0000 1 

Catechin S = 4321,06.C-884,04 3,8 - 45,6 0,9999 1 

Daucosterol S=2093,72.C- 232,08 1,7 - 34,0 0,9999 1 và 2 

Lupeol S = 2188,58.C – 909,39 4,5 - 53,8 0,9997 1 

 S=2129,05.C-31,34 4,5 - 44,8 1,0000 2 

Stigmasterol S = 1456,33.C- 3,36 2,4 - 24,0 1,0000 1 

 S = 959,80.C+17,58 3,6 - 36,4 1,0000 2 

Friedelin S = 1367,76.C-260,66 5,3 - 42,7 0,9999 1 

Mangiferin S = 4347,28.C -1456,28 4,0 - 48,2 0,9997 2 

7 -hydroxysitosterol S=836,28.C-25,24 1,7 -  34,4 1,0000 2 

Taraxeryl acetat S=1286,10.C+853,84 6,4 - 50,9 0,9995 2 

Taraxerol S=1602,88.C-27,29 5,5 - 55,2 1,0000 2 

 

Thêm một lƣợng chính xác dung dịch chuẩn vào dung dịch thử, sao cho 

tổng nồng độ sau khi thêm vẫn nằm trong khoảng tuyến tính của phƣơng pháp. 

Tiến hành phân tích kết quả sắc ký để khảo sát độ đúng. Kết quả đƣợc tổng hợp 

trong bảng 3.16. 

Bảng 3.16. Tổng hợp kết quả khảo sát độ đúng của các hợp chất 

CTSK Hợp chất 
Nồng độ thêm vào 

mẫu (μg/ml) 

Tỷ lệ thu hồi (%) 

Trung bình min-max 

CTSK1 

Epicatechin 7,34 99,20 97,44 - 99,84 

Catechin 3,04 99,21 96,58 - 101,26 

Lupeol 7,17 100,88 99,82 - 101,74 

Friedelin 4,27 99,77 95,33 - 102,68 

Stigmasterol 1,92 100,61 99,07 - 102,43 

Daucosterol 1,36 101,42 99,97 - 102,19 

CTSK2 

Mangiferin 6,43 100,69 98,34-102,04 

Daucosterol 2,72 101,42 100,58-102,19 

7 -hydroxy sitosterol 2,75 100,75 100,02-101,76 

Lupeol 7,17 100,22 99,54-101,48 

Taraxeryl acetat 5,09 100,25 98,85-102,61 

Stigmasterol 1,92 101,22 100,28-102,27 

Taraxerol 4,42 100,10 99,00-101,84 
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Kết quả khảo sát cho thấy phƣơng pháp phân tích đã lựa chọn cho tỷ lệ 

thu hồi cao, có độ đúng tốt. Kết quả khảo sát cho thấy phƣơng pháp HPLC xây 

dựng có độ nhạy cao, giới hạn định lƣợng LOQ thấp hơn nồng độ định lƣợng 

nhiều lần của từng hợp chất (nằm trong khoảng 0,8-4,07μg/ml). 

Những kết quả thẩm định về tính đặc hiệu, khoảng nồng độ tuyến tính, độ 

đúng, độ lặp lại của các phƣơng pháp định lƣợng các thành phần trong vỏ thân 

hoặc lá cây Gạo chứng tỏ rằng có thể sử dụng các phƣơng pháp này để sơ bộ 

xác định hàm lƣợng của từng thành phần trong vỏ thân hoặc lá cây Gạo.  

 Xác định hàm lượng một số hợp chất có trong vỏ thân cây Gạo 

Tiến hành cân chính xác khoảng 500,0mg cắn hòa tan và định mức thành 

25ml, lọc qua bông và qua màng lọc. Tiến hành sắc ký song song mẫu thử với 

mẫu hỗn hợp các chất đối chiếu. Tính kết quả theo phƣơng pháp chuẩn hóa 1 

điểm. 

Lƣợng cắn cân cho các lần định lƣợng lần lƣợt là: 502,2mg; 503,2mg và 

503,4mg. Tính toán lƣợng từng chất có mẫu thử qui về tƣơng đƣơng với 500mg 

cắn. Tính giá trị trung bình của 3 lần thử. Từ lƣợng dƣợc liệu và hàm ẩm của nó 

đem chiết và tổng lƣợng cắn thu đƣợc tính ra hàm lƣợng từng chất có trong 100g 

dƣợc liệu khô. Kết quả định lƣợng sơ bộ một số chất thu đƣợc có trong 100g vỏ 

thân cây Gạo đƣợc trình bày ở bảng 3.17.  

Bảng 3.17. Kết quả xác định hàm lượng một số hợp chất có trong mẫu vỏ thân cây Gạo 

Hợp chất 

Khối lƣợng hợp chất (mg) Hàm 

lƣợng 
(mg/100

g dl) 

Có trong cắn đem định lƣợng Tƣơng đƣơng trong 0,5g cắn 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Tr.bình 

Epicatechin 1,225 1,226 1,205 1,219 1,218 1,197 1,211 12,3 

Catechin 0,662 0,667 0,668 0,659 0,663 0,664 0,662 6,7 

Daucosterol 0,178 0,181 0,180 0,177 0,179 0,179 0,178 1,8 

Lupeol 0,936 0,935 0,939 0,932 0,929 0,933 0,931 9,5 

Stigmasterol 0,186 0,190 0,193 0,185 0,189 0,192 0,189 1,9 

Friedelin 0,752 0,751 0,746 0,749 0,746 0,741 0,746 7,6 
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 Xác định hàm lượng một số hợp chất có trong lá cây Gạo 

            Tiến hành tƣơng tự nhƣ với vỏ thân. Lƣợng cắn cân cho các lần định 

lƣợng lần lƣợt là: 506,4mg; 503,2mg và 502,2mg. Tiến hành song song mẫu thử 

với mẫu hỗn hợp các chất đối chiếu. Tính toán lƣợng từng chất có mẫu thử 

tƣơng đƣơng với 500mg cắn. Tính giá trị trung bình của 3 lần thử. Kết quả thu 

đƣợc nhƣ ở bảng 3.18. 

Bảng 3.18. Kết quả xác định hàm lượng một số hợp chất có trong mẫu lá cây Gạo  

Hợp chất 

Khối lƣợng hợp chất (mg) Hàm 

lƣợng 
(mg/100

g dl) 

Có trong cắn đem định lƣợng Tƣơng đƣơng trong 0,5 g cắn 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 1 Lần 2 Lần 3 Tr.bình 

Mangiferin 0,953 0,949 0,944 0,941 0,943 0,939 0,941 8,1 

Daucosterol 0,132 0,132 0,131 0,130 0,131 0,131 0,131 1,1 

7α-hydroxy 

sitosterol 
0,108 0,108 0,111 0,106 0,107 0,111 0,108 0,9 

Lupeol 0,650 0,667 0,661 0,642 0,662 0,658 0,654 5,7 

Taraxeryl acetat 0,473 0,474 0,477 0,467 0,471 0,475 0,471 4,1 

Stigmasterol 0,103 0,106 0,104 0,102 0,105 0,103 0,103 0,9 

Taraxerol 0,598 0,595 0,599 0,591 0,592 0,596 0,593 5,1 

 

3.3. ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP VÀ THỬ TÁC DỤNG SINH HỌC 

3.3.1. Đánh giá độc tính cấp của cao nƣớc vỏ thân, lá và hoa cây Gạo 

3.3.1.1 Đánh giá độc tính cấp của cao nước vỏ thân cây Gạo 

Sau khi uống cao nƣớc toàn phần vỏ thân cây Gạo ở tất cả các liều, chuột 

không có hiện tƣợng gì đặc biệt: ăn uống, vận động bình thƣờng, chuột không bị 

khó thở, đi ngoài phân khô. 

  Liều tối đa có thể cho uống là 0,25 ml cao nƣớc toàn phần vỏ thân/10g thể 

trọng, 3 lần trong 24 giờ, mỗi lần cách nhau ít nhất 2 giờ. Nhƣ vậy chuột đã 

uống 75 ml cao nƣớc vỏ thân cây Gạo/kg thể trọng chuột, tƣơng đƣơng 300g 

dƣợc liệu khô/kg. Đây cũng là thể tích tối đa có thể cho uống trên chuột nhắt 

trắng và đậm độ cao đặc nhất có thể cho đƣợc chuột nhắt trắng uống bằng kim 

đầu tù chuyên dụng. Quan sát thấy không xuất hiện chuột chết trong vòng 72 giờ 

sau khi uống thuốc thử.  
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Vì vậy không vẽ đƣợc đồ thị hồi qui tuyến tính giữa liều lƣợng thuốc và 

tỷ lệ chuột chết ở các liều dùng khác nhau, nên không xác định đƣợc LD50 của 

cao lỏng toàn phần vỏ thân cây Gạo theo đƣờng uống trên chuột nhắt trắng bằng 

phƣơng pháp Litchfield – Wilcoxon. 

3.3.1.2. Đánh giá độc tính cấp của cao nước lá cây Gạo 

Sau khi uống cao nƣớc lá cây Gạo ở tất cả các liều, chuột không có hiện 

tƣợng gì đặc biệt: ăn uống, vận động bình thƣờng, chuột không bị khó thở. Tuy 

nhiên các chuột bị tiêu chảy ở các liều từ  trên 240g - 300g dƣợc liệu/kg thể 

trọng chuột. Liều tối đa có thể cho uống là 0,25 ml cao nƣớc toàn phần lá/10g 

thể trọng, 3 lần trong 24 giờ, tƣơng ứng với 75 ml cao nƣớc/kg thể trọng chuột, 

tƣơng đƣơng 300g dƣợc liệu khô/kg. Đây cũng là thể tích tối đa có thể cho uống 

trên chuột nhắt trắng và đậm độ cao đặc nhất có thể cho đƣợc chuột nhắt trắng 

uống bằng kim đầu tù chuyên dụng. Quan sát thấy không xuất hiện chuột chết 

trong vòng 72 giờ sau khi uống thuốc thử.  

Vì vậy không vẽ đƣợc đồ thị hồi qui tuyến tính giữa liều lƣợng thuốc và 

tỷ lệ chuột chết ở các liều dùng khác nhau, nên không xác định đƣợc LD50 của 

cao nƣớc toàn phần lá cây Gạo theo đƣờng uống trên chuột nhắt trắng bằng 

phƣơng pháp Litchfield – Wilcoxon. 

3.3.1.3. Đánh giá độc tính cấp của cao nước hoa cây Gạo 

Sau khi uống cao nƣớc toàn phần hoa Gạo ở các liều thấp dƣới 220g dƣợc 

liệu/kg chuột, không có hiện tƣợng gì đặc biệt: ăn uống, vận động bình thƣờng, 

chuột không bị khó thở, không bị tiêu chảy. Các liều cao, chuột có hiện tƣợng 

khó thở sau uống thuốc thử 1 giờ, khó thở và co giật chủ yếu xảy ra trong 24 giờ 

đầu sau uống thuốc thử, xuất hiện chuột chết. Tỷ lệ chuột chết trong vòng 72 giờ 

đƣợc ghi lại trong bảng 3.19.  
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Bảng 3.19. Tỷ lệ chuột chết theo liều dùng thuốc trong 72 giờ 

sau uống cao nước toàn phần hoa cây Gạo 

STT 
Thể tích uống 

(ml/kg) 

Liều dùng 

(g dƣợc liệu/kg) 

Tỷ lệ chuột chết 

(%) 

1 40 320 0 

2 45 360 10 

3 50 400 20 

4 55 440 20 

5 60 480 20 

6    62,5 500 40 

7 65 520 50 

8 67,5 540 60 

9 70 560 70 

10 72,5 580 90 

11 75 600 100 

 

    Từ kết quả bảng 3.19 vẽ đƣợc đồ thị tƣơng quan tuyến tính sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.44. Đồ thị biểu diễn tương quan tuyến tính giữa liều dùng cao nước toàn 

phần hoa cây Gạo và tỷ lệ chuột chết 

          Từ đồ  thị trên tính đƣợc phƣơng trình tƣơng quan tuyến tính giữa liều 

dùng và tỷ lệ chuột chết: y = 0,3381x – 119,29 

           Vậy LD50 = 500,71 ± 28,28 (g dƣợc liệu/kg)  

y = 0.338x - 119.2
R² = 0.872
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3.3.2. Tác dụng giảm đau 

Tác dụng giảm đau đƣợc thử với cao nƣớc chiết xuất từ vỏ thân cây Gạo 

(VG) và cắn phân đoạn ethyl acetat chiết xuất từ vỏ thân cây Gạo (VGE) trên 

chuột nhắt trắng gây quặn đau bằng acid acetic (phƣơng pháp Koster) và bằng 

phƣơng pháp mâm nóng. 

3.3.2.1. Thử tác dụng giảm đau của VG và VGE  trên chuột nhắt trắng gây 

quặn đau bằng acid acetic 

Kết quả thí nghiệm về tác dụng của cao nƣớc vỏ thân cây Gạo (VG) và cắn 

phân đoạn ethyl acetat chiết xuất từ vỏ thân cây Gạo (VGE) lên số cơn quặn đau 

của chuột nhắt trắng đƣợc trình bày ở bảng 3.20. 

Bảng 3.20. Tác dụng của cao nước và cắn phân đoạn ethyl acetat chiết xuất từ 

vỏ thân cây Gạo lên số cơn quặn đau của chuột nhắt trắng 

T

T 
Lô 

Số cơn quặn đau của chuột  

0-5 phút 5-10 phút 10-15 phút 15-20phút 20-25phút 25-30phút 

1 Chứng sinh học 5,80±1,48 19,60±3,66 14,00±2,87 10,00±2,49 7,50±2,46 4,60±1,07 

2 Aspirin 100mg/kg 1,80±0,79 6,30±1,64 5,70 ± 1,89 3,70±1,16 2,90±1,52 1,40±0,52 

p 2-1 *** *** *** *** *** *** 

3 VG 6g/kg 3,60±1,51 13,60±2,95 10,20±2,74 7,80±1,32 4,70±1,64 2,60±0,84 

p 3-1 ** ** ** * ** *** 

p 3-2 ** *** *** *** * ** 

4 VG  12g/kg 1,60±0,84 6,70±1,49 4,80 ± 1,62 2,70±0,67 2,10±0,88 1,10±0,87 

p 4-1 *** *** *** *** *** *** 

p 4-2 (o) (o) (o) (o) (o) (o) 

p 4-3 ** *** *** *** *** *** 

5 

VGE 6g/kg 2,80±0,92 12,80± 1,32 9,90 ± 1,73 7,90 ± 1,45 5,30±1,64 2,40±1,07 

p 5-1 *** *** ** * * *** 

p 5-2 * *** *** *** ** * 

6 

VGE 12g/kg 1,60±0,97 6,90 ± 0,99 6,00 ± 1,15 4,70 ± 1,70 3,20±1,14 1,40±0,70 

p 6-1 *** *** *** *** *** *** 

p 6-2 (o) (o) (o) (o) (o) (o) 

p 6-5 * *** *** *** ** * 

Ghi chú:  (o): p>0,05 *: p<0,05 **: p<0,01 ***: p<0,001  

 Kết quả ở bảng 3.20 cho thấy: aspirin liều 100mg/kg/ngày có tác dụng 

làm giảm số cơn quặn đau một cách rõ rệt trên chuột bị gây quặn đau bằng acid 

acetic ở tất cả các thời điểm nghiên cứu (p<0,001).  
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Cao lỏng VG với liều 6g/kg/ngày có số cơn quặn đau ở tất cả các thời 

điểm nghiên cứu giảm có ý nghĩa thống kê so với lô chứng (p<0,05), với liều 

12g/kg/ngày số cơn quặn đau ở tất cả các thời điểm nghiên cứu giảm rõ rệt so 

với lô chứng (p<0,001) và có tác dụng giảm đau tƣơng đƣơng với aspirin liều 

100mg/kg/ngày (p>0,05). 

Lô uống VG 6g/kg/ngày có số cơn quặn đau ở tất cả các thời điểm nghiên 

cứu giảm rõ rệt so với lô uống aspirin liều 100mg/kg/ngày (p<0,01). 

 Lô uống VGE liều 6g dƣợc liệu/kg/ngày có số cơn quặn đau ở tất cả các 

thời điểm nghiên cứu giảm có ý nghĩa thống kê so với lô chứng (p < 0,05). 

 Liều 12g dƣợc liệu/kg/ngày: Các chuột ở lô uống VGE có số cơn quặn đau 

ở tất cả các thời điểm nghiên cứu giảm rõ rệt so với lô chứng (p < 0,001) và tác 

dụng giảm đau tƣơng đƣơng với aspirin liều 100mg/kg/ngày (p > 0,05). 

 Lô chuột uống VGE 12g dƣợc liệu/kg/ngày có số cơn quặn đau ở tất cả các 

thời điểm nghiên cứu giảm có ý nghĩa thống kê so với chuột ở lô uống VGE 6g 

dƣợc liệu/kg/ngày (p < 0,05). 

3.3.2.2. Thử  theo phương pháp gây đau bằng mâm nóng  

 Kết quả thí nghiệm về tác dụng của cao nƣớc vỏ thân cây Gạo (VG) và 

cắn phân đoạn ethyl acetat chiết xuất từ vỏ thân cây Gạo (VGE) lên thời gian 

phản ứng với nhiệt của chuột nhắt trắng đƣợc trình bày ở bảng 3.21. 

Bảng 3.21. Tác dụng của cao nước và cắn phân đoạn ethyl acetat chiết xuất từ vỏ thân 

cây Gạo lên thời gian phản ứng với nhiệt của chuột 

T 

T 

Lô chuột 

nghiên cứu 

Thời gian phản ứng với nhiệt độ (giây) 

T0 T1 p trƣớc-sau p so với chứng 

1 Chứng sinh học 17,81 ± 2,14 17,70 ± 3,69 > 0,05  

2 Codein 10 mg/kg 18,02 ± 3,69 24,84 ± 5,87 < 0,01 < 0,01 

3 VG 6g/kg 17,94 ± 1,04 17,79 ± 1,84 > 0,05 > 0,05 

4 VG 12g/kg 17,83 ± 2,74 18,05 ± 2,71 > 0,05 > 0,05 

5 VGE 6g/kg 17,64 ± 2,21 18,06 ± 1,73 > 0,05 > 0,05 

6 VGE 12g/kg 17,80 ± 2,68 17,74 ± 2,30 > 0,05 > 0,05 

Kết quả bảng 3.21 cho thấy: 

- Codein 10mg/kg/ngày có tác dụng kéo dài thời gian phản ứng với nhiệt 
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độ của chuột so với trƣớc khi uống thuốc và so với chuột ở lô chứng (p<0,01).  

- VG và VGE với liều 6g/kg/ngày và liều 12g/kg/ngày không làm thay đổi 

có ý nghĩa thống kê thời gian phản ứng với nhiệt độ của chuột so với trƣớc khi 

uống thuốc và so với chuột ở lô chứng (p>0,05). 

3.3.3. Tác dụng chống viêm cấp  

Tác dụng chống viêm cấp của cao nƣớc vỏ thân cây Gạo (VG) và cắn 

phân đoạn ethyl acetat chiết xuất từ vỏ thân cây Gạo (VGE) đƣợc tiến hành thử 

trên 2 mô hình: gây phù chân chuột bằng carragenin và gây tràn dịch màng 

bụng. 

3.3.3.1. Tác dụng chống viêm cấp của VG và VGE trên mô hình gây phù chân 

chuột bằng carragenin 

Kết quả thử tác dụng chống viêm cấp của VG và VGE trên mô hình gây 

phù chân chuột bằng carragenin thu đƣợc nhƣ ở bảng 3.22. 

Bảng 3.22. Tác dụng của cao nước và cắn phân đoạn ethyl acetat chiết xuất từ vỏ thân 

cây Gạo trên mô hình gây phù chân chuột 

Lô chuột  

nghiên cứu 

Sau 2 giờ (V2) Sau 4 giờ (V4) Sau 6 giờ (V6) Sau 24 giờ (V24) 

Độ phù (%) 

giảm 

phù 

so với 

chứng 

(%) 

Độ phù (%) 

giảm 

phù 

so với 

chứng 

(%) 

Độ phù (%) 

giảm 

phù 

so với 

chứng 

(%) 

Độ phù (%) 

giảm 

phù so 

với 

chứng 

(%) 

Lô 1: Chứng 

sinh học 
60,62±15,15  66,33± 14,32  44,85± 9,61  31,44± 6,22  

Lô 2: Aspirin 

(150 mg/kg) 
25,06± 10,87 58,66 35,41± 13,66 46,60 31,05± 11,72 30,77 29,82± 9,56 5,20 

p 2-1 ***  ***  **  (o)  

Lô 3: VG 

(4g/kg) 
58,33± 15,66 3,78 56,37± 10,81 15,02 42,64± 10,30 4,93 35,00± 10,46 -11,30 

p 3-1 (o)  (o)  (o)  (o)  

Lô 4: VG 

(8g/kg) 
57,85± 15,72 4,57 55,87± 13,91 15,77 44,95± 14,93 -0,22 35,61± 10,00 -13,27 

p 4-1 (o)  (o)  (o)  (o)  

Lô 5: VGE 

4g/kg 
39,06± 19,18 35,57 44,05± 15,87 33,59 40,63± 15,25 9,43 30,56± 11,41 2,80 

p 5-1 *  **  (o)  (o)  

Lô 6: VGE 

8g/kg 
38,83± 9,07 35,90 46,60± 11,09 29,74 38,55± 12,41 14,05 30,39± 11,16 3,34 

p 6-1 *  **  (o)  (o)  

Ghi chú:  (o): p>0,05 *: p<0,05 **: p<0,01 ***: p<0,001  
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Bảng 3.22 cho thấy: Cao nƣớc toàn phần vỏ thân cây Gạo (VG) ở cả 2 liều 

4 g/kg và 8 g/kg không có tác dụng chống viêm cấp tại tất cả các thời điểm 

nghiên cứu. Tuy nhiên ở các thời điểm sau gây viêm 2 giờ và 4 giờ, cao nƣớc 

toàn phần vỏ thân cây Gạo có xu hƣớng làm giảm phù chân chuột nhƣng sự 

khác biệt chƣa có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

-  Cắn phân đoạn ethylacetat chiết xuất từ vỏ thân cây gạo (VGE) có tác dụng 

làm giảm phù chân chuột ở tất cả các thời điểm nghiên cứu nhƣng chỉ tại các 

thời điểm đầu của quá trình nghiên cứu (2 giờ và 4 giờ sau gây viêm chân 

chuột), tác dụng làm giảm phù chân chuột rõ rệt (p<0,05 hoặc  p<0,01). Không 

có sự khác biệt giữa liều cao (8g/kg) và liều thấp (4 g/kg). 

3.3.3.2. Thử trên mô hình gây tràn dịch màng bụng 

Kết quả thí nghiệm về tác dụng ức chế viêm trên mô hình gây tràn dịch 

màng bụng ở chuột cống trắng của cao nƣớc vỏ thân cây Gạo (VG) và cắn phân 

đoạn ethyl acetat chiết xuất từ vỏ thân cây Gạo (VGE) lên thể tích dịch rỉ viêm, 

lƣợng bạch cầu trong dịch rỉ viêm đƣợc trình bày ở bảng 3.23, 3.24 và 3.25. 

Bảng 3.23. Tác dụng của cao nước và cắn phân đoạn ethyl acetat chiết xuất từ 

vỏ thân cây Gạo lên thể tích dịch rỉ viêm 

Lô chuột nghiên cứu Lƣợng dịch rỉ viêm  ( X ± SD, ml) p so lô  1 p so lô  2 

Lô 1: Chứng sinh học 3,98 ± 1,56   

Lô 2: Aspirin 150 mg/kg 2,06 ± 0,74 <0,01  

Lô 3: VG   4g dl/kg 4,54 ± 1,73 >0,05 <0,05 

Lô 4: VG   8g dl/kg 3,60 ± 1,07 >0,05 <0,05 

Lô 5: VGE  4g dl/kg 3,48 ± 1,53 >0,05 >0,05 

Lô 6: VGE  8g dl/kg 2,68 ± 0,40 >0,05 >0,05 

Kết quả bảng 3.23 cho thấy: Aspirin liều 150 mg/kg/ngày có tác dụng làm 

giảm rõ rệt thể tích dịch rỉ viêm so với lô chứng (p< 0,01). 

- Cao nƣớc vỏ thân cây Gạo và cắn phân đoạn ethyl acetat chiết xuất từ vỏ 

thân cây Gạo (VGE) liều cao 8g dƣợc liệu/kg thể trọng chuột cống trắng đều có 

xu hƣớng làm giảm thể tích dịch rỉ viêm với lô chứng nhƣng chỉ có chế phẩm 
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cắn phân đoạn ethyl acetat chiết xuất từ vỏ thân cây gạo (VGE) làm giảm rõ rệt 

(p<0,05). Liều 4g dƣợc liệu/kg thể trọng chuột cống trắng, cao nƣớc vỏ thân cây 

Gạo và cắn phân đoạn ethyl acetat chiết xuất từ vỏ thân cây Gạo (VGE) không 

có tác dụng đến thể tích dịch rỉ viêm. 

Bảng 3.24. Tác dụng của cao nước và cắn phân đoạn ethyl acetat chiết xuất từ 

vỏ thân cây Gạo lên hàm lượng protein trong dịch rỉ viêm 

Lô chuột nghiên cứu 
Hàm lƣợng protein 

( X ± SD, mg/dl) 
p so lô 1 p so lô 2 

Lô 1: Chứng sinh học 4,98 ± 0,18   

Lô 2: Aspirin 150 mg/kg 5,10 ± 0,13 >0,05  

Lô 3: VG  4g/kg 5,07 ± 0,30 >0,05 >0,05 

Lô 4: VG  8g/kg 5,01 ± 0,17 >0,05 >0,05 

Lô 5: VGE  4g/kg 4,94 ± 0,19 >0,05 >0,05 

Lô 6: VGE  8g/kg 5,20 ± 0,17 >0,05 >0,05 

Kết quả bảng 3.24 cho thấy: Ở mức liều 6g dƣợc liệu/kg/ngày và 12g dƣợc 

liệu/ kg/ ngày: cao nƣớc vỏ thân cây Gạo và cắn phân đoạn ethyl acetat chiết 

xuất từ vỏ thân cây Gạo (VGE) không có tác dụng đến hàm lƣợng protein trong 

dịch rỉ viêm so với lô chứng (p>0,05). 

Bảng 3.25. Tác dụng của cao nước và cắn phân đoạn ethyl acetat chiết xuất từ 

vỏ thân cây Gạo lên số lượng bạch cầu trong dịch rỉ viêm 

 

Lô chuột nghiên cứu Số lƣợng bạch cầu ( X ± SD, g/l) p so lô  1 p so lô  2 

Lô 1: Chứng sinh học 6,86 ± 3,45   

Lô 2: Aspirin 150 mg/kg 4,83 ± 2,17 <0,05  

Lô 3: VG  4g/kg 6,26 ± 2,27 >0,05 >0,05 

Lô 4: VG 8g/kg 5,91 ± 1,23 >0,05 >0,05 

Lô 5: VGE 4g/kg 6,20 ± 3,40 >0,05 >0,05 

Lô 6: VGE 8g/kg 6,04 ± 2,25 >0,05 >0,05 

Kết quả bảng 3.25 cho thấy: 

- Aspirin liều 150 mg/kg/ngày có tác dụng làm rõ rệt số lƣợng bạch cầu 

trong dịch rỉ viêm so với lô chứng (p< 0,05). 
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- Cao nƣớc vỏ thân cây Gạo và cắn phân đoạn ethyl acetat chiết xuất từ vỏ 

thân cây Gạo (VGE) ở cả 2 liều 6g/kg và 12g dƣợc liệu/kg thể trọng chuột cống 

trắng đều có xu hƣớng làm giảm số lƣợng bạch cầu trong dịch rỉ viêm so với lô 

chứng nhƣng sự khác biệt chƣa có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

3.3.4. Tác dụng chống viêm mạn 

 Kết quả thí nghiệm về tác dụng ức chế viêm mạn của cao nƣớc vỏ thân 

cây Gạo và cắn phân đoạn ethyl acetat chiết xuất từ vỏ thân cây Gạo (VGE) 

đƣợc trình bày ở bảng 3.26. 

Bảng 3.26. Tác dụng của cao nước và cắn phân đoạn ethyl acetat chiết xuất từ 

vỏ thân cây Gạo lên trọng lượng u hạt 

 

Lô chuột nghiên cứu Trọng lƣợng u hạt ( X ± SD, mg) p so với lô 1 p so với lô 2 

Lô 1: Chứng sinh học 35,90 ± 17,26   

Lô 2: Prednisolon 5 mg/kg 15,10 ± 3,81 <0,01  

Lô 3: VG  6g/kg 30,11 ±18,75 >0,05 <0,05 

Lô 4: VG 12g/kg 18,45 ±8,88 <0,05 >0,05 

Lô 5: VGE 6g/kg 24,73 ± 5,68 >0,05 >0,05 

Lô 6: VGE 12g/kg 15,56 ± 4,85 <0,01 >0,05 

Kết quả bảng 3.26 cho thấy: 

- Prednisolon liều 5 mg/kg/ngày có tác dụng làm giảm rõ rệt trọng lƣợng 

khối u hạt so với lô chứng (p< 0,01). 

- Cao nƣớc và cắn phân đoạn ethyl acetat chiết xuất từ vỏ thân cây Gạo liều 

cao 12g dƣợc liệu/kg thể trọng chuột đều làm giảm trọng lƣợng khối u hạt so với 

lô chứng, nhƣ vậy ở liều này cao nƣớc và cắn phân đoạn ethyl acetat chiết xuất 

từ vỏ thân cây Gạo đều có tác dụng chống viêm mạn tính (p<0,05), tác dụng này 

tƣơng đƣơng với prednisolon liều 5mg/kg (p>0,05). 

- Liều 6g dƣợc liệu/kg/ngày: cao nƣớc và cắn phân đoạn ethyl acetat chiết 

xuất từ vỏ thân cây Gạo không làm giảm trọng lƣợng khối u hạt. 
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3.3.5. Tác dụng cầm máu qua đánh giá thời gian chảy máu, đông máu 

Tác dụng cầm máu đƣợc thử nghiệm với cao nƣớc vỏ thân cây Gạo (VG).  

Chuột nhắt trắng đƣợc chia ngẫu nhiên thành 5 lô, mỗi lô 10 con. Chuột 

đƣợc uống nƣớc c

hành tại 2 thời điểm trƣớc và sau khi uống thuốc 7 ngày 1 giờ. 

 

 Chuột đƣợc đánh giá thời gian đông máu tại nhiệt độ phòng 28
o
C và trong 

bình ổn nhiệt nuôi cơ quan cô lập (37
o
C). Sát khuẩn vùng đuôi chuột, để khô. 

Dùng kéo sắc cắt gọn một phần đuôi chuột dài 2mm. Rồi nhúng ngay đuôi chuột 

vào bình nƣớc giữ ở 37
o
C, bắt đầu bấm đồng hồ ngay (chú ý: không bóp, nặn, ấn 

vào đuôi chuột). Theo dõi cho đến khi máu không chảy nữa thì bấm đồng hồ 

dừng lại, ta đƣợc thời gian chảy máu của chuột tƣơng ứng. 

 

Bảng 3.27. Tác dụng của VG lên thời gian chảy máu  

Lô 
Thời gian chả  

p trƣớc -sau 
Trƣớc uống thuốc Sau uống thuốc   

Lô 1: nƣớc cất 50,70 ± 18,49 54,80 ± 25,60 >0,05 

Lô 2: VG 6g dl/kg 50,70 ± 9,90 49,70 ± 12,90 >0,05 

Lô 3: VG 12g dl/kg 53,40 ± 18,29 37,70 ± 7,26 <0,05 

Kết quả ở bảng 3.27 cho thấy:  

- VG liều thấp 6g dl/kg sau uống 7 ngày đều không làm thay đổi thời gian 

chảy máu ở chuột nhắt so với trƣớc khi uống thuốc và so với lô chứng (p>0,05).  

-

chảy máu có ý nghĩa thống kê so với chứng và so với trƣớc uống thuốc (p<0,05). 
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3.3.5.2. tác dụng  

 Chuột đƣợc đánh giá thời gian đông máu tại nhiệt độ phòng 28
o
C. 

Sát khuẩn vùng đuôi chuột, để khô. Dùng kéo sắc cắt gọn một phần đuôi 

chuột dài 2mm. Vuốt theo chiều dài đuôi chuột, cho máu chảy ra hai phiến kính, 

mỗi phiến kính một giọt (chú ý: đƣờng kính các giọt đều nhau). Bấm đồng hồ 

ngay khi máu chảy ra. Đặt hai phiến kính vào hộp petri. 

Sau 2 phút, bắt đầu nghiêng nhẹ phiến kính thứ nhất một góc 45
o
 xem giọt 

máu đã đông chƣa, sau đó cứ 30 giây nghiêng một lần cho đến khi máu đông 

(giọt máu không thay đổi hình dạng khi nghiêng phiến kính). 

Tiếp tục xem phiến kính thứ hai cho tới khi máu đông. Bấm đồng hồ dừng 

lại. Thời gian đông máu tính cho tới khi máu đông ở phiến kính thứ hai. 

 

Bảng 3.28 Tác dụng của VG lên thời gian đông máu  

Lô 
 

p trƣớc –sau 
Trƣớc uống thuốc Sau uống thuốc   

Lô 1: nƣớc cất 225,80 ± 68,82 207,60 ± 17,76  >0,05 

Lô 2: VG 6g dl/kg 286,80 ± 62,30 250,20 ± 68,53 >0,05 

Lô 3: VG 12g dl/kg 254,50 ± 67,85 208,00 ± 38,24 >0,05 

 

Kết quả ở bảng 3.28 cho thấy:  
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tác dụng 

vi 

Sau khi kết thúc việc đo thời gian đông máu, chảy máu, tiến hành giết 

chuột, lấy 1ml máu động mạch cảnh ở tất cả các lô chuột cho vào ống chống 

đông citrat, lắc đều, nhẹ nhàng không gây vỡ hồng cầu. Cho máu đã chống đông 

vào máy huyết học tự động 18 thông số dành cho động vật Vet abcTM Animal 

Blood Counter.  

 

Bảng 3.29. Tác dụng của VG lên số lượng tiểu cầu trong máu ngoại vi  

 

Lô Số lƣợng tiểu cầu (G/l) p so với chứng 

Lô 1: nƣớc cất 483,80 ± 159,62  

Lô 2: VG liều 6g dl/kg 446,70 ± 103,45 >0,05 

Lô 3: VG  liều 12g dl/kg 465,40 ± 143,65 >0,05 

 

Kết quả ở bảng 3.29 cho thấy:  

VG ở cả 2 liều thử nghiệm sau 7 ngày uống đều không ảnh hƣởng đến số 

lƣợng tiểu cầu máu ngoại vi của chuột nhắt so với lô chứng (p>0,05). 

3.3.6. Tác dụng bảo vệ gan và chống oxy hóa  

 Tác dụng bảo vệ gan và chống oxy hóa đƣợc thử với cao nƣớc của lá cây 

Gạo (LG) 

3.3.6.1. Tác dụng của LG lên khối lượng gan chuột nhắt trắng 
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Bảng 3.30. Tác dụng của LG lên khối lượng gan chuột bị gây độc bằng PAR 

 

i Lô chuột Khối lƣợng gan trung bình (g) p2-i p3-i 

1 Chứng sinh học 1,3073  0,1967   

2 Mô hình  (p2-1=0,0020) 1,6870  0,2552   

3  Silymarin 70mg/kg 1,6513  0,1604 0,7272  

4 LG  6g dl/kg 1,2203  0,1453 1×10
-4

 1×10
-5

 

5 LG  12g dl/kg 1,2997  0,1104 1×10
-4

 2×10
-5

 

Kết quả ở bảng 3.30 cho thấy: 

  - Khối lƣợng gan chuột ở lô mô hình (lô 2) tăng rõ rệt so với lô chứng 

sinh học (p<0,01). 

  - Ở các lô uống thuốc (cả lô thử thuốc và thuốc chứng dƣơng) khối lƣợng 

gan đều giảm so với lô mô hình. Tuy nhiên sự khác biệt chỉ có ý nghĩa thống kê 

ở các lô chuột uống LG ở cả 2 liều 6g dl/kg và 12g dl/kg (p<0,001). 

3.3.6.2. Tác dụng của LG lên hoạt độ ASAT và ALAT 

 

Bảng 3.31. Tác dụng của LG lên hoạt độ ASAT trong huyết thanh chuột bị gây 

độc bằng PAR 

i Lô chuột 
Hoạt độ AST trung 

bình (UI/l) với lô 2 (%) 
p2-i p3-i 

1 Chứng sinh học 138,5± 37,6    

2 Mô hình  (p1-2=0,0015) 338,1± 130,0    

3 Silymarin 70mg/kg 206,6± 50,7 39 0,0121  

4 LG 6g dl/kg 113,2± 21,3 67 8×10
-4

 4×10
-4

 

5 LG 12g dl/kg 103,6± 17,3 69 6×10
-4

 2×10
-4
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Kết quả ở bảng 3.31 cho thấy:  

- Hoạt độ ASAT ở lô mô hình (lô 2) gây độc bằng paracetamol tăng cao 

rõ rệt so với lô chứng sinh học (p < 0,002).  

- Hoạt độ ASAT ở lô chuột uống LG ở cả 2 liều 6g dl/kg và 12g dl/kg  

trong 8 ngày trƣớc khi gây độc gan đã giảm rõ rệt so với lô 2 (p < 0,001). Mặt 

khác, LG ở 2 liều trên cũng có tác dụng tốt hơn so với silymarin liều 70mg/kg 

(p<0,001). 

 

Bảng 3.32. Tác dụng của LG lên hoạt độ ALAT trong huyết thanh chuột bị gây 

độc bằng PAR 

i  Lô 
Hoạt độ ALT 

trung bình (UI/l) với lô 2(%) 
p2-i p3-i 

1 Chứng  sinh học 74,0 ±   16,7    

2 Mô hình (p1-2 = 0,0019) 291,4 ± 144,6    

3  Silymarin  70mg/kg 178,9 ±   35,6 52 0,0498  

4 LG 6g dl/kg 99,8 ±   17,7 66 0,0040 1×10
-5

 

5 LG 12g dl/kg 88,8 ±   14,9 70 0,0029 3×10
-5

 

 

Kết quả ở bảng 3.32 cho thấy:   

 - Hoạt độ ALAT ở lô mô hình (lô 2) gây độc bằng PAR tăng cao rõ rệt so 

với lô chứng sinh học (p<0,002).  

- Hoạt độ ALAT ở các lô chuột uống LG ở cả 2 liều 6g dl/kg và 12g dl/kg 

đã giảm rõ rệt so với lô 2 (p<0,01). Kết quả cũng cho thấy LG có tác dụng tốt 

hơn rất nhiều so với silymarin liều 70mg/kg (p<0,0001). 
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3.3.6.3. Tác dụng của LG lên sự thay đổi hàm lượng MDA trong dịch đồng 

thể gan chuột nhắt trắng 

 

Bảng 3.33. Tác dụng của LG lên hàm lượng MDA gan chuột nhắt bị gây độc 

bằng PAR 

i Lô chuột 
Hàm lƣợng MDA trung bình 

(nmol/g gan) 
p2-i p3-i 

1 Chứng sinh học 0,187±0,033   

2 Mô hình 0,214±0,067   

3 Silymarin 70mg/kg 0,149±0,046 0,0276  

4 LG 6g dl/kg 0,155±0,041 0,0327 0,7397 

5 LG 12g dl/kg 0,145±0,031 0,0164 0,8494 

Kết quả ở bảng 3.33 cho thấy:  

- Hàm lƣợng MDA ở lô mô hình (lô 2) gây độc bằng paracetamol tăng 

cao so với lô chứng sinh học.  

- Hàm lƣợng MDA ở các lô chuột uống LG ở cả 2 liều, trong 8 ngày trƣớc 

khi gây độc đã giảm rõ rệt so với lô 2 (p<0,05). Chứng tỏ LG có tác dụng  chống 

oxy hóa khá tốt.  

3.3.6.4. Tác dụng của LG lên sự thay đổi mô bệnh học gan chuột nhắt trắng 
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 a)  b) 

 c)  d) 

 e) 

 

 

Hình 3.45. Hình ảnh vi thể gan  

a)Lô 1(Chứng sinh học): bình thường   b)Lô 2(Mô hình): thoái hóa nặng 

silymarin 70mg/kg: thoái hóa nặng LG  6g dl/kg): bình thường 

LG 12g dl/kg): thoái hóa nhẹ 
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Bảng 3.34. Tác dụng của LG lên sự thay đổi đại thể gan chuột nhắt trắng trên 

mô hình gây độc gan bằng PAR 

Lô Đại thể 

Chứng sinh học 
Gan màu đỏ, mặt nhẵn, mật độ mềm, không phù nề, không 

sung huyết. 

Mô hình 
Gan nhạt màu, phù nề, sung huyết, bề mặt không nhẵn, có chỗ 

bị hoại tử và bạc màu.  

Silymarin 

70mg/kg 

Gan màu đỏ, sung huyết nhẹ và vừa, có nhiều điểm tổn 

thƣơng, bạc màu nhẹ. 

LG 6g dl/kg Gan màu đỏ, xung huyết nhẹ, hầu nhƣ không thấy tổn thƣơng. 

LG 12g dl/kg 
Gan màu đỏ, xung huyết, không có bạc màu, hầu nhƣ không 

quan sát thấy tổn thƣơng. 

 

Bảng 3.35. Tác dụng của LG lên sự thay đổi vi thể gan chuột nhắt trắng trên mô 

hình gây độc gan bằng PAR 

Lô Vi thể  

Chứng sinh học 
2/3 các mẫu bệnh phẩm có cấu trúc gan bình 

thƣờng, 1/3 có thoái hoa gan rất nhẹ. 3.45a 

Mô hình 
Tất cả các mẫu bệnh phẩm gan thoái hóa rất nặng, 

nhiều vùng hoại tử, nhân đông. 3.45b 

Silymarin 

70mg/kg 

Tất cả các mẫu bệnh phẩm gan thoái hóa nặng, 

nhiều vùng bị hoại tử, viêm và nhân đông. 3.45c 

LG 6g dl/kg 

2/3 mẫu bệnh phẩm có tế bào gan và các cấu trúc 

bình thƣờng. 1/3 số mẫu bệnh phẩm thoái hóa và 

hoại tử mức độ nhẹ và vừa. 
3.45d 

LG 12g dl/kg 
Tất cả các mẫu bệnh phẩm có gan thoái hóa rất nhẹ 

và nhẹ, không có tổn thƣơng hoại tử và xuất huyết. 3.45e 
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CHƢƠNG 4 

BÀN LUẬN 

 Loài Bombax malabaricum DC. (Bombax ceiba L.) có tên Việt Nam là 

cây Gạo (Mộc miên, Gòn rừng, Cổ bối… ) là một loài rất quen thuộc và gần gũi 

với ngƣời dân ở nhiều quốc gia nhƣ Trung Quốc, Ấn Độ, Pakisxtan, Ai Cập, 

Australia,  Thái Lan, Srilanka, Nepal, Việt nam [76], [124], [134]. Theo kinh 

nghiệm dân gian, nhiều bộ phận khác nhau của loài này đƣợc dùng để phòng và 

chữa bệnh. Tại Ấn Độ, rễ, vỏ thân của loài Bombax malabaricum DC. đƣợc 

dùng để trị tiêu chảy, kiết lỵ, bỏng, bệnh tiểu đƣờng. Hoa và quả còn đƣợc sử 

dụng để trị rắn cắn. Theo tác giả Võ Văn Chi (1997) và Đỗ Tất Lợi (2003), vỏ 

thân cây Gạo thƣờng đƣợc dùng bó gãy xƣơng, sao vàng sắc đặc uống làm thuốc 

cầm máu; hoa Gạo sao vàng sắc uống chữa tiêu chảy, kiết lỵ (dùng 20-30g). Cho 

đến nay ở Việt Nam mới chỉ có các tài liệu về công dụng của cây Gạo trong dân 

gian. Do đó, cây Gạo là dƣợc liệu cần đƣợc nghiên cứu sâu và đầy đủ hơn, nhất 

là về thành phần hóa học và tác dụng sinh học. Đây là đề tài luận án tiến sĩ đầu 

tiên nghiên cứu về cây Gạo ở Việt Nam. 

4.1. VỀ THỰC VẬT 

Hiện tại có nhiều hệ thống thực vật trên thế giới, có thể kể đến nhƣ 

Cronquist (1981-1988) [68], [69], Dahlgren (1981-1983) [70], Thorne (1992-

2001) [197],A. Takhtajan (1997) [196], APG I (1998) [38], APG II (2003) [39], 

APG III (2009) [40]….. 

Qua các hệ thống trên cho thấy hai hệ thống hiện đại do hai nhà hệ thống 

học nổi tiếng đại diện cho châu Mỹ là Cronquist và đại diện cho châu Âu là 

Takhtajan đều cho rằng họ Gạo (Bombacaceae) là họ nhỏ trong hệ thống thực 

vật, họ Gạo nằm trong bộ Bông (Malvales), liên bộ Bông (Malvanae), phân lớp 

Sổ (Dilleniidae), lớp Ngọc lan (Magnoliopsida). 

Trên thế giới, họ Gạo (Bombacaceae) gồm 30 chi với 250 loài [108]. Ở 

Việt Nam chỉ có từ 5 đến 6 loài thuộc chi Bombax L. họ Gạo (Bombacaceae), do 

đó vấn đề đầu tiên là giám định tên khoa học của đối tƣợng nghiên cứu không 
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gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều lần đi lấy mẫu tại các thời điểm khác nhau trong 

năm, đã lấy đƣợc mẫu cành cây có hoa vào tháng 4. Các đặc điểm hình thái của 

cây đã đƣợc phân tích, so sánh với các đặc điểm mô tả trong các tài liệu về phân 

loại thực vật. Kết quả cho thấy cây nghiên cứu có đầy đủ các đặc điểm của họ 

Gạo (Bombacaceae), các đặc điểm của chi Bombax L. và các đặc điểm của loài 

Bombax malabaricum DC. (Bombax ceiba L.). Tuy nhiên, theo Nguyễn Tiến 

Bân [5], [6], Bombax malabarricum DC. và Bombax ceba L. là hai loài khác 

nhau. Nhƣng hiện nay, Võ Văn Chi [8], Phạm Hoàng Hộ [17] và các nhà thực 

vật học trên thế giới xếp hai loài là một [196].  

Mẫu nghiên cứu đã đƣợc Trần Huy Thái, Bùi Hồng Quang và Đỗ Thị 

Xuyến giám định và xác nhận tên khoa học là Bombax malabaricum DC. 

(Bombax ceiba L.), họ Gạo (Bombacaceae). Việc định tên khoa học giúp cho 

các công bố về thành phần hóa học và tác dụng sinh học rõ nguồn gốc.  

Tên khoa học của cây Gạo là Bombax malabaricum DC. còn có tên đồng 

danh: Bombax ceiba L., Gossampinus malabarica (DC.) Merr., Salmalia 

malabarica (DC.) Schott et Endl, Bombax heptaphylla Cav. [7], [8], [108]. 

Trên thế giới, cây Gạo có các tên gọi sau: Silk-cotton tree, Cotton wood 

tree (Anh), Arbre à coton, Arbre à bourre, Cotonier mapon (Pháp), Roca 

(Campuchia), Ngiou (Lào), Simul, Simbal (Ấn độ, Pakistan), Shalmali (tiếng 

Phạn) [6], [98], [108]. 

Ngoài ra tên Việt Nam cũng có một số tên gọi khác nhƣ: Mộc miên, Gòn 

rừng, Mộc miên thụ,

 

Trong quá trình tìm hiểu, theo dõi sự sinh trƣởng và phát triển của cây 

thấy cây Gạo là cây sống nhiều năm, dễ trồng trọt và nhân giống. Ngƣời dân 

Việt Nam trồng cây Gạo tại các khu vực đình, đền, chùa, đầu làng bản. Đặc biệt 

tại Sơn La có rất nhiều cây Gạo, ngƣời dân thu gom bông hoa Gạo để làm đệm. 

Hiện nay, ngƣời dân Phú Thọ trồng thành từng vƣờn cây Gạo với mục đích lấy 

tầm gửi cây Gạo và lấy gỗ. Chính vì thế nguồn dƣợc liệu từ cây Gạo rất có tiềm 

năng với thời điểm thu hái các bộ phận của cây khác nhau. Lá cây Gạo thu hái từ 
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tháng 8 đến tháng 10, hoa vào tháng 3-4. 

Kết quả nghiên cứu đặc điểm thực vật cho thấy cây Gạo dễ nhận biết bởi 

đặc trƣng hoa to, màu đỏ bên cạnh hình ảnh gai hình nón trên thân. Luận án 

cũng đã nghiên cứu cấu tạo giải phẫu hoa, đặc điểm vi phẫu lá và cành, đặc diểm 

bột thân, lá và hoa. Việc xác định các đặc điểm vi phẫu lá và cành, đặc điểm bột 

thân, lá và hoa đã góp phần nhận biết và tiêu chuẩn hóa dƣợc liệu.  

Là loài cây quen thuộc, phổ biến, cây Gạo đã đƣợc ứng dụng trong điều 

trị một số loại bệnh theo kinh nghiệm dân gian tại nhiều quốc gia. Tại Trung 

Quốc, Ấn Độ…cây Gạo đã đƣợc đƣa vào Thực vật chí [183], [220]. Tuy nhiên, 

tại Việt Nam,  cây Gạo mặc dù đã có mặt trong một số chế phẩm (nhƣ trà uống 

thanh nhiệt, hay cao thuốc điều trị các bệnh về máu…) song trong bộ Thực vật 

chí Việt Nam mới nhất (2000-2007) chƣa thấy đề cập đến họ Gạo 

(Bombacaceae) và cây Gạo. Vì vậy, các kết quả nghiên cứu trên đây bƣớc đầu 

góp phần xây dựng tiêu chuẩn dƣợc liệu cho loài Bombax malabaricum DC.  

4.2. VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC 

 Bombax L. là một chi đƣợc biết đến nhiều nhất trong họ Bombacaceae, 

tuy nhiên đến nay mới có rất ít loài trong chi này đƣợc nghiên cứu về thành phần 

hóa học. Flavonoid, phenolic, terpenoid, sterol là các nhóm hợp chất tự nhiên có 

trong các loài thuộc chi Bombax L. Theo các tài liệu thu thập đƣợc cho đến nay 

có khoảng trên 100 hợp chất đã đƣợc phân lập và xác định cấu trúc hóa học 

(không kể các thành phần khác nhƣ tinh dầu, acid amin, đƣờng) tập trung ở các 

loài Bombax malabaricum DC., Bombax anceps P., Bombax costatum P. V. 

Trong đó, loài Bombax malabaricum DC. phân lập đƣợc nhiều hợp chất nhất 

bao gồm 16 hợp chất từ rễ, 8 hợp chất từ vỏ rễ, 3 hợp chất vỏ thân, 3 hợp chất từ 

lõi thân, 2 hợp chất từ lá, 78 hợp chất từ hoa, 19 hợp chất từ hạt và 11 hợp chất 

từ gôm [108], [114].  

Theo kinh nghiệm dân gian, bộ phận dùng của cây Gạo chủ yếu là vỏ 

thân, lá và hoa. Đây là nghiên cứu đầu tiên về loài này ở Việt Nam, tuy nhiên 

các nhà khoa học trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về thành phần hóa học 

của hoa loài này và đã xác định đƣợc gần 80 hợp chất chiếm khoảng ¾ các hợp 
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chất phân lập đƣợc. Do thời gian nghiên cứu hạn hẹp, vì vậy vỏ thân và lá đƣợc 

tập trung đƣa vào nghiên cứu để có sự so sánh về thành phần hóa học. 

4.2.1. Về kết quả định tính 

Kết quả định tính các nhóm chất trong vỏ thân, lá và hoa của loài Bombax 

malabaricum DC. cho thấy thành phần hóa học của vỏ thân, hoa và lá bao gồm 

các nhóm hợp chất glycosid tim, alcaloid, saponin, flavonoid, coumarin, tanin, 

acid hữu cơ, đƣờng khử, sterol, acid amin và caroten. Riêng caroten và acid 

amin không có trong vỏ thân. Các nhóm hợp chất trên đều phù hợp với các 

nhóm hợp chất đã phân lập đƣợc từ các loài thuộc chi Bombax L. đã đƣợc trình 

bày trong phần tổng quan. 

4.2.2. Về kết quả phân lập các hợp chất 

Bảng 4.1. Các chất phân lập được từ loài Bombax malabaricum DC. 

Số TT Hợp chất Danh pháp Bộ phận 

1 BBV1-BBL4 Lupeol Vỏ thân - Lá 

2 BBV2 Friedelin Vỏ thân 

3 BBV3 Epicatechin Vỏ thân 

4 BBV4 Catechin Vỏ thân 

5 BBV5 Momor cerebrosid I Vỏ thân 

6 BBV6-BBL1 Daucosterol Vỏ thân - Lá 

7 BBV7-BBL2 Stigmasterol Vỏ thân - Lá 

8 BBV8 Diethylhexyl adipat Vỏ thân 

9 BBL3 Mangiferin Lá 

10 BBL5 Taraxeryl acetat Lá 

11 BBL6 Taraxerol Lá 

12 BBL7 7 -hydroxysitosterol Lá 

 

Trong nghiên cứu này, 8 hợp chất phân lập đƣợc từ vỏ thân loài Bombax 

malabaricum DC. và 7 hợp chất đƣợc phân lập từ lá, trong đó có 3 hợp chất  

phân lập đƣợc cả trong vỏ thân và lá (bảng 4.1).  

 Lupeol: 

Bombax malabaricum
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th  

- 

[135].  Lupe

Xerospermum lavevigatum. Trong nghiên cứu này, 

xác định đƣợc hàm lƣợng khá cao lupeol phân lập từ loài Bombax malabaricum 

DC. (5,7mg/100g dƣợc liệu), vì vậy là cơ sở cho các nhà khoa học khai thác 

nguồn dƣợc liệu này tại Việt Nam. 

 Friedelin: 

Bombax

chất này đƣợc phân lập từ loài Chorisia crispiflora [114].  

- 

Eugenia chlorantha

Myrtaceae, Azima tetracantha (Lam) 

-

cây Salacia beddomei

 

 Epicatechin: Đây là lần đầu tiên hợp chất này đƣợc phân lập từ chi 

Bombax L. Epicatechin cũng đã đƣợc phân lập từ quả của loài Adansonia 

digitata và lá của loài Ochroma pyramidae cùng họ Gạo (Bombacaceae) [182], 

[202]. Hợp chất này có nhiều trong lá của cây trà, coca và nho. Tác dụng của 
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epicatechin theo các tài liệu tham khảo thƣờng nói tới là tác dụng chống oxy 

hóa, chống kết tập tiểu cầu, bảo vệ tim mạch. 

 Catechin. Catechin và epicatechin là 2 đồng phân của nhau, thuộc nhóm 

flavan-3-ol. Đây cũng là lần đầu tiên hợp chất này đƣợc phân lập từ loài Bombax 

malabaricum DC. nói riêng và chi Bombax L nói chung. Trƣớc đó, hợp chất này 

đã đƣợc phân lập từ 2 loài thuộc họ Gạo, đó là loài Ceiba pentandra [146] và 

loài Ochroma pyramidae [202].  

 Momor cerebroside I. Lần đầu tiên phân lập đƣợc hợp chất này từ họ 

Gạo (Bombacaceae). Các nhà khoa học trên thế giới đã tiến hành phân lập đƣợc 

Momor cerebroside I từ nhiều loài khác nhau:  Incarvillea arguta 

(Curcubitaceae), Cucumis sativus L (Bignoniaceae)... [112], [113], [224].  

 Daucosterol, Stigmasterol và 7 -hydroxy sitosterol: là các hợp chất có 

hệ thống vòng cyclopentan perhydrophenanthren, dẫn chất của β-sitosterol thuộc 

nhóm sterol có nguồn gốc từ thực vật bậc cao gọi chung là phytosterol. Nhóm 

sterol đã đƣợc phân lập từ các bộ phận khác nhau của loài Bombax malabaricum 

DC. Trong đó β-sitosterol có mặt ở hầu hết các bộ phận của cây Gạo nhƣ: rễ, vỏ 

thân, hoa và hạt [108]. Daucosterol và Stigmasterol đã đƣợc phân lập từ hoa của 

loài Bombax malabaricum DC. [79], [85]. Trong nghiên cứu này, daucosterol và 

stigmasterol đƣợc phân lập từ lá và vỏ thân. Bên cạnh đó, 7 -hydroxy sitosterol 

lần đầu tiên đƣợc phân lập từ họ Gạo (Bombacaceae). 

Theo Berges RR [48], β-sitosterol có khả năng cải thiện đáng kể triệu 

chứng và các thông số dòng chảy nƣớc tiểu cho thấy hiệu quả trong điều trị tăng 

sản tuyến tiền liệt lành tính. β-sitosterol gây ức chế hấp thu cholesterol ở ruột, 

làm giảm nồng độ cholesterol trong máu, do đó đƣợc sử dụng trong trƣờng hợp 

cholesterol máu cao [137]. Hiện nay có rất nhiều chế phẩm có chứa thành phần 

β-sitosterol ở dạng thực phẩm chức năng hoặc thuốc dùng để phòng các bệnh 

tim mạch và huyết áp.  Ngoài ra

invitro Candida 

albicans [115]. Những tác dụng này hoàn toàn phù hợp với kinh ngh
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-

Litchi chinensis [111] 

Stigmasterol không chỉ đƣợc phân lập từ loài Bombax malabaricum DC., mà 

stigmasterol còn là một phytosterol đã đƣợc phân lập từ nhiều loài khác nhau 

nhƣ: Rubus suavissimus (Rosoideae) [210], Achyranthes aspera L. 

(Amaranthaceae) [21], Strobilanthes callosus [188],…  

 DEHA (Diethylhexyl adipat). Đây là lần đầu hợp chất này đƣợc phân lập 

từ loài cũng nhƣ từ họ Bombacaceae. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng BBV8 có 

thể là chất ngoại lai, lẫn từ ngoài vào. Thực tế, cả 2 qui trình chiết xuất, phân lập 

các hợp chất từ vỏ thân và lá đều đƣợc tiến hành tƣơng tự và trong cùng điều 

kiện do vậy nếu bị lẫn từ ngoài vào thì BBV8 phải xuất hiện trong cả vỏ thân và 

lá. Rất tiếc đây là một chất dầu nên chƣa nghiên cứu phân tích cùng với các chất 

khác và công thức của BBV8 cho thấy khả năng hấp thụ UV-VIS yếu nên không 

xuất hiện hoặc là 1 trong 2 pic nhỏ còn lại của SKĐ vỏ thân  bị bỏ qua do không 

cùng TR của dung dịch hỗn hợp đối chiếu chỉ có 6 hợp chất.  Để khẳng định sự 

có mặt của BBV8 trong vỏ thân cây Gạo cần có những nghiên cứu tiếp theo 

bằng các phƣơng pháp thích hợp  nhƣ trƣớc hết xác định phổ MS của 2 pic còn 

lại trên SKĐ vỏ thân hay tiếp tục dùng BBV8 nhƣ một "vân tay" để tiếp tục  

nghiên cứu.  Nếu BBV8 thật sự có mặt trong vỏ thân cây Gạo thì đây là lần đầu 

tiên nó đƣợc phân lập từ cây này. Nếu BBV8 là chất ngoại lai thì chỉ có thể là sự 

kết hợp từ yếu tố ngoại lai với một số acid hữu cơ có trong dƣợc liệu hình thành 

trong quá trình chiết xuất sẽ có kết luận bổ sung cảnh báo. Tuy nhiên, khả năng 

có mặt BBV8 trong cây Gạo là rất cao vì vỏ thân của loài Bombax malabaricum 

DC. đƣợc biết là có chứa nhiều nhựa mủ [108] và phản ứng ester hóa xẩy ra 

trong quá trình chiết xuất không có xúc tác cũng rất khó xẩy ra.  
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 Mangiferin: một xanthon glycosid đƣợc biết đến là thành phần hoạt chất 

chính trong lá xoài Mangifera indica L., thuộc họ Đào lộn hột (Anacardiaceae). 

Hợp chất này đã đƣợc các nhà khoa học phân lập từ các bộ phận khác nhau của 

loài Bombax malabaricum DC. Theo [181], phân lập từ lá của loài này là từ năm 

2003 và theo [71] là năm 2005. Mangiferin đƣợc phân lập từ hoa loài B. 

malabaricum năm 2011 [168]. Tác dụng sinh học của mangiferin cũng đã đƣợc 

rất nhiều các nghiên cứu khác nhau chứng minh. Dar A [71] cũng đã thử tác 

dụng chống oxy hoá, tác dụng giảm đau, tác dụng bảo vệ gan của mangiferin và 

dịch chiết methanol của lá loài Bombax malabaricum DC. Trong nghiên cứu 

này, tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ gan đã đƣợc chứng minh thực sự hiệu 

quả với bộ phận là lá cây gạo thu hái tại Việt Nam, việc xác định thành phần 

magiferin trong lá góp phần chứng minh tác dụng dƣợc lý và kinh nghiệm sử 

dụng các bộ phận cây gạo làm thuốc bổ gan, bảo vệ gan trong dân gian. 

 Taraxeryl acetat: Có trong hoa của loài Bombax malabaricum DC. phân 

lập năm 1974, trong nghiên cứu này taraxeryl acetat đƣợc phân lập từ lá. Hợp 

chất cũng đƣợc tìm thấy trong các loài thực vật bậc cao khác nhƣ Codonopsis 

pilosula họ Campanulaceae [198], Seriphidium santolium Poljak [222]… 

Taraxeryl acetat đƣợc nghiên cứu về tác dụng kháng virus, kết quả cho thấy chất 

này có tác dụng kháng virus Herpes simplex type II [122]. 

 Taraxerol: Tƣơng tự taraxeryl acetat, hợp chất này cũng đã đƣợc phân 

lập từ hoa năm 1974 và lần đầu tiên đƣợc phân lập từ lá của loài Bombax 

malabaricum DC. Taraxerol có trong các loài: Myrica rubra, Codonopsis 

pilosula. Theo [122], taraxerol có tác dụng chống viêm tƣơng đƣơng với 

indomethacin, có hoạt tính kháng K. pneumoniae. Tác dụng này hoàn toàn phù 

hợp với kinh nghiệm dân gian sử dụng lá Gạo trong điều trị thấp khớp, viêm da. 

Trong số các hợp chất phân lập đƣợc:  

- Lần đầu tiên 2 hợp chất đƣợc phân lập từ họ Gạo (Bombacaceae) bao 

gồm: momor cerebroside I và 7 -hydroxysitosterol. 3 hợp chất lần đầu tiên 

đƣợc phân lập từ chi Bombax L. gồm: friedelin, epicatechin, catechin. 
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4.2.3. Về kết quả xác định hàm lƣợng một số hợp chất 

4.2.3.1. Về phương pháp xử lý mẫu từ dược liệu dùng để phân tích 

 Để định lƣợng các chất trong cây Gạo đạt kết quả tốt, trƣớc hết cần phải 

chiết kiệt hoạt chất và làm sạch dịch chiết. Phƣơng pháp ngâm lạnh với 

methanol đƣợc lựa chọn, đây cũng là phƣơng pháp tách các hợp chất từ dƣợc 

liệu trƣớc khi tiến hành chiết lỏng lỏng bằng các dung môi có độ phân cực khác 

nhau. Do vậy các hợp chất phân lập đƣợc đều sẽ có mặt trong dịch chiết 

methanol. Mặt khác phƣơng pháp ngâm lạnh với methanol cho phép loại bỏ 

phần lớn các chất cản trở nhƣ chất nhầy. 

 Với cách ngâm lạnh 3 lần với thời gian 24 h, 48 h và 72 h đã đủ cho phép 

lấy khá kiệt hoạt chất. Vì bã dƣợc liệu sau khi ngâm lạnh 3 lần đƣợc ngâm tiếp 

với methanol thêm 1 lần nữa. dịch chiết thu đƣợc đƣợc loại bớt dung môi và 

kiểm tra bằng HPLC và sắc ký lớp mỏng đều không thấy xuất hiện các pic hoặc 

vết của các hợp chất tƣơng ứng. 

4.2.3.2. Về việc tạm dùng các hợp chất phân lập được làm chất đối chiếu để 

xây dựng phương pháp 

Do không có khả năng có đƣợc đủ các chất chuẩn cần thiết nên phải sử 

dụng các chất phân lập đƣợc nhƣ là các chất đối chiếu để xây dựng phƣơng 

pháp. Các hợp chất phân lập đã đƣợc kiểm tra độ tinh khiết bằng sắc ký lớp 

mỏng với ít nhất 3 hệ dung môi khai triển khác nhau trƣớc khi tiến hành đo các 

phổ để xác định cấu trúc. Độ tinh khiết của các hợp chất này đƣợc kiểm tra thêm 

bằng cách xác định tổng tạp theo phƣơng pháp chuẩn hóa diện tích. Với nồng độ 

dung dịch kiểm tra có nồng độ đủ lớn và thời gian sắc ký là 30 phút các hợp chất 

phân lập đƣợc từ vỏ thân và lá cây Gạo đều chỉ cho 1 píc duy nhất trên sắc ký đồ 

và không cho thêm píc lạ nào khác. Đặc biệt có 3 hợp chất có mặt cả trong vỏ 

thân và lá cây Gạo là lupeol, daucosterol và  stigmasterol với 2 chƣơng trình 

dung môi khác nhau cũng cho sắc ký đồ chỉ có  duy nhất 1 pic ở thời gian lƣu có 

thay đổi chút ít. Chứng tỏ các hợp chất phân lập đƣợc khá tinh khiết. 

Tuy nhiên để thiết lập chất đối chiếu với các chất này cần có lƣợng chất 

phân lập đủ lớn để xác định độ ẩm, hàm lƣợng thực tế và kiểm tra độ ổn định 
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theo thời gian. Thực tế lƣợng các chất phân lập đƣợc còn quá ít và thời gian 

không cho phép có thể thực hiện các công việc trên. Do vậy trƣớc mắt bỏ qua 

hàm ẩm, hàm lƣợng tạp (nếu còn có), tạm coi hàm lƣợng của các hợp chất trên 

là 100% để nghiên cứu xây dựng phƣơng pháp phân tích. Nếu hàm lƣợng thật 

của các chất đối chiếu thấp hơn (do còn độ ẩm và độ tinh khiết không thật sự đạt 

100%) thì nồng độ các dung dịch đối chiếu cũng sẽ giảm theo một tỷ lệ tƣơng 

ứng. Đồng thời giới hạn phát hiện và định lƣợng có thể còn đạt đƣợc giá trị thấp 

hơn. 

4.2.3.3. Về ứng dụng phổ MS trong việc nâng cao độ tin cậy của việc định 

tính 

Thông thƣờng trong sắc ký lỏng việc định tính các pic đƣợc dựa vào thời 

gian lƣu và kết hợp thêm một số thông tin khác nhƣ phổ hấp thụ UV-VIS tƣơng 

ứng với các pic. Tuy nhiên với một hỗn hợp phức tạp có nguồn gốc dƣợc liệu 

chứa các hợp chất khá đa dạng cần tăng cƣờng tính nhận dạng các pic. Với thiết 

bị LC-MS có thể nhận dạng các pic trên sắc ký đồ bằng kết hợp thời gian lƣu và 

phổ MS của các pic sẽ cho phép định tính một cách chính xác hơn nhiều so với 

việc kết hợp với phổ UV-VIS. 

Tuy nhiên thiết bị LC-MS chƣa phải là phổ biến nên việc áp dụng rộng rãi 

gặp khó khăn. Do vậy trong nghiên cứu của chúng tôi  LC-MS đƣợc dùng để 

khẳng định việc tách các hợp chất nghiên cứu trên sắc ký đồ là triệt để và giúp 

có đƣợc đầy đủ thông tin hơn để định tính theo kiểu kết hợp nhiều "vân tay". 

Tuy nhiên vẫn cần có một phƣơng pháp đơn giản hơn để có thể ứng dụng rộng 

rãi trong kiểm nghiệm với dƣợc liệu. 

4.2.3.4. Về khảo sát điều kiện sắc ký và yêu cầu thiết bị HPLC 

 Tiến hành khảo sát các điều kiện sắc ký để chọn đƣợc điều kiện sao cho 

chất phân tích đƣợc tách hoàn toàn, pic cân đối, thời gian phân tích không quá 

dài. 

 Mặc dù sử dụng LC-MS để khảo sát và xây dựng phƣơng pháp nhƣng với 

mong muốn phƣơng pháp đƣợc áp dụng rộng rãi hơn nên chỉ dùng detector UV-

VIS làm bộ phận phát hiện khi định lƣợng. MS đƣợc dùng để khẳng định thêm 
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các píc đƣợc xác định tại các thời gian lƣu tƣơng ứng không bị chồng lẫn với 

các chất khác. Phổ khối lƣợng thu đƣợc từ các píc có thời gian lƣu tƣơng ứng 

còn đƣợc so sánh với phổ khối lƣợng đo đƣợc khi xác định cấu trúc để thêm tính 

khẳng định.  

 Để có thể phân tích đồng thời nhiều hợp chất, chƣơng trình dung môi 

đƣợc triển khai. Nhƣng nếu thiết bị không có điều kiện gradient dung môi thì có 

thể tham khảo chƣơng trình dung môi trên để chọn thành phần pha động phù 

hợp để phân tích riêng từng chất hoặc một số chất với điều kiện chúng đƣợc tách 

riêng khi chạy sắc ký với điều kiện đẳng dòng.  

4.2.3.5. Khả năng áp dụng phương pháp phân tích các hợp chất 

 Sau khi xây dựng, quy trình phân tích đã đƣợc thẩm định theo quy định 

chung. Các kết quả thẩm định cho thấy phƣơng pháp đã đáp ứng các yêu cầu cần 

có nhƣ: sự phù hợp của hệ thống, độ lặp lại, khoảng nồng độ tuyến tính, LOD và 

LOQ, độ đúng. 

 Phƣơng pháp phân tích các hợp chất trong vỏ thân và lá cây Gạo bằng 

phƣơng pháp HPLC xây dựng đƣợc là đáng tin cậy. Đồng thời phƣơng pháp có 

ƣu điểm là đơn giản, dễ thực hiện, có thể tiết kiệm đƣợc thời gian và chi phí 

kiểm nghiệm. Hiện nay đa số các Trung tâm kiểm nghiệm dƣợc phẩm, mỹ phẩm 

đến các cơ sở sản xuất thuốc đều đƣợc trang bị máy HPLC. Vì vậy, kết quả 

nghiên cứu của đề tài có thể triển khai và ứng dụng vào thực tế. 

4.3.2.5. Về kết quả định lượng một số hợp chất trong vỏ thân  và lá cây Gạo  

 Vì các chất phân lập đƣợc tạm dùng là chất đối chiếu chƣa biết hàm ẩm và 

hàm lƣợng thực sự nên nồng độ các dung dịch đối chiếu chỉ là tƣơng đối. Tuy 

nhiên với độ tinh khiết kiểm tra đƣợc và mẫu đã đƣợc làm khô kỹ trƣớc khi đo 

phổ để xác định cấu trúc nên hàm lƣợng cũng gần 100% nên sai số nồng độ thực 

sẽ không quá xa nồng độ biểu kiến dùng tính toán. Bên cạnh đó mới chỉ tiến 

hành với 1 mẫu dƣợc liệu qua một lần chiết cắn toàn phần, do vậy các kết quả 

thu đƣợc chƣa thể đại diện cho hàm lƣợng các chất trong dƣợc liệu nhƣng vẫn là 

một giá trị có thể dùng để ƣớc lƣợng hàm lƣợng các hợp chất trong các bộ phận 

của cây Gạo. 
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 Từ mẫu vỏ thân cây Gạo dùng nghiên cứu luận án đã sơ bộ xác định đƣợc 

hàm lƣợng có trong 100 g vỏ thân cây Gạo khô của 6 chất nghiên cứu nhƣ sau: 

epicatechin là 12,3mg; catechin là 6,7mg; daucosterol là 1,8mg; lupeol là 9,5mg; 

stigmasterol là 1,9mg và friedelin là 7,6mg. 

Từ mẫu lá cây Gạo dùng nghiên cứu luận án đã xác định đƣợc hàm lƣợng 

có trong 100 g lá Gạo khô của 7 chất nghiên cứu nhƣ sau: mangiferin là 8,1 mg, 

daucosterol là 1,1mg, 7 -hydroxysitosterol là 0,9mg, lupeol là 5,7mg, taraxeryl 

acetat là 4,1mg, stigmasterol là 0,9mg và taraxerol là 5,1mg. 

Nhƣ vậy, với việc tiến hành phân tích đồng thời các hợp chất phân lập 

đƣợc trong lá hoặc vỏ thân cây Gạo cho phƣơng hƣớng sử dụng phƣơng pháp 

―đa vân tay‖ để định tính và có thể xác định hàm lƣợng các chất nếu có chất đối 

chiếu phù hợp. 

4.3. VỀ ĐỘC TÍNH VÀ TÁC DỤNG SINH HỌC 

 Theo kinh nghiệm dân gian, các bộ phận vỏ thân, gôm, hạt, quả của cây 

Gạo đƣợc sử dụng để chữa các bệnh có triệu chứng viêm và đau nhƣ thấp khớp, 

nhức mỏi chân tay, vết thƣơng bầm tím, sƣng tấy, suy thận. Lá và hoa đƣợc 

dùng phổ biến để chữa các bệnh về gan, thận, đƣờng tiêu hóa, mất máu, suy 

nhƣợc cơ thể.  

Trên thế giới, loài Bombax malabaricum DC. đang ngày càng thu hút 

đƣợc sự quan tâm của các nhà khoa học với nhiều tác dụng chữa bệnh quan 

trọng và các tác dụng sinh học đã đƣợc công bố, nhƣ tác dụng bảo vệ gan, tác 

dụng chống viêm, giảm đau, hạ sốt, hạ huyết áp, tác dụng hạ đƣờng huyết, ức 

chế sự tạo mạch, tác dụng chống oxy hóa và chống ung thƣ [134], [205], [206]. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu về tác dụng sinh học của loài này cũng chƣa 

đƣợc đầy đủ và hoàn chỉnh, đặc biệt có rất ít nghiên cứu về loài Bombax 

malabaricum DC. thu hái tại Việt Nam. Vì vậy, để làm sáng tỏ việc sử dụng cây 

thuốc này, đề tài đã tập trung vào nghiên cứu độc tính các bộ phận vỏ thân, lá, 

hoa để xác định tính an toàn, nghiên cứu tác dụng giảm đau, chống viêm cấp và 

mạn tính trên vỏ thân, tác dụng bảo vệ gan của lá và tác dụng cầm máu của vỏ 

thân cây Gạo. 
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4.3.1. Độc tính 

4.3.1.1. Về đánh giá độc tính của vỏ thân 

 Với liều uống cao nƣớc vỏ thân cây Gạo tăng dần từ 100g/kg đến 300g/kg 

thể trọng (gấp 50 lần liều dùng thông thƣờng), đây là thể tích tối đa, chuột có 

khả năng dung nạp đƣợc. Theo dõi chuột ở các lô sau khi đƣợc uống thuốc, nhận 

thấy: Chuột ở tất cả các lô không có biểu hiện của các triệu chứng ngộ độc, các 

chuột vẫn ăn uống, hoạt động bình thƣờng, phân và nƣớc tiểu của chuột không 

có gì bất thƣờng, sau 72h không có chuột chết, do đó chƣa xác định đƣợc LD50. 

 Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Saleem và cộng sự (2003), dịch chiết 

methanol của vỏ thân loài Bombax malabaricum DC. liều cao 1000mg/kg/ngày 

trong 7 ngày không có chuột nào sống sót và xác định đƣợc LD100 [170]. Nhƣ 

vậy, khả năng trong thành phần của vỏ thân cây Gạo có chất gây độc, vì vậy để 

đánh giá đƣợc độ an toàn của dƣợc liệu là vỏ thân cây Gạo, cần thiết đánh giá 

độc tính bán trƣờng diễn cũng nhƣ độc tính của vỏ thân chiết xuất qua các dung 

môi khác nhau trong các nghiên cứu tiếp theo. 

4.3.1.2. Về đánh giá độc tính của lá 

Kết quả đánh giá độc tính cấp trên chuột nhắt trắng với liều uống cao nƣớc 

lá cây Gạo liều 100g – 300g/kg thể trọng. Chuột vận động, ăn uống bình thƣờng, 

không bị khó thở, tuy nhiên các chuột bị tiêu chảy ở các liều từ 240g – 300g 

dƣợc liệu/kg thể trọng. Quan sát không thấy xuất hiện chuột chết trong vòng 72h 

sau khi uống thuốc thử, không xác định đƣợc LD50. Điều này hoàn toàn phù hợp 

với nghiên cứu của Saleem và cộng sự (1999), với liều 1g/kg dịch chiết 

methanol của lá không có chuột nào bị chết, không có sự thay đổi các chức năng 

tim, gan, thận của chuột [170]. Điều đó chứng tỏ rằng lá cây Gạo dƣới dạng dịch 

nƣớc, theo đƣờng uống ít có độc tính và có độ an toàn rộng. 

4.3.1.3. Về đánh giá độc tính của hoa 

Với liều cao nƣớc hoa cây Gạo dƣới 220g/kg chuột, không có hiện tƣợng gì 

đặc biệt: chuột ăn uống, vận động bình thƣờng. Khi tăng liều, chuột có hiện 

tƣợng khó thở sau 1 giờ, co giật ở liều cao, xuất hiện chuột chết. Xác định đƣợc 

LD50= 500,71 g/kg (gấp 75 lần liều thông thƣờng) đối với hoa cây Gạo. Nhƣ 
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vậy, hoa cây Gạo có dấu hiệu gây độc, kết quả đã cho thấy mức độ độc phụ 

thuộc rất lớn vào liều dùng, phù hợp với nghiên cứu về hoa của Rehman và cộng 

sự (2006), đã xác định đƣợc LD50 đƣờng uống trên chuột cống là 6768,730mg/kg 

[162]. Việc đánh giá đƣợc độc tính của hoa cây Gạo giúp cho nâng cao tính an 

toàn khi sử dụng dƣợc liệu, đây là nguyên liệu sản xuất nƣớc giải khát phổ biến 

tại Việt Nam và Trung Quốc hiện nay. Cần phải có những nghiên cứu sâu và 

rộng thêm về các thành phần trong hoa và xác định độc tính bán trƣờng diễn. 

4.3.2. Về tác dụng giảm đau 

4.3.2.1. Lựa chọn mô hình thực nghiệm 

Theo tổ chức y tế thế giới (WHO), đau là một cảm giác khó chịu và một 

kinh nghiệm xúc cảm gây ra tổn thƣơng bởi các tế bào thực thể hoặc tiềm tàng 

để bảo vệ cơ thể. Đau là một triệu chứng biểu hiện qua cảm giác của một bệnh 

nào đó. Cảm giác đau xuất hiện tại một vị trí nào đó khi bị tổn thƣơng, tạo nên 

một đáp ứng nhằm loại trừ tác nhân gây đau. Tác nhân gây đau rất đa dạng, bao 

gồm: tác nhân cơ học, hóa học, vật lý. Nhằm ngăn chặn phản ứng đau xảy tra ở 

các tổ chức của cơ thể, có thể sử dụng: thuốc giảm đau trung ƣơng (loại 

morphin); thuốc giảm đau ngoại vi (asprin, paracetamol…) 

Aspirin là thuốc giảm đau thuộc nhóm thuốc chống viêm phi steroid 

(NSAID), ở mức liều thấp có tác dụng lên các cơn đau nhẹ và vừa nhƣ đau cơ, 

đau bụng kinh, đau do viêm xƣơng khớp. Vị trí tác dụng là các receptor cảm 

giác ngoại vi. Aspirin có tác dụng lên các cơn đau nông nhẹ và vừa, khu trú hoặc 

lan tỏa nhƣ đau đầu, đau cơ, đau răng, đau khớp. Đặc biệt có tác dụng tốt với 

đau do viêm. Tác dụng giảm đau của aspỉin do làm ức chế tổng hợp PGE2 nên 

giảm tính cảm thụ các ngọn dây cảm giác với các chất gây đau của phản ứng 

viêm nhƣ bradykinin, histamin, serotonin… 

Codein là thuốc giảm đau gây nghiện thuộc nhóm opiat, có tác dụng lên 

các cơn đau cấp dữ dội nhƣ đau do chấn thƣơng, do ung thƣ, đau sau phẫu thuật. 

Codein có tác dụng chọn lọc và trực tiếp lên tế bào thần kinh trung ƣơng, nhất là 

vỏ não với nhiều trung khu bị ức chế: trung khu đau, trung khu hô hấp, trung 

khu ho. Codein ức chế cảm giác đau một cách đặc hiệu và chọn lọc thông qua 
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hoạt hóa (đƣợc gọi là đồng vận) các thụ thể chất gây nghiện đặc biệt là thụ thể µ 

có ở tủy sống và các trung tâm thần kinh trên tủy khác. Bởi vậy codein và các 

opiat khác đƣợc gọi là thuốc giảm đau trung ƣơng. Sử dụng codein dạng bột 

đƣờng uống là phù hợp với đƣờng dùng của thuốc nghiên cứu.  

Luận án đã sử dụng phương pháp mâm nóng với tác nhân là nhiệt độ để 

gây đau, đánh giá tác dụng giảm đau của các thuốc có cơ chế tác dụng trung 

ƣơng (codein). Với nguyên tắc: đo thời gian phản ứng với nhiệt độ ở chuột nhắt 

trắng để đánh giá gián tiếp ngƣỡng đau, thuốc giảm đau sẽ kéo dài thời gian 

phản ứng với nhiệt độ và ngƣợc lại. Phƣơng pháp mâm nóng chỉ nhạy cảm với 

các thuốc tác dụng lên phần trên của hành tủy, gây ra một phản ứng kích thích 

hệ thống giảm đau, thể hiện trong phƣơng pháp này là phản ứng vận động làm 

cho chuột nhấc chân sau và đƣa lên liếm hoặc chuột nhảy lên. 

Phƣơng pháp Koster, đánh giá tác dụng giảm đau của các thuốc theo cơ 

chế tác dụng ngoại vi nhƣ nhóm hạ sốt – giảm đau – chống viêm không steroid 

(aspirin). Trên mô hình gây đau bằng acid acetic gây nên những cơn đau quặn 

bụng, biểu hiện sự kích thích tại chỗ của tác nhân hóa học. Gây đau bằng tác 

nhân hóa học là thí nghiệm này, pha đáp ứng đầu tiên là do sự kích thích trực 

tiếp lên sợi cảm giác và pha đáp ứng muộn hơn là thứ phát do sự xuất hiện đáp 

ứng các chất trung gian hóa học gây đau đƣợc giải phóng ra do phản ứng viêm. 

Thuốc tác động lên trung ƣơng (codein) có khả năng ức chế cả hai pha, còn 

thuốc tác động lên ngoại biên (aspirin) chỉ ức chế lên pha sau. 

4.3.2.2. Lựa chọn đường dùng và liều dùng thuốc 

 Vỏ thân cây Gạo đƣợc ngƣời dân địa phƣơng sử dụng cho bệnh nhân thấp 

khớp dƣới dạng nƣớc sắc với mức liều thƣờng dùng là 15-30 gam dƣợc liệu khô/ 

ngày cho ngƣời lớn (dùng 15-30g vỏ thân sắc, lấy nƣớc uống) tƣơng đƣơng 0,3-

0,6 g/kg thể trọng/ngày (tính trung bình ngƣời lớn nặng 50kg)  [14]. Mẫu thử 

trong nghiên cứu đƣợc bào chế dƣới dạng cao nƣớc (4:1) và cắn phân đoạn ethyl 

acetat chiết xuất từ vỏ thân cây Gạo. Tiến hành ngoại suy liều có hiệu quả tƣơng 

đƣơng giữa ngƣời và động vật thí nghiệm để tính liều dùng ở chuột nhắt trắng là 

3,6-7,2 g/kg (theo hệ số 12). Trong nghiên cứu đánh giá tác dụng giảm đau này, 
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chúng tôi tiến hành thử trên 2 mức liều là 6g dƣợc liệu/kg chuột và 12g dƣợc 

liệu/kg chuột. 

4.3.2.3. Tác dụng của vỏ thân (VG) và cắn phân đoạn ethyl acetat chiết xuất 

từ vỏ thân cây Gạo (VGE) đối với chuột bị gây đau bởi nhiệt độ hoặc acid 

acetic 

 Kết quả nghiên cứu trên mô hình mâm nóng cho thấy, cao nƣớc vỏ thân 

và cắn phân đoạn ethyl acetat chiết xuất từ vỏ thân cây Gạo liều 6g dƣợc liệu/kg 

chuột và liều 12g dƣợc liệu/kg chuột không có tác dụng giảm đau theo cơ chế 

trung ƣơng.  Trên mô hình gây quặn đau bằng acid acetic, cao nƣớc vỏ thân 

(VG) và cắn phân đoạn ethyl acetat chiết xuất từ vỏ thân cây Gạo (VGE) liều 6g 

dƣợc liệu/kg chuột và liều 12g dƣợc liệu/kg chuột thể hiện tác dụng giảm đau 

theo cơ chế ngoại vi. Ở cả hai mức liều, VG và VGE có số lƣợng cơn quặn đau 

đều giảm có ý nghĩa thống kê so với lô đối chứng (p<0,01), tuy nhiên ở mức liều 

12g/kg thì tác dụng giảm đau có xu hƣớng xuất hiện sớm và kéo dài hơn mức 

liều 6g/kg và tƣơng đƣơng với tác dụng của aspirin liều 100mg/kg. 

 Theo Đỗ Tất Lợi (2004) và Võ Văn Chi (1997), sử dụng vỏ thân cây Gạo 

trị thấp khớp, gãy xƣơng, đau thƣợng vị, sƣng tấy, đau răng  [15],  [8]. Nhƣ vậy, 

kết quả thực nghiệm đã chứng minh cao nƣớc vỏ thân cây Gạo có tác dụng giảm 

đau tốt, phù hợp với kinh nghiệm dân gian sử dụng cây Gạo để trị đau nhức 

xƣơng khớp, đau răng, là những loại đau ngoại vi do kích thích ngọn dây thần 

kinh nhận và dẫn truyền cảm giác đau ở ngoại biên. Bên cạnh đó, tác dụng giảm 

đau đƣợc thể hiện trong cắn phân đoạn ethyl acetat chiết xuất từ vỏ thân cây 

Gạo, điều đó chứng minh các thành phần có tác dụng giảm đau nằm trong phân 

đoạn ethyl acetat, từ đó có định hƣớng chiết tách, phân lập các hợp chất có tác 

dụng giảm đau từ phân đoạn này trong các nghiên cứu tiếp theo. 

4.3.3. Về tác dụng chống viêm 

4.3.3.1. Lựa chọn mô hình thực nghiệm 

Viêm là một đáp ứng bảo vệ cơ thể của hệ thống miễn dịch trƣớc sự tấn 

công của các yếu tố bên ngoài (vi khuẩn, yếu tố cơ học, vật lý, hóa học, sinh học 

và do đáp ứng miễn dịch) hoặc do các tác nhân bên trong (hoại tử do thiếu máu 
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cục bộ, viêm tắc động mạch, xuất huyết, bệnh tự miễn hay do sản phẩm chuyển 

hóa nhƣ acid uric tăng gây viêm khớp trong bệnh Gout, urê huyết tăng gây viêm 

màng phổi, màng tim…), biểu hiện chủ yếu tại chỗ. Đây là một đáp ứng miễn 

dịch tự nhiên (đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu). Quá trình viêm thƣờng kèm 

theo các triệu chứng sƣng, nóng, đỏ và đau, do các mạch máu ở gần nơi tổn 

thƣơng giãn nở, đƣa nhiều máu đến nơi tổn thƣơng. Các bạch cầu cũng theo 

mạch máu xâm nhập vào mô, tiết các chất trung gian hóa học nhƣ prostaglandin, 

leucotrien. Viêm cấp là quá trình diễn ra trong những giờ đầu khi kháng nguyên 

xâm nhập vào cơ thể, khi viêm không lành sẽ có thể trở thành viêm mạn tính. 

Aspirin có tác dụng lên hầu hết các loại viêm không kể nguyên nhân. Chỉ 

ở liều cao mới có tác dụng chống viêm. Thuốc có tác dụng lên thời kỳ đầu của 

quá trình viêm. Aspirin chỉ có tác dụng lên bạch cầu trung tính và chỉ ở giai 

đoạn ức chế cyclo-oxygenase (COX), từ đó ức chế tổng hợp prostaglandin (PG). 

Thuốc còn đối kháng với hệ enzym phân hủy protein, ngăn cản quá trình đổi 

protein, làm bền vững màng lysosom (màng lysosom là màng sinh chất đƣợc 

cấu tạo từ protein và lipid) do đó hạn chế giải phóng các enzym của lysosom 

trong quá trình thực bào nên có tác dụng chống viêm. Ngoài ra thuốc còn ức chế 

cơ chất của enzym; ức chế sự di chuyển của bạch cầu tới ổ viêm; ức chế phản 

ứng kháng nguyên-kháng thể; ức chế các chất trung gian hóa học của quá trình 

viêm nhƣ bradykinin, histamin, serotonin. 

Presnisolon là một glucocorticoid có tác dụng rõ rệt chống viêm. Chứng 

viêm, bất kỳ thuộc căn bệnh nào đều đặc trƣng bởi bạch cầu thoát mạch và xâm 

nhiễm vào mô bị viêm. Glucocorticoid ức chế các hiện tƣợng này. Đối với bạch 

cầu trung tính, các glucocorticoid làm giảm chức năng, giảm biệt hóa, giảm di 

chuyển, giảm bám dính vào tế bào nội mô, giảm hóa ứng động, giảm sản xuất ra 

các superoxide. Ngoài tác dụng trên chức năng của bạch cầu, glucocorticoid còn 

làm giảm tổng hợp PG do ức chế phospholipase A2 và làm giảm sự xuất hiện 

cycloxygenase ở những tế bào viêm, do đó làm giảm lƣợng enzym sản sinh PG. 

Carrageenin đƣợc sử dụng để gây phù có bản chất là polysaccharid gần 

giống với cấu trúc vỏ vi khuẩn, là kháng nguyên không phụ thuộc tuyến ức. các 
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mô hình gây viêm bằng carrageenin sẽ khởi động quá trình viêm cấp, bản chất 

của quá trình này là sự đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu. Quá trình viêm cấp 

do kháng nguyên là các polysaccharid có sự tham gian của đáp ứng miễn dịch 

dịch thể do các lympho bào B đảm nhận. Các kháng nguyên không phụ thuộc 

tuyến ức nhƣ polysaccharid khi vào cơ thể sẽ đƣợc các lympho bào B nhận diện 

và tự sản xuất kháng thể đặc hiệu mà không cần sự trợ giúp của các lympho bào 

T. Biểu hiện của quá trình viêm này là giãn mạch tại chỗ làm vùng viêm đỏ, làm 

tăng cƣờng tuần hoàn đến chỗ viêm tạo thuộc lợi cho bạch cầu xuyên mạch, tăng 

thoát dịch từ lòng mạch vào tổ chức kẽ, tăng tiết các chất trung gian hóa học nhƣ 

prostaglandin, histamin, leucotrien, biểu hiện quan sát thấy chủ yếu là triệu 

chứng phù. 

Amiant là dị vật, là một yếu tố gây viêm mạn. Khi đƣa amiant vào cơ thể, 

cơ thể sẽ phản ứng bằng cách tập trung nhiều loại tế bào tạo ra mô bào lƣới và 

nguyên bào sợi bao quanh vật lạ, tạo thành một khối u gọi là u hạt thực nghiệm 

tƣơng tự với tiến triển của viêm mạn tính. Mô hình gây viêm bằng amiant sẽ 

khởi động các quá trình viêm mạn, bản chất của quá trình này cũng là sự đáp 

ứng miễn dịch không đặc hiện. Quá trình viêm mạn gây ra do amiant có sự tham 

gia của quá trình đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào do các lympho T phụ 

trách. 

Luận án đã thử tác dụng chống viêm trên 2 mô hình: mô hình gây phù 

chân chuột bằng carrageenin: dùng carrageenin 1%, tiêm vào bàn chân sau, bên 

phải của chuột để gây phù nhằm đánh giá tác dụng chống viêm cấp của thuốc. 

Thuốc đối chứng dƣơng đƣợc lựa chọn trong nghiên cứu này là asprrin. Với 

nguyên tắc: đo thể tích chân chuột để đánh giá mức độ gây viêm; tác dụng 

chống viêm của thuốc sẽ đƣợc đánh giá bằng khả năng ức chế phù bàn chân 

chuột. Mô hình gây tràn dịch màng bụng: Tác nhân gây viêm cấp cũng đƣợc 

dùng là carrageenin để tiêm vào màng bụng chuột. Viêm màng bụng có sự thoát 

dịch, sự di chuyển của bạch cầu và các chỉ số hóa sinh khác liên quan tới phản 

ứng viêm có thể đƣợc đo dễ dàng trong dịch rỉ viêm. Trên mô hình này, đánh giá 

tác dụng chống viêm cấp của thuốc đƣợc đánh giá theo nguyên tắc: đo thể tích 
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dịch rỉ viêm, đếm số lƣợng bạch cầu trong 1ml dịch rỉ viêm và định lƣợng 

protein có trong dịch rỉ viêm; tác dụng chống viêm của thuốc sẽ đƣợc đánh giá 

bằng khả năng làm giảm các thông số này. 

Tác dụng chống viêm mạn đƣợc tiến hành thử trên mô hình gây u hạt 

bằng amiant. Tác nhân gây viêm là sợi amiant đƣợc cấy vào da gáy của chuột, 

tạo thành các khối u hạt. Trên mô hình này, prednisolon đƣợc chọn làm thuốc 

đối chứng dƣơng do có tác dụng ức chế đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào 

do các lympho bào T đảm nhận. Tác dụng chống viêm của thuốc đƣợc đánh giá 

theo nguyên tắc: Thuốc chống viêm mạn sẽ ức chế sự tạo thành u hạt, việc đánh 

giá này thông qua việc xác định sự thay đổi trọng lƣợng u hạt tƣơi và u hạt sau 

khi sấy khô giữa các lô chuột dùng thuốc các liều khác nhau. 

4.3.3.2. Lựa chọn đường dùng và liều dùng thuốc 

 Vỏ thân cây Gạo đƣợc ngƣời dân địa phƣơng sử dụng cho bệnh nhân thấp 

khớp, viêm dạ dày dƣới dạng nƣớc sắc với mức liều thƣờng dùng là 15-30 gam 

dƣợc liệu khô/ ngày cho ngƣời lớn (dùng 15-30g vỏ thân sắc, lấy nƣớc uống) 

tƣơng đƣơng 0,3-0,6 g/kg thể trọng/ngày (tính trung bình ngƣời lớn nặng 50kg)  

[14]. Mẫu thử trong nghiên cứu đƣợc bào chế dƣới dạng cao nƣớc (4:1) và cắn 

phân đoạn ethyl acetat chiết xuất từ vỏ thân cây Gạo. Tiến hành ngoại suy liều 

có hiệu quả tƣơng đƣơng giữa ngƣời và động vật thí nghiệm để tính liều dùng ở 

chuột cống trắng là 2,4-4,8 g/kg (theo hệ số 8) và ở chuột nhắt trắng là 3,6-7,2 

g/kg (theo hệ số 12). Trong nghiên cứu đánh giá tác dụng chống viêm cấp trên 

chuột cống với 2 mức liều là 4g dƣợc liệu/kg chuột và 8g dƣợc liệu/kg chuột; tác 

dụng chống viêm mạn trên chuột nhắt trắng với 2 mức liều là 6g dƣợc liệu/kg 

chuột và 12g dƣợc liệu/kg chuột, nhằm đánh giá tác dụng của các mẫu có phụ 

thuộc vào liều dùng hay không. 

4.3.3.3. Tác dụng chống viêm của vỏ thân (VG) và cắn phân đoạn ethyl acetat 

chiết xuất từ vỏ thân cây Gạo (VGE) đối với chuột bị gây đau bởi nhiệt độ 

hoặc acid acetic. 

 Tác dụng chống viêm cấp: Trên mô hình gây phù chân chuột bằng 

carragenin, cao nƣớc VG ở hai liều 4g dƣợc liệu/kg chuột và 8g dƣợc liệu/kg 



140 
 

chuột không có tác dụng chống viêm. Tuy nhiên, VGE liều 4g dƣợc liệu/kg 

chuột và 8g dƣợc liệu/kg có tác dụng làm giảm thể tích chân chuột một cách có 

ý nghĩa thống kê so với lô gây viêm thực nghiệm và không đƣợc điều trị (lô 

chứng). Nhƣ vậy, cắn phân đoạn ethyl acetat chiết xuất từ vỏ thân cây Gạo có 

tác dụng chống viêm trên động vật thí nghiệm, tác dụng chống viêm của VGE 

xuất hiện sớm, rõ rệt sau 2 giờ và 4 giờ và không có sự khác biệt giữa hai liều 4g 

dƣợc liệu/kg chuột và 8g dƣợc liệu/kg chuột. Trên mô hình gây tràn dịch màng 

bụng, VGE liều 8g dƣợc liệu/kg chuột làm giảm thể tích dịch rỉ viêm. Tuy 

nhiên, VG và VGE ở hai liều 4g dƣợc liệu/kg chuột và 8g dƣợc liệu/kg chuột 

không làm thay đổi hàm lƣợng protein trong dịch rỉ viêm và số lƣợng bạch cầu 

trong dịch rỉ viêm. 

 Trên mô hình gây viêm mạn tính, cao nƣớc VG và cắn VGE liều 12g 

dƣợc liệu/kg chuột có tác dụng chống viêm mạn (làm giảm trọng lƣợng khối u 

hạt). Tác dụng chống viêm tƣơng đƣơng với tác dụng của prednisolon liều 

5mg/kg chuột (p>0,05). 

 Nhƣ vậy cao nƣớc vỏ thân và cắn phân đoạn ethyl acetat chiết xuất từ vỏ 

thân cây Gạo có tác dụng chống viêm cấp và viêm mạn tính trên các mô hình đã 

thử với mức liều theo kinh nghiệm dân gian đã dùng. Nghiên cứu tác dụng 

chống viêm của các tác giả trên thế giới cũng cho thấy tác dụng chống viêm của 

loài Bombax malabaricum DC.  Vỏ thân, thân, rễ với liều 10mg/kg có tác dụng 

chống viêm vƣợt trội so với indomethacin [126]. Dich chiết nƣớc của gôm với 

liều 270mg dƣợc liệu/kg chuột có tác dụng giảm phù nề, giảm số lƣợng vết loét 

[97]. Các kết quả chống viêm của cây Gạo trong khuôn khổ luận án đã góp phần 

minh chứng và lý giải cho các kinh nghiệm điều trị bệnh nhƣ trong tài liệu của 

một số tác giả Đỗ Tất Lợi (2003) và Võ Văn Chi (1997), vỏ thân cây Gạo có tác 

dụng trị thấp khớp. 

4.3.4. Về tác dụng cầm máu 

4.3.4.1. Lựa chọn mô hình thực nghiệm 

 Cầm máu là một quá trình diễn ra nhằm hạn chế hoặc ngăn cản máu chảy 

ra khỏi mạch khi thành mạch bị tổn thƣơng. Quá trình cầm máu đƣợc thực hiện 
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qua năm giai đoạn: co mạch, hình thành nút tiểu cầu, đông máu, co cục máu 

đông và tan cục máu đông. Trong đó giai đoạn đông máu diễn ra phức tạp và 

kéo dài nhất [18].  

 

 

prothrombinase đƣợc sinh ra theo hai con đƣờng: con đƣờng ngoại sinh và con 

đƣờng nội sinh [30]. 

  

- Thời gian chảy máu: là thời gian tính từ khi bắt đầu rạch vào da và máu chảy 

ra cho đến khi hết chảy máu.  Bình thƣờng là từ 2-4 phút. Thời gian chảy máu 

hay còn gọi là thời gian hình thành nút tiểu cầu, phản ánh chức phận cầm máu 

của tiểu cầu và mạch máu [30]. 

- Thời gian đông máu: là thời gian tính từ lúc máu lấy ra khỏi cơ thể (không có 

chống đông) cho đến khi máu đông hoàn toàn, bình thƣờng từ 8-12phút [30]. 

4.3.4.2. Lựa chọn đường dùng và liều dùng thuốc 

 Vỏ thân cây Gạo đƣợc ngƣời dân địa phƣơng sử dụng cho bệnh nhân cầm 

máu trong các chứng băng huyết dƣới dạng nƣớc sắc với mức liều thƣờng dùng 

là 15-30 gam dƣợc liệu khô/ ngày cho ngƣời lớn (dùng 15-30g vỏ thân sắc, lấy 

nƣớc uống) tƣơng đƣơng 0,3-0,6 g/kg thể trọng/ngày (tính trung bình ngƣời lớn 

nặng 50kg)  [14]. Mẫu thử trong nghiên cứu đƣợc bào chế dƣới dạng cao nƣớc 

(4:1), tiến hành ngoại suy liều có hiệu quả tƣơng đƣơng giữa ngƣời và động vật 

thí nghiệm để tính liều dùng ở chuột nhắt trắng là 3,6-7,2 g/kg (theo hệ số 12). 

Trong nghiên cứu đánh giá tác dụng giảm đau này, chúng tôi tiến hành thử trên 

2 mức liều là 6g dƣợc liệu/kg chuột và 12g dƣợc liệu/kg chuột. 

4.3.4.3. Tác dụng cầm máu của vỏ thân (VG) qua đánh giá thời gian chảy 

máu, thời gian đông máu và số lượng tiểu cầu trong máu ngoại vi. 

 Cao nƣớc vỏ thân cây Gạo ở liều 6g dƣợc liệu/kg chuột không làm thay 

đổi thời gian chảy máu, thời gian đông máu và số lƣợng tiểu cầu trong máu 

ngoại vi so với lô không đƣợc điều trị (lô đối chứng âm).  
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 Trên mô hình nghiên cứu thời gian chảy máu, cao nƣớc VG ở liều 12g 

dƣợc liệu/kg chuột có tác dụng làm giảm thời gian chảy máu có ý nghĩa thống 

kê so với lô không đƣợc điều trị (lô chứng) và so với trƣớc uống thuốc (p<0,05).  

 Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ có cao lỏng VG liều cao 12g/kg thể hiện 

tác dụng cầm máu thông qua làm giảm thời gian chảy máu mà không ảnh hƣởng 

đến thời gian đông máu và số 

Cơ chế này là hoàn toàn phù hợp với các kinh nghiệm dân gian sử dụng vỏ thân 

cây Gạo để trị cầm máu trong rong kinh, đa kinh, băng huyết, trĩ… [8], [23].  

4.3.5. Về tác dụng bảo vệ gan và chống oxy hóa 

4.3.5.1. Lựa chọn mô hình thực nghiệm 

Để gây tổn thƣơng gan trên thực nghiệm, có thể dùng nhiều chất hóa học 

khác nhau nhƣ paracetamol, carbontetraclorid, D-galactosamin, ethanol, 

thiocetamid…Mỗi một mô hình gây tổn thƣơng gan đều có cơ chế riêng. Trong 

nghiên cứu này, với mục đích đánh giá tác dụng chống oxy hóa, chúng tôi đã 

chọn paracetamol (PAR) làm tác nhân gây tổn thƣơng gan. PAR là thuốc hạ sốt, 

giảm đau đƣợc sử dụng rộng rãi để điều trị triệu chứng trong nhiều bệnh và đƣợc 

dùng khá phổ biến. PAR sau khi vào cơ thể, 93% đƣợc đào thải qua nƣớc tiểu 

dƣới dạng liên hợp, 2% ở dạng không đổi, phần còn lại đƣợc chuyển hóa qua 

CYP2E1 trong hệ thống enzym Cyt-P450 ở gan để tạo thành N-acetyl 

parabenzoquinon-imin (NAPQI) – một gốc tự do gây peroxy hóa lipid và sinh ra 

MDA dẫn đến tổn thƣơng các tế bào gan. Với liều điều trị thông thƣờng, PAR ít 

gây độc với gan vì lƣợng NAPQI sinh ra sẽ đƣợc trung hòa ngay bởi GSH, một 

chất chống oxy hóa có sẵn trong tế bào gan. Nhƣng với liều cao, lƣợng NAPQI 

sinh ra nhiều, lƣợng GSH trong gan không đủ để trung hòa, khi ấy tế bào gan sẽ 
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bị tổn thƣơng. PAR gây tổn thƣơng gan ngoài cơ chế sinh ra các gốc tự do nhƣ 

CCl4, còn làm cạn kiệt hệ thống chống oxy hóa của cơ thể (các chất thiol…). 

Trong lâm sàng, khi tế bào gan bị tổn thƣơng sẽ dẫn đến rối loại cấu trúc 

và chức năng gan. Các tế bào gan thực hiện các chức năng gan nhờ vào một hệ 

thống enzym. Khi tế bào gan bị tổn thƣơng, các enzym này sẽ đƣợc giải phóng 

vào máu và nồng độ enzym sẽ tăng cao trong máu. Khi tổn thƣơng gan, dẫn đến 

sự thay đổi của ít nhất 20 enzym trong huyết thanh, trong đó sự thay đổi của 2 

enzym là ASAT (aspartat aminotransferase) và ALAT (alanin aminotransferase) 

có giá trị chẩn đoán hơn cả. Hoạt độ ASAT và ALAT tăng cao và tăng sớm 

trong viêm gan do virus hoặc nhiễm độc. Các enzym này xuất hiện trong máu 

sớm trƣớc khi có triệu chứng lâm sàng và hết muộn sau khi triệu chứng đã hết. 

ALAT chỉ có trong bào tƣơng tế bào gan còn ASAT chủ yếu nằm trong các ti 

thể và một số cơ quan khác nhƣ tim, phổi. Vì vậy, khi tổn thƣơng ở mức độ tế 

bào (chƣa làm ảnh hƣởng tới màng ti thể) thì chủ yếu là ALAT và một phần nhỏ 

ASAT đƣợc giải phóng vào máu. Do vậy, để đánh giá mức độ tổn thƣơng gan ở 

giai đoạn đầu thì việc đánh giá hoạt độ ALAT là chính xác và đặc hiệu hơn. 

Mức độ tổn thƣơng gan do PAR gây ra tùy thuộc vào liều lƣợng và đƣờng 

dùng. Khi dùng liều PAR càng cao thì mức độ tổn thƣơng gan càng nặng, có thể 

dẫn tới tử vong. Hiện nay, trên thị trƣờng PAR đƣợc dùng chủ yếu theo đƣờng 

uống. Luận án đã tiến hành thăm dò liều gây độc PAR trên chuột nhắt trắng theo 

đƣờng uống với mức liều 500mg/kg, xuất hiện tỷ lệ 20% chuột chết. Do đó 

trong mô hình nghiên cứu này, lựa chọn gây độc trên chuột nhắt trắng bằng PAR 

theo đƣờng uống với mức liều 400mg/kg để quan sát đƣợc tổn thƣơng gan ở 

mức độ vừa phải, chuột không chết sau khi gây độc. 

Silymarin đƣợc lựa chọn là thuốc đối chứng dƣơng. Silymarin đƣợc dùng 

trong nhiều nghiên cứu, là một thuốc có nguồn gố từ thực vật và đã đƣợc chứng 

minh có tác dụng bảo vệ và phục hồi tổn thƣơng gan theo cơ chế: tăng tạo các 

cyt- P450 trong lƣới nội bào (có vai trò quan trọng trong cơ chế khử độc gan); 

có tác dụng ổn định tế bào, ngăn cản quá trình xâm nhập của các chất độc vào 
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bên trong tế bào gan, giúp cho tế bào không bị các chất độc xâm nhập và hủy 

hoại, do đó nó làm bền vững màng tế bào, duy trì đƣợc cấu trúc, chức năng của 

tế bào; có tác dụng ức chế sự biến đổi của gan thành các tổ chức xơ, giảm sự 

hình thành và lắng đọng của các sợi collagen dẫn đến xơ gan; có tác dụng bảo vệ 

tế bào gan, tăng cƣờng chức năng gan và kích thích sự phát triển của các tế bào 

gan đã bị hủy hoại cũng nhƣ có tác dụng chống peroxyd hóa lipid, chống viêm, 

từ đó cải thiện các dấu hiệu cũng nhƣ triệu chứng bệnh gan, làm giảm nồng độ 

các enzym trong máu.  

4.3.5.2. Lựa chọn đường dùng và liều dùng thuốc 

Lá cây Gạo đƣợc ngƣời dân địa phƣơng sử dụng cho bệnh nhân viêm gan 

dƣới dạng nƣớc sắc với mức liều thƣờng dùng là 15-30 gam dƣợc liệu khô/ ngày 

cho ngƣời lớn (dùng 15-30g vỏ thân sắc, lấy nƣớc uống) tƣơng đƣơng 0,3-0,6 

g/kg thể trọng/ngày (tính trung bình ngƣời lớn nặng 50kg)  [14]. Mẫu thử trong 

nghiên cứu đƣợc bào chế dƣới dạng cao nƣớc (4:1), tiến hành ngoại suy liều có 

hiệu quả tƣơng đƣơng giữa ngƣời và động vật thí nghiệm để tính liều dùng ở 

chuột nhắt trắng là 3,6-7,2 g/kg (theo hệ số 12). Trong nghiên cứu đánh giá tác 

dụng giảm đau này, chúng tôi tiến hành thử trên 2 mức liều là 6g dƣợc liệu/kg 

chuột và 12g dƣợc liệu/kg chuột. 

4.3.5.3. Tác dụng của cao nước lá cây Gạo (LG) đối với gan chuột bị gây độc 

bởi paracetamol 

 Chuột uống cao nƣớc lá Bombax malabaricum DC. 8 ngày trƣớc khi gây 

độc bằng paracetamol (PAR), kết quả cho thấy LG ở cả 2 liều 6g/kg và 12g/kg 

có tác dụng làm giảm rõ rệt hàm lƣợng ASAT, ALAT (p<0,001) trong huyết 

thanh và MDA trong dịch đồng thể gan (p<0,05); mức độ làm hạn chế sự tăng 

hoạt độ ASAT và ALAT ở cả hai mức liều đều mạnh hơn so với silymarin liều 

70mg/kg (p<0,01). Và LG với liều 12g/kg có tác dụng tốt hơn liều 6g/kg, tuy 

nhiên sự khác biệt là không lớn. LG liều 12g/kg và 6g/kg tƣơng ứng làm giảm 

69% và 67% hàm lƣợng ASAT, 70% và 66% hàm lƣợng ALAT, 32% và 27% 

hàm lƣợng MDA. Trên hình ảnh mô bệnh học, trong các lô uống silymarin và lô 

uống cao nƣớc lá Bombax malabaricum DC.,  về mặt đại thể gan chuột biểu hiện 



145 
 

tổn thƣơng gan giảm so với lô chứng bệnh lý (ít xung huyết hơn, hầu nhƣ không 

có tổn thƣơng); về mặt vi thể gan chuột biểu hiện tổn thƣơng mẫu bệnh phẩm 

giảm đảng kể so với lô chứng bệnh lý (chỉ có 1/3 mẫu bệnh phẩm có thoái hóa 

và hoại tử ở mức độ nhẹ và vừa). 

đổi mô bệnh học gan chuột

 

Thông thƣờng, khi tăng liều, tác dụng của thuốc sẽ tăng lên và khi quá 

liều tác dụng của thuố

độc. Điều này cũng đã phù hợp với một số kết quả nghiên cứu của các tác giả 

trên thế giới về tác dụng của các bộ phận  

Gạo bằng phƣơng pháp ổn định màng tế bào hồng cầu cừu gây ra bởi giải pháp 

nhƣợc trƣơng [171]. Tính phần trăm (%) ức chế lipid peroxidation. Kết

ây Gạo có chứa saponin có đặc tính làm tăng tính thấm thành 

mạch, do đó ở liều 12g dƣợc liệu/kg chuột, sự tăng tính thấm thành mạch đã bắt 

đầu gây sự giải phóng các chất độc cho tế bào gan, gây xung huyết và thoái hóa 

nhẹ. 

Nhƣ vậy, cao nƣớc lá cây Gạo đƣợc dùng để bảo vệ gan trƣớc hoặc sau 

khi bị tổn thƣơng. Tác dụng bảo vệ gan có thể đƣợc giải thích là do có các chất 

polyphenol chiết xuất, phân lập đƣợc từ lá (mangiferin) có tác dụng chống oxy 

hóa, có tác dụng giảm NAPQI, làm giảm nguy cơ gây độc tế bào gan và có khả 

năng ức chế CYP2E1 trong hệ thống Cyt-P450 ở gan dẫn đến giảm nồng độ 

NAPQI trong huyết thanh, làm giảm tổn thƣơng gan. Nghiên cứu này đã phần 

nào chứng minh đƣợc kinh nghiệm sử dụng lá cây Gạo làm thuốc bảo vệ gan, bổ 

gan trong dân gian. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

1. Về đặc điểm thực vật của loài Bombax malabaricum DC. 

- Đã mô tả chi tiết đặc điểm thực vật của loài nghiên cứu và xác định tên 

khoa học của cây Gạo thu hái tại Hƣơng Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội để nghiên cứu là 

Bombax malabaricum DC., họ Gạo (Bombacaceae). 

- Đã xác định đặc điểm vi phẫu lá, thân và đặc điểm bột lá, hoa và vỏ thân 

của loài nghiên cứu, góp phần tiêu chuẩn hóa dƣợc liệu. 

2. Về thành phần hóa học của loài Bombax malabaricum DC. 

- Đã xác định các nhóm chất có trong vỏ thân loài Bombax malabaricum 

DC. gồm: glycosid tim, alcaloid, saponin, flavonoid, coumarin, tanin, acid hữu 

cơ, đƣờng khử, sterol. Trong lá và hoa gồm có: glycosid tim, alcaloid, saponin, 

flavonoid, coumarin, tanin, acid hữu cơ, đƣờng khử, sterol, acid amin và 

caroten. 

- Từ vỏ thân loài Bombax malabaricum DC. đã phân lập đƣợc 8 hợp chất là 

lupeol, friedelin, catechin, epicatechin, momorcerebrosid 1, daucosterol, 

stigmasterol và diethylhexyl adipat. Phân lập đƣợc 7 hợp chất từ lá là: 

daucosterol, stigmasterol, mangiferin, lupeol, taraxeryl acetat, taraxerol và 7 -

hydroxysitosterol.  

- Trong số các hợp chất phân lập đƣợc có 2 hợp chất lần đầu tiên phân lập 

đƣợc từ họ Gạo (Bombacaceae): momor cerebroside I, 7 -hydroxysitosterol và 

3 hợp chất lần đầu tiên đƣợc phân lập từ chi Bombax L.: friedelin, epicatechin, 

catechin. 3 hợp chất cùng phân lập đƣợc từ vỏ thân và lá gồm: lupeol, 

daucosterol và stigmasterol. 

- Đã xây dựng đƣợc phƣơng pháp cho phép định lƣợng đồng thời một số 

hợp chất dạng tinh thể đã phân lập đƣợc từ các bộ phận của cây Gạo bằng sắc ký 

lỏng hiệu năng cao với cột pha đảo Zorbax C18, bƣớc sóng phát hiện  280nm, sử 

dụng chế độ  gradient dung môi acetonitril và methanol.  
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- Phƣơng pháp xây dựng đều đạt các yêu cầu của thẩm định nên có thể áp 

dụng vào định lƣợng chất có trong vỏ thân và lá cây Gạo. Đây là một trong 

những nghiên cứu tiên phong trong hiện đại hóa việc tiêu chuẩn hóa dƣợc liệu. 

- Đã sơ bộ xác định giá trị hàm lƣợng của 6 hợp chất trong 100g một mẫu 

vỏ thân khô của cây Gạo là: epicatechin là 12,3mg; catechin là 6,7mg; 

daucosterol là 1,8mg; lupeol là 9,5mg; stigmasterol là 1,9mg và friedelin là 

7,6mg và hàm lƣợng của 7 hợp chất trong 100g một mẫu lá Gạo khô là: 

mangiferin là 8,1mg, daucosterol là 1,1mg, 7 -hydroxysitosterol là 0,9mg, 

lupeol là 5,7mg, taraxeryl acetat là 4,1mg, stigmasterol là 0,9mg và taraxerol là 

5,1mg. 

3. Về tác dụng sinh học của loài Bombax malabaricum DC. 

- Ở các mức liều thử 100 – 300g dƣợc liệu/kg cân nặng chuột nhắt trắng, 

với cao nƣớc vỏ thân và lá Gạo không gây chết chuột ở tất cả các lô thử nghiệm. 

- Ở mức liều dƣới 220g dƣợc liệu/kg cân nặng chuột nhắt trắng, với cao 

nƣớc hoa Gạo không thấy chuột chết. Từ liều trên 220g/kg, bắt đầu xuất hiện 

chuột chết. Xác định đƣợc LD50 đối với hoa Gạo là 500,71 g/kg. 

- Cao nƣớc vỏ thân và cắn phân đoạn ethyl acetat chiết xuất từ vỏ thân cây 

Gạo với các liều 6g và 12g dƣợc liệu/kg chuột nhắt trắng thể hiện tác dụng giảm 

đau ngoại vi, không có tác dụng giảm đau trung ƣơng. 

- Cắn phân đoạn ethyl acetat chiết xuất từ vỏ thân cây Gạo liều 8g dƣợc 

liệu/kg cân nặng chuột cống trắng có tác dụng chống viêm cấp. 

- Cao nƣớc vỏ thân và cắn phân đoạn ethyl acetat chiết xuất từ vỏ thân cây 

Gạo với liều 12g dƣợc liệu/kg chuột nhắt trắng có tác dụng chống viêm mạn 

tính. 

- Cao nƣớc vỏ thân cây Gạo với liều 12g dƣợc liệu/kg chuột nhắt trắng có 

tác dụng cầm máu. 

- Cao nƣớc lá cây Gạo ở cả hai liều 6g và 12g dƣợc liệu/kg chuột nhắt trắng 

có tác dụng bảo vệ gan thông qua tác dụng làm giảm hoạt độ ASAT, ALAT; hạn 
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chế đƣợc gây tổn thƣơng cả cấu trúc đại thể và vi thể gan do paracetamol gây ra 

với liều 400mg/kg cân nặng chuột nhắt trắng. 

- Cao nƣớc lá cây Gạo ở cả hai liều 6g và 12g dƣợc liệu/kg chuột nhắt trắng 

có tác dụng làm giảm trọng lƣợng gan và tác dụng chống oxy hóa thông qua làm 

giảm nồng độ MDA của dịch đồng thể gan (p<0,05). 

KIẾN NGHỊ 

- Tiếp tục triển khai nghiên cứu, phân lập các hợp chất từ hoa và rễ của loài 

B. malabaricum DC. 

- Tiếp tục nghiên cứu hợp chất BBV8 phân lập từ vỏ thân cây Gạo bằng các 

phƣơng pháp thích hợp để khẳng định sự có mặt của BBV8 trong cây. 

- Dựa trên kết quả đã nghiên cứu về thành phần hóa học, cần tiếp tục 

nghiên cứu loài này về khả năng chống oxy hóa từ các chất phân lập đƣợc, khả 

năng chống ung thƣ và là cơ sở cho việc tìm ra thuốc điều trị ung thƣ trong 

tƣơng lai. 

- Do thời gian có hạn, chúng tôi mới chỉ phân tích trên 1 mẫu vỏ thân cây 

Gạo và 1 mẫu lá cây Gạo nên chƣa có tính đại diện cao. Do đó cần mở rộng 

nghiên cứu, xác định hàm lƣợng hoạt chất trong vỏ thân và lá cây Gạo khác tại 

các vùng khác nhau và các mùa khác nhau ở Việt Nam để có số liệu chính xác 

về hàm lƣợng các hợp chất có trong các bộ phận của cây Gạo. 
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PHỤ LỤC 16 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỘ ĐÚNG CỦA CÁC HỢP CHẤT  

CÓ TRONG VỎ THÂN CÂY GẠO 

 
 

Kết quả khảo sát độ đúng với Epicatechin 

TT 
S mẫu 

(mAU.s) 

S thêm 

(mAU.s) 

C thêm 

(µg/mL) 

C cũ 

(µg/mL) 

C mới 

(µg/mL) 
% tìm lại 

1 38872 50345 7,34 24,25 31,40 97,44 

2 38543 50245 7,34 24,04 31,34 99,39 

3 38590 50346 7,34 24,07 31,40 99,84 

4 38650 50355 7,34 24,11 31,41 99,41 

5 38596 50346 7,34 24,07 31,40 99,79 

6 38652 50345 7,34 24,11 31,40 99,31 

Trung bình 24,11  99,20 
 

 

Kết quả khảo sát độ đúng với Catechin 

TT 
S mẫu 

(mAU.s) 

S thêm 

(mAU.s) 

C thêm 

(µg/mL) 

C cũ 

(µg/mL) 

C mới 

(µg/mL) 
% tìm lại 

1 124346 136841 3,04 29,36 32,31 97,25 

2 124367 137242 3,04 29,36 32,41 100,21 

3 123454 136272 3,04 29,14 32,18 99,77 

4 124356 136765 3,04 29,36 32,29 96,58 

5 123243 136253 3,04 29,09 32,17 101,26 

6 124562 137432 3,04 29,41 32,45 100,17 

Trung bình 29,29  99,21 
 

 

Kết quả khảo sát độ đúng với Daucosterol 

TT 
S mẫu 

(mAU.s) 

S thêm 

(mAU.s) 

C thêm 

(µg/mL) 

C cũ 

(µg/mL) 

C mới 

(µg/mL) 
% tìm lại 

1 6184 9030 1,36 3,06 4,42 99,97 

2 6170 9034 1,36 3,06 4,43 100,58 

3 6155 9052 1,36 3,05 4,43 101,75 

4 6156 9065 1,36 3,05 4,44 102,16 

5 6243 9153 1,36 3,09 4,48 102,19 

6 6182 9082 1,36 3,06 4,45 101,85 

Trung bình 3,06  101,42 
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Kết quả khảo sát độ đúng với Lupeol 

TT 
S mẫu 

(mAU.s) 

S thêm 

(mAU.s) 

C thêm 

(µg/mL) 

C cũ 

(µg/mL) 

C mới 

(µg/mL) 
% tìm lại 

1 60352 75841 7,17 28,36 35,65 101,60 

2 60367 75842 7,17 28,37 35,65 101,51 

3 60454 75672 7,17 28,41 35,57 99,82 

4 60356 75665 7,17 28,37 35,56 100,42 

5 60243 75753 7,17 28,31 35,61 101,74 

6 60862 76132 7,17 28,60 35,78 100,16 

Trung bình 28,40  100,88 

 

Kết quả khảo sát độ đúng với Stigmasterol 

TT 
S mẫu 

(mAU.s) 

S thêm 

(mAU.s) 

C thêm 

(µg/mL) 

C cũ 

(µg/mL) 

C mới 

(µg/mL) 
% tìm lại 

1 6351 9130 1,92 4,36 6,27 99,41 

2 6270 9134 1,92 4,31 6,27 102,43 

3 6325 9172 1,92 4,35 6,30 101,83 

4 6356 9165 1,92 4,37 6,30 100,46 

5 6343 9153 1,92 4,36 6,29 100,48 

6 6362 9132 1,92 4,37 6,27 99,07 

Trung bình 4,35  100,61 

 

Kết quả khảo sát độ đúng với Friedelin 

TT 
S mẫu 

(mAU.s) 

S thêm 

(mAU.s) 

C thêm 

(µg/mL) 

C cũ 

(µg/mL) 

C mới 

(µg/mL) 
% tìm lại 

1 21501 27500 4,27 15,93 20,31 102,68 

2 21470 27242 4,27 15,90 20,12 98,79 

3 21454 27372 4,27 15,89 20,22 101,29 

4 21356 27165 4,27 15,82 20,07 99,42 

5 21243 27153 4,27 15,74 20,06 101,14 

6 21262 26832 4,27 15,75 19,82 95,33 

Trung bình 15,84  99,77 
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PHỤ LỤC 17 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỘ ĐÚNG CỦA CÁC HỢP CHẤT  

CÓ TRONG LÁ CÂY GẠO 

 

Kết quả khảo sát độ đúng với mangiferin 

TT 
Smẫu 

(mAU.s) 

S thêm 

(mAU.s) 

C cũ 

(µg/ml) 

C mới 

(µg/ml) 

C tìm lại 

(µg/ml) 
% tìm lại 

1 169480 196595 40,00 46,39 6,39 99,48 

2 168431 196245 39,75 46,31 6,56 102,04 

3 169540 196346 40,01 46,34 6,33 98,34 

4 168650 196355 39,80 46,34 6,54 101,64 

5 168896 196546 39,86 46,38 6,52 101,44 

6 168565 196145 39,78 46,29 6,51 101,18 

 C thêm 

(µg/ml) 
6,43   

Trung 

bình 
100,69 

 

Kết quả khảo sát độ đúng với daucosterol 

TT 
Smẫu 

(mAU.s) 

S thêm 

(mAU.s) 

C cũ 

(µg/ml) 

C mới 

(µg/ml) 

C tìm lại 

(µg/ml) 
% tìm lại 

1 6194 9070 3,07 4,44 1,37 101,02 

2 6170 9034 3,06 4,43 1,37 100,58 

3 6125 9012 3,04 4,42 1,38 101,40 

4 6156 9045 3,05 4,43 1,38 101,46 

5 6243 9153 3,09 4,48 1,39 102,19 

6 6162 9062 3,05 4,44 1,39 101,85 

 
C thêm 

(µg/ml) 
1,36   

Trung 

bình 
101,42 

 

Kết quả khảo sát độ đúng với 7 -hydroxysitosterol 

TT 
Smẫu 

(mAU.s) 

S thêm 

(mAU.s) 

C cũ 

(µg/ml) 

C mới 

(µg/ml) 

C tìm lại 

(µg/ml) 
% tìm lại 

1 3568 5871 4,29 7,04 2,76 100,17 

2 3510 5850 4,22 7,02 2,80 101,76 

3 3534 5872 4,25 7,04 2,80 101,68 

4 3556 5865 4,27 7,04 2,76 100,41 

5 3543 5853 4,26 7,02 2,76 100,44 

6 3562 5862 4,28 7,03 2,75 100,02 

 C thêm 

(µg/ml) 
2,75   

Trung 

bình 
100,75 
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Kết quả khảo sát độ đúng với lupeol 

TT Smẫu (mAU.s) 
S thêm 

(mAU.s) 

C cũ 

(µg/ml) 

C mới 

(µg/ml) 

C tìm lại 

(µg/ml) 
% tìm lại 

1 50552 65841 23,76 30,95 7,19 100,29 

2 50367 65542 23,67 30,80 7,14 99,54 

3 50454 65672 23,71 30,87 7,16 99,82 

4 50356 65665 23,66 30,86 7,20 100,42 

5 50243 65453 23,61 30,76 7,15 99,77 

6 50562 66032 23,76 31,04 7,27 101,48 

 C thêm (µg/ml) 7,17   Trung bình 100,22 

 

Kết quả khảo sát độ đúng với taraxeryl acetat 

 

TT Smẫu (mAU.s) 
S thêm 

(mAU.s) 

C cũ 

(µg/ml) 

C mới 

(µg/ml) 

C tìm lại 

(µg/ml) 
% tìm lại 

1 24501 31100 18,38 23,51 5,13 100,80 

2 24470 30942 18,36 23,39 5,03 98,85 

3 24454 31172 18,35 23,57 5,22 102,61 

4 24356 30865 18,27 23,33 5,06 99,42 

5 24243 30753 18,18 23,24 5,06 99,43 

6 24562 31132 18,43 23,54 5,11 100,35 

 C thêm (µg/ml) 5,09   Trung bình 100,25 

 

Kết quả khảo sát độ đúng với stigmasterol 

TT Smẫu (mAU.s) 
S thêm 

(mAU.s) 

C cũ 

(µg/ml) 

C mới 

(µg/ml) 

C tìm lại 

(µg/ml) 
% tìm lại 

1 5370 8210 3,69 5,64 1,95 101,59 

2 5340 8144 3,67 5,59 1,93 100,28 

3 5325 8152 3,66 5,60 1,94 101,11 

4 5456 8265 3,75 5,68 1,93 100,46 

5 5343 8203 3,67 5,64 1,96 102,27 

6 5362 8202 3,68 5,63 1,95 101,58 

 C thêm (µg/ml) 1,92   Trung bình 101,22 

 

Kết quả khảo sát độ đúng với taraxerol 

TT Smẫu (mAU.s) 
S thêm 

(mAU.s) 

C cũ 

(µg/ml) 

C mới 

(µg/ml) 

C tìm lại 

(µg/ml) 
% tìm lại 

1 32055 39084 20,02 24,41 4,39 99,30 

2 32367 39442 20,22 24,63 4,41 99,94 

3 32345 39372 20,20 24,59 4,38 99,26 

4 32356 39365 20,21 24,58 4,37 99,00 

5 32243 39453 20,14 24,64 4,50 101,84 

6 32562 39732 20,34 24,81 4,47 101,28 

 C thêm (µg/ml) 4,42   Trung bình 100,10 
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PHỤ LỤC 18 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KIỂM TRA ĐỘ TINH KHIẾT 

CỦA CÁC CHẤT PHÂN LẬP BẰNG SKLM VÀ HPLC 
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(4:1:0,1) 

T:E:AC:AF 

(5:3:3:1) 

C: M              

(8:3) 

T:E:AC:AF                                        

(5:3:3:1) 

   BBV7&TP 

    

H:E 

(9:1) 

C:E:H 

(19:1:1) 

C:M 

(19:1) 

 


